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MỞ ĐẦU 

1. TÊN CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ, ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG 

a. Tên công trình. 

     Nhà chung cư CT14 – Cát Bi – Hải An – Hải Phòng. 

b. Địa điểm xây dựng.  

- Địa danh hành chính 

+ Công trình thuộc phường Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 

-  Vị trí địa lí . 

     Công trình nhà chung cư CT14 có hướng chủ đạo là hướng Đông Nam; Phía  

Nam giáp đường giao thông chính rộng 30m; Phía Đông, phía Tây giáp đường 

nội bộ rộng 6m, phía Bắc giáp đường nội bộ rộng 10m. 

- Diện tích khu đất 

     + Tổng diện tích khu đất: khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng nằm trong 

khu quy hoạch có diện tích khoảng 22,3 ha. 

     + Diện tích khu đất xây dựng: 2000m
2
. 

2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

a. Nhiệm vụ, chức năng của công trình. 

     Công trình nhà chung cư CT14 nằm trong khu quy hoạch đô thị mới Trung 

Văn, ngoài chức năng chính là phục vụ nhu cầu ăn ở sinh hoạt và các nhu cầu 

thiết yếu của người ở, đảm bảo tiện nghi, tạo sự thoải mái dễ chịu, nó còn phải 

đảm bảo hài hoà về kiến trúc, các yếu tố mỹ quan công trình làm tăng thêm vẻ 

đẹp cho thành phố. Công trình xây dựng có độ bền vững đảm bảo thời gian sử 

dụng >100 năm. 

b. Hiện trạng của khu vực xây dựng 

     Tính đến thời điểm hiện tại, công trình đã xây xong phần thô và đang hoàn 

thiện. Xung quanh công trình được làm đường tạm để phục vụ xe cộ đi lại trong 

quá trình thi công. Sau khi công trình hoàn thành sẽ quy hoạch thành các đường 
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rộng 10m, 30m và một công viên cây xanh phục vụ nhu cầu giải trí của người 

dân trong khu chung cư. 

c. Nhu cầu phải đầu tƣ xây dựng 

     Trong những năm gần đây với chính sách đổi mới, chính sách mở cửa nền 

kinh tế thị trường, công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước cùng với sự 

phát triển mạnh của nền kinh tế xã hội. Nhu cầu về nhà ở của người dân tăng 

nhanh nên sự đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cao tầng thay thế các công 

trình thấp tầng, các khu chung cư xuống cấp là rất cần thiết. 

     Để giải quyết và đáp ứng được các nhu cầu về nhà ở nhưng không làm tăng 

mật xây dựng trong thành phố, để thành phố trở nên thông thoáng hơn, tránh 

được ùn tắc giao thông thì việc đầu tư xây dựng các khu chung cư cao tầng là 

biện pháp giải quyết tốt nhất. Đây là hướng đi của các nước phát triển hiện nay. 

     Công trình nhà chung cư CT14 được xây dựng để đáp ứng nhu cầu này. Công 

trình được xây dựng tại vị trí thoáng và đẹp, tạo nên sự hài hoà, hợp lý cho 

không gian thành phố.  

3. GIỚI HẠN CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

a. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp: 

+ Mục tiêu: 

- Củng cố, mở rộng và hiểu sâu nội dung vấn đề nghiên cứu. 

- Vận dụng một cách tổng quát kiến thức đã học vào việc giải quyết một vấn đề 

cụ thể thuộc phạm vi ngành xây dựng. 

- Tập tiến hành nghiên cứu khoa học, rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa 

học và khả năng bảo vệ kết quả. 

- Thực hiện một nhiệm vụ quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. 

+ Nhiệm vụ: 

- Thiết kế và tổ chức thi công công trình nhà ở chung cư CT14 – Cát Bi – Hải 

An – Hải Phòng 

- Hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên hướng dẫn yêu cầu. 
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b. Phạm vi giải quyết vấn đề của đồ án tốt nghiệp 

     Do đề tài của Đồ án là một công trình có quy mô khá lớn, mặt khác thời gian 

làm đồ án có hạn nên việc thực hiện đồ án tốt nghiệp không thể giải quyết được 

toàn bộ các công việc khi thiết kế và tổ chức thi công một công trình hoàn chỉnh.                                

Vì vậy, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện đồ án đã được thầy giáo hướng dẫn giao 

cho, em sẽ thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình với khối lượng như sau: 

- Kiến trúc: 10% 

- Kết cấu: 45%  

- Thi công: 45% 

4. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

     Cấu trúc của bản thuyết minh đồ án tốt nghiệp gồm những chương mục sau: 

Mở đầu 

Chƣơng 1. Cơ sở thiết kế. 

Chƣơng2 - Kiến trúc (10%) 

Chƣơng3 - Kết cấu (45%). 

Chƣơng4 - Thi công (45%). 

Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục kèm theo. 
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CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ THIẾT KẾ 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1.1.1. Địa hình khu vực 

     Khu đất dự kiến xây dựng công trình nhà chung cư CT14 nằm ở khu vực đã 

được san lấp, quy hoạch trong khu đô thị mới Cát Bi. Địa hình khu đất tương đối 

bằng phẳng thuận tiện cho quá trình thi công. 

1.1.2. Địa chất thuỷ văn 

    Dựa vào số liệu địa chất trong khu vực đã được khảo sát, trong vùng phân 

thành 2 nguồn nước chính:  

    - Nước mặt tồn tại chủ yếu ở các mương, rạch, ao. Nguồn nước này là từ nước 

mưa, mực nước và lượng nước dao động theo từng mùa. 

    - Nước dưới đất trong khu vực khảo sát chủ yếu tồn tại trong lớp đất số 2, số 3 

và số 4, nguồn cung cấp là nước mưa, nước mặt thấm xuyên từ tầng trên xuống, 

mực nước ổn định quan sát tại các hố khoan tại thời điểm khảo sát biến đổi từ -

2m đến -2,4m kể từ mặt nền hiện tại. Mực nước và lưu lượng của nước dưới đất 

dao động theo mùa. 

     Dựa vào kết quả khảo sát và cấu trúc địa chất trong khu vực xây dựng, nhận 

thấy nước dưới đất không gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công công 

trình, nhất là thi công phần móng. 

* Địa chất 

     Theo số liệu thu thập được về địa chất của khu đất xây dựng công trình, địa 

chất tương đối ổn định. 

- Lớp1: Lớp đất lấp. 

- lớp2: Lớp sét pha. 

- lớp3: Lớp cát pha. 

- lớp4: Lớp cát hạt trung. 

- lớp5: Lớp cuội sỏi 

1.1.3. Khí hậu 
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     Khí hậu Hải Phòng khá tiêu biểu cho kiểu khí hậu Bắc Bộ, với đặc điểm là 

khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa Hè nóng, mưa nhiều, gió Nam và Đông Nam. 

Mùa Đông lạnh, mưa ít, gió mùa Đông Bắc. Đặc điểm rõ nét nhất là sự thay đổi 

và khác biệt của hai mùa nóng lạnh. Giữa hai mùa đó lại có hai thời kỳ chuyển 

tiếp (tháng 4 và tháng 10) cho nên Hải Phòng có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 

Đông. 

a. Nhiệt độ :  

- Nhiệt độ trung bình/năm: 23,2
o
C. 

- Nhiệt độ trung bình mùa đông: 17,2
 o
C. 

   thấp nhất: 2,7
o
C. 

- Nhiệt độ trung bình mùa hạ: 29,2
 o
C.  

   cao nhất: 39
o
C. 

   thấp nhất: 20
o
C . 

- Số giờ nắng từ 1400 đến 3000 h/năm. 

b. Độ ẩm không khí:  

   Độ ẩm tương đối trung bình khu vực Hải Phòng: 80%. 

  Cao nhất từ tháng 5 đến tháng 9 

   Thấp nhất từ tháng 11 đến tháng 3. 

c. Gió:  

- Về mùa hè có các hướng gió: Nam, Đông Nam, Đông, Tây Nam, tốc độ gió 

trung bình là 3 -3,5 m/s. Còn về mùa Đông có các hướng gió: Đông, Đông Bắc, 

tốc độ gió trung bình là 2,6 -3 m/s. 

- Hướng gió chủ đạo là gió Đông Nam. Vậy yêu cầu của công tác thiết kế là tận 

dụng hướng gió này để đảm bảo thoáng mát cho công trình. 

1.1.4. Môi trƣờng sinh thái 

     Công trình được xây dựng trên địa bàn phường Cát Bi – Hải An – Hải Phòng, 

mật độ dân cư còn thưa thớt. Khu vực xây dựng trước đây là đất ruộng để trồng 

lúa và hoa màu vì vậy mà không khí trong lành và nguồn nước khá sạch. Tuy 

nhiên việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái luôn phải được quan tâm vì nó 
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ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đặc biệt trong tương lai gần 

nơi đây sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn. 

     Trong quá trình thi công công trình cần hạn chế tối đa lượng khói bụi, tiếng 

ồn, nước bẩn thải ra. Cần thực hiện các biện pháp thi công hợp lý, sắp xếp công 

việc khoa học. 

1.2. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI, KỸ THUẬT 

1.2.1. Điều kiện xã hội 

     Khu vực xây dựng nằm trong khu quy hoạch đô thị mới Cát Bi  nằm gần trục 

đường giao thông chính Cát Bi – Hải An, vì vậy việc đảm bảo an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội luôn được các cấp chính quyền của địa phương và thành 

phố quan tâm chú ý. 

1.2.2. Điều kiện kỹ thuật 

a. Đường giao thông: Công trình nằm trong Khu đô thị mới Cát Bi nằm gần trục 

đường chính, giao thông rất thuận tiện trong quá trình thi công. 

b.  Thông tin liên lạc:Hệ thống thông tin liên lạc khu vưc lân cận đã được lắp đặt 

hiện đại và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu liên lạc của khu vực thi công công trình. 

c.  Mặt bằng xây dựng: Công trình được xây dựng trên mặt bằng rộng, cách xa 

khu dân cư, việc tổ chức thi công có rất nhiều thuận lợi. 

d.  Điện: Hệ thống điện được lấy từ nguồn điện của thành phố. 

e.  Cấp thoát nước: Nguồn nước được lấy từ nguồn nước có sẵn của thành phố 

đã được xây dựng trong khu vực. Ngoài ra khu vực này cũng có thể bố trí các 

giếng khoan nước để phục vụ sinh hoạt cho công nhân và cho sản xuất. Nước 

thải sau khi xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thành phố. 

f.  Nguồn cung cấp vật liệu: Công trường nằm ngay gần trục đường vành đai 

rộng, lại rất gần các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, do vậy nguồn cung cấp 

vật liệu không gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt công trình được xây dựng tại khu 

vực ngoại thành nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng, vận chuyển Bêtông 

thương phẩm có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả ban ngày. 
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g.  Nguồn nhân lực xây dựng: Đây là công trình nhà cao tầng nên đòi hỏi cần có 

nguồn nhân lực xây dựng có tay nghề cao và được tuyển chọn cẩn thận. Các 

công ty tham gia thi công phải có đủ năng lực xây dựng để đáp ứng được yêu 

cầu kỹ thuật của công trình. Công trình cần được giám sát chặt chẽ theo luật xây 

dựng đã được ban hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  8   

CHƢƠNG 2 : KIẾN TRÚC 

2.1. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG 

   + Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ và chỉ 

giới xây dựng. 

   + Tổng mặt bằng được chia làm 2 phần chính: Phần nhà cao tầng và phần cây 

xanh. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích khá lớn ở vị trí sát mặt 

đường, nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh của các cửa hàng và giao thông đi 

lại. Khu vườn hoa, cây xanh bố trí ở xung quanh khu nhà. 

    + Công trình tiếp giáp với 2 mặt đường: Mặt chính công trình nhìn ra đường 

rộng 30m, mặt sau công trình tiếp giáp với đường nội bộ rộng 12m. Dự tính 2 

con đường ở bên trái và bên phải công trình sẽ được xây dựng sau khi công trình 

hoàn thành. 

    + Hệ thống giao thông bên trong nhà gồm 1 thang máy và 1 thang bộ. Khoảng 

cách xa nhất từ một căn hộ đến khu vực thang máy chỉ khoảng 8m. 

    + Công trình dự kiến xây dựng sẽ mang phong cách kiến trúc hiện đại, hài hoà 

với khung cảnh hiện có, công trình thực sự sẽ là điểm nhấn quan trọng làm thay 

đổi bộ mặt của thành phố. 

2.2. KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 

2.2.1. Dây chuyền công năng, cấp công trình. 

    + Mặt bằng công trình được bố trí theo các căn hộ độc lập, từ tầng 2 đến tầng 

9 mỗi tầng 5 căn hộ. Các căn hộ được chia làm 3 loại: Căn hộ loại 1 gồm có 1 

phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn kết hợp bếp, 2 khu vệ sinh, 2 ban công. 

Căn hộ loại 2 gồm có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn kết hợp bếp, 2 

khu vệ sinh, 2 ban công. Căn hộ loại 3 có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng 

ăn kết hợp bếp, 1 khu vệ sinh và 2 ban công. Dây chuyền công năng được thể 

hiện theo sơ đồ sau:  
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    + Nhà chung cư CT14 được thiết kế xây dựng ở cấp công trình cấp 2 (theo 

TCXDVN 2748-1991). 

2.2.2. Xác định diện tích công trình 

+ Công trình được xây dựng trên một khu đất có diện tích 2000m
2 

+ Công trình có 40 căn hộ các loại, trong đó có 24 căn hộ loại 1 có diện tích là 

90,9 m
2
/1căn, căn hộ loại 1 có 3 phòng ngủ với diện tích là 12,96 m

2
/1căn, 1 

phòng khách có diện tích là 18,9 m
2
, 1 phòng ăn kết hợp bếp + 2 buồng vệ sinh 

+ 2 ban công + hệ thống giao thông trong nhà có tổng diện tích là 28,8 m
2
. Có 8 

căn hộ loại 2, mỗi căn có diện tích là 86,22 m
2
, trong đó 2 phòng ngủ có diện 

tích 25,92 m
2
, 1 phòng khách có diện tích là 18,9 m

2
, 1 phòng ăn kết hợp bếp + 

2 buồng vệ sinh + 2 ban công + hệ thống giao thông có tổng diện tích là 41,4 m
2
. 

Có 8 căn hộ loại 3 có diện tích là 65,56 m
2
/1căn, 2 phòng ngủ có diện tích 24,88 

m
2
, 1 phòng khách có diện tích là 11,88 m

2
, 1 phòng ăn kết hợp bếp + 1 buồng 

vệ sinh + 2 ban công + hệ thống giao thông có tổng diện tích là 28,8 m
2 

2.2.3. Phƣơng án thiết kế công trình 

a. Giải pháp thiết kế kiến trúc, điện, nước. 

a.1. Giải pháp mặt bằng, mặt cắt: 

d©y chuyÒn c«ng n¨ng nhµ CHUNG C¦ CT14 
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    Mặt bằng tầng 1: có diện tích 644,4 m
2
. Công trình nhìn ra mặt đường quy 

hoạch rộng 30 m, không gian tầng 1 bố trí làm khu vực Dịch vụ công cộng, nhà 

để xe và các phòng chức năng. Khu vực Dịch vụ công cộng vừa đáp ứng nhu 

cầu của người dân sống trong toà nhà, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân sống 

trong khu vực lân cận. Diện tích nhà để xe có thể đáp ứng nhu cầu để xe của 

người dân sống trong khu chung cư. Lối vào nhà có thể đi từ hai phía: từ đằng 

trước nhà qua sảnh chính hoặc qua khu vực dịch vụ công cộng ở bên trái nhà. 

    Mặt bằng tầng 2 - 9: có diện tích mỗi tầng là 543,24 m
2
, mặt bằng tầng bố trí 

5 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 65,56m
2
 đến 90,9 m

2
, trong đó mỗi tầng có 3 

loại căn hộ 1, 2, 3. 

   Tầng mái được dùng làm tầng kỹ thuật gồm hệ thống thông gió và 2 bể nước 

dung tích mỗi bể là 30 m
3
 kết hợp hệ thống thoát nước mái. 

Chiều cao của tầng 1 là 4,2m, các tầng còn lại cao 3,5m. Toàn bộ tường nhà  

xây bằng gạch đặc mác 75 vữa ximăng mác 50. Nền nhà lát đá Granit 400 400

mm, vữa ximăng mác 50 dày 15mm. Tường bếp và khu vệ sinh ốp gạch men 

kính cao 1,5m kể từ mặt sàn, cửa đi dùng cửa kính và cửa gỗ; cửa sổ dùng cửa 

khung nhôm kính. Mái Bêtông cốt thép (BTCT): Sàn BTCT B20 đổ tại chỗ dày 

10cm, phía trên lát gạch thông tâm chống nóng, trát trần bằng vữa ximăng mác 

75 dày 15mm. Xung quanh nhà bố trí hệ thống rãnh thoát nước rộng 30cm sâu 

30cm láng vữa ximăng mác 75 dày 20cm, lòng rãnh đánh dốc về phía ga thu 

nước. 

a.2. Giải pháp giao thông: 

- Giao thông theo phương ngang: Công trình có đặc điểm là cửa đi của các căn 

hộ đều mở ra sảnh của các tầng, từ đây có thể ra thang bộ và thang máy để lên 

xuống. 

- Giao thông theo phương đứng: Với mô hình nhà cao tầng, việc tổ chức hệ 

thống giao thông đứng (thang bộ kết hợp với thang máy) tập trung tạo thành một 

lõi cắng là giải pháp tối ưu cho công trình. Hệ thống giao thông đứng gồm 1 
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thang bộ và một thang máy đảm bảo thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển đồ 

đạc và thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

a.3. Giải pháp trang trí hoàn thiện: 

* Màu sắc chất liệu: 

  Tông màu chủ đạo là 2 màu chính: Màu kem nhạt và màu xanh lục tạo cảm 

giác nhẹ nhàng, hài hoà, thanh thoát. Màu xanh của cửa kính góp phần tô điểm 

cho công trình thêm phần hiện đại. Đường nét công trình đơn giản mạch lạc và 

trong sáng. 

* Vật liệu hoàn thiện: 

+ Vật liệu hoàn thiện tường: 

- Toàn bộ tường ngoài xây gạch đặc mác 75# vữa xi mănng mác 75# dày 

220mm, xây chèn các khung BTCT. Mặt tường ngoài sẽ được sơn hoàn thiện 

bằng sơn chống thấm, màu sắc theo chỉ thị. 

- Tường ngăn trong các căn hộ sử dụng tường ngăn 110, kết hợp các vách ngăn 

nhẹ. Gạch ốp tường cho các khu WC, bếp sử dụng gạch Ceramic. 

+ Vật liệu hoàn thiện sàn: 

- Phòng  dịch vụ công cộng, gara để xe:  

 Sàn sử dụng gạch Granit, trang trí theo sự phân chia các không gian dịch vụ và 

hành lang giao thông. 

  Sàn các khu WC lát gạch Ceramic chống trơn, sơn chống thấm. Gạch dùng với 

nhiều chủng loại màu sắc theo thiết kế chi tiết. 

   Hầu hết các diện tích ngoài trời được ốp lát bằng đá tự nhiên. 

- Khu nhà chung cư: 

   Sàn các căn hộ chung cư sử dụng gạch Ceramic. Màu sắc chủng loại theo thiết 

kế chi tiết của các không gian ở. 

   Sàn các khu WC, ban công lát gạch Ceramic chống trơn, sau khi sơn chống 

thấm. Gạch dùng với nhiều chủng loại, màu sắc theo thiết kế chi tiết. 

+ Vật liệu hoàn thiện trần: 
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- Phòng dịch vụ công cộng: Sử dụng tấm trần thạch cao có tính thẩm mỹ, độ bền 

cao, chống cháy, chống nước. 

- Khu chung cư:  

   Trần khu vực tiền sảnh, bếp, phòng ăn sơn hoàn thiện, màu sắc theo chỉ thị. 

   Phòng khách, phòng ngủ không đóng trần. 

+ Vật liệu hoàn thiện mái: 

   Mái nhà BTCT có sơn chống thấm và chống nóng bằng các tấm đan BTCT. 

a.4. Giải pháp cung cấp điện, cấp thoát nước: 

+ Nguồn cung cấp điện của công trình là nguồn điện 3 pha 4 dây 380V/220V. 

Cung cấp điện phục vụ và chiếu sáng cho toàn công trình được lấy từ trạm biến 

thế đã xây dựng cạnh công trình. Phân phối điện từ tủ điện tổng đến các bảng 

phân phối điện của các phòng bằng các tuyến dây đi trong hộp kĩ thuật. Dây dẫn 

từ bảng phân phối điện đến công tắc, ổ cắm điện và từ công tắc đến đèn, được 

luồn trong ống nhựa đi ngầm trong tường, trong trần. Tại tủ điện tổng đặt các 

đồng hồ đo điện năng tiêu thụ cho toàn nhà, thang máy, bơm nước, chiếu sáng 

công cộng. Mỗi phòng đều có 1 đồng hồ đo điện năng riêng đặt tại hộp công tơ 

tập trung ở phòng kĩ thuật của từng tầng. 

+ Hệ thống thông tin liên lạc: Dây điện thoại dùng loại 4 lõi được luồn trong ống 

PVC và chôn ngầm trong tường, trong trần. Dây tín hiệu ăngten dùng cáp đồng, 

luồn trong ống PVC chôn ngầm trong tường, tín hiệu thu phát được lấy từ trên 

mái xuống, qua bộ chia tín hiệu và đi đến từng phòng. Trong mỗi phòng có đặt 

bộ chia tín hiệu loại 2 đường, tín hiệu sau bộ chia được dẫn  đến các ổ cắm điện. 

Trong mỗi căn hộ lắp 3 ổ cắm máy tính, 3 ổ cắm điện thoại. Trong quá trình sử 

dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế khi sử dụng mà ta có thể lắp đặt thêm các ổ cắm 

điện và điện thoại. 

+ Hệ thống chống sét và nối đất: 

- Hệ thống chống sét gồm: Kim thu lôi, hệ thống dây thu lôi, hệ thống dây dẫn 

bằng thép, cọc nối đất, tất cả được thiết kế đúng theo quy phạm hiện hành. 
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Chông sét cho công trình bằng hệ thống các kim thu sét bằng thép 6 dài 

600mm lắp trên các kết cấu nhô cao và đỉnh của mái nhà. Các kim thu sét được 

nối với nhau và nối với đất bằng dây thép 10. Cọc nối đất dùng thép góc 65

65 6 dài 2,5m.  

- Toàn bộ trạm biến thế, tủ điện, thiết bị dùng điện đặt cố định đều phải có hệ 

thống nối đất an toàn, dùng thanh thép kết hợp với cọc để tiếp đất. Hệ thống nối 

đất an toàn thiết bị điện được nối riêng với hệ thống chống sét. Tất cả các kết 

cấu kim loại, khung tủ điện, vỏ hộp attomat điện phải được nối với hệ thống này.     

+ Hệ thống cấp nước: Nước cấp được lấy từ mạng cấp nước bên ngoài khu vực 

qua đồng hồ đo lưu lượng nước vào bể nước ngầm của công trình. Bố trí 2 máy 

bơm sinh hoạt (1làm việc, 1 dự phòng) bơm nước từ trạm bơm nước ở tầng 1 lên 

bể nước mái (có thiết bị điều khiển tự động). Nước từ bể nước chứa trên mái sẽ 

được phân phối qua ống chính, ống nhánh đến tất cả các thiết bị dùng nước 

trong công trình. Đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm có đường kính 

từ 15 đến 65. Đường ống trong nhà đi ngầm sàn, ngầm tường và đi trong hộp 

kỹ thuật. Đường ống sau khi lắp đặt xong đều phải thử áp lực và khử trùng trước 

khi sử dụng, điều này đảm bảo yêu cầu lắp đặt và yêu cầu vệ sinh. 

+ Hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế cho tất 

cả các khu vệ sinh trong toàn nhà. Có hai hệ thống thoát nướclà hệ thống thoát 

nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước thải từ nhà vệ sinh. Nước thải từ các xí 

tiểu vệ sinh được thu vào hệ thống ống dẫn, qua sử lý cục bộ bằng bể tự hoại, 

sau đó được đưa vào hệ thống cống thoát nước bên ngoài của khu vực. Hệ thống 

ống đứng thông hơi 20 được bố trí đưa lên mái và cao vượt khỏi mái khoảng 

3m. Toàn bộ hệ thống thông hơi và hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC, 

riêng ống đứng thoát phân bằng gang. Các ống đứng đi ngầm trong tường, trong 

hộp kĩ thuật. Hệ thống thoát nước trên mái, yêu cầu đảm bảo thoát nước nhanh, 

không bị tắc nghẽn. 

a.5. Giải pháp thông gió, cấp nhiệt, chiếu sáng. 
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  Công trình thiết kế với kiến trúc 4 mặt, có không gian thoáng, hơn nữa lại thiết 

kế sảnh ở giữa, các căn hộ nằm xung quanh nên tạo được sự thông thoáng và lấy 

được nhiều ánh sáng tự nhiên. 

  Nhiệt độ trong phòng luôn được đảm bảo bằng hệ thống điều hoà riêng cho 

tong căn hộ. Tại phòng WC có hệ thống quạt thông gió. 

a.6. Giải pháp phòng cháy, chữa cháy: 

  Giải pháp phòng cháy, chữa cháy phải tuân theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa 

cháy cho nhà cao tầng. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị các thiết 

bị sau: 

- Hộp đựng ống mềm và vòi phun nước được bố trí ở tất cả các tầng. 

- Máy bơm nước chữa cháy được đặt ở tầng kỹ thuật. 

- Bể chứa nước chữa cháy. 

- Hệ thống chống cháy kỹ thuật bằng hoá chất. 

- Hệ thống báo cháy: đầu báo khói, hệ thống báo động. 

b. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật: 

- Tổng diện tích khu đất xây dựng công trình: 2000 m
2
 

- Chiều cao công trình: 34,3m 

- Diện tích sàn:  Sxd = 644,4 + 8.543,24 + 635,22 = 5625,54m
2 

- Diện tích sử dụng :   Ssd = 644,4 8.543,24  = 4990,32 m
2 

- Diện tích ở :   Sở = 8.(3.90,9+86,22+65,56) = 3395,84m
2 

- Khối tích xây dựng         :    Vxd = 34,3.25.32,7 = 28040,25 m
3 

+ Hệ số mặt bằng K0: 

           K0 = Diện tích ở / Diện tích sàn 

                = 3395,84/5625,54 = 0,60 

+ Hệ số mặt bằng K1: 

           K1 = Diện tích ở/ Diện tích sử dụng 

                = 3395,84/4990,32 = 0,68 

+ Hệ số khối tích K2: 
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           K2 = Khối tích xây dựng/ Diện tích ở 

                = 28040,25/3395,84 = 8,2 

2.2.4. Giới thiệu các bản vẽ kiến trúc 

- 1 bản vẽ mặt bằng tổng thể (KT01) 

- 1 bản vẽ mặt đứng công trình (KT02) 

- 3 bản vẽ mặt bằng công trình (KT03, KT04, KT05) 

- 1 bản vẽ mặt cắt công trình (KT06). 
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CHƢƠNG 3 : KẾT CẤU 

3.1.  CƠ SỞ LỰA CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU 

3.1.1. Cơ sở lựa chọn sơ đồ kết cấu 

    Thiết kế nhà cao tầng so với thiết kế nhà thấp tầng thì vấn đề chọn giải pháp 

kết cấu có vị trí rất quan trọng. Việc chọn hệ kết cấu nào có liên quan đến vấn đề 

bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao các tầng, thiết bị điện, đường ống, 

yêu cầu về kỹ thuật thi công, tiến độ thi công và giá thành công trình. 

  Các hệ kết cấu BTCT toàn khối được sử dụng phổ biến trong các nhà cao tầng 

bao gồm: hệ kết cấu khung, hệ kết cấu tường chịu lực, hệ kết cấu khung vách 

hỗn hợp, hệ kết cấu vách và lõi cứng. Việc lựa chọn hệ kết cấu dạng này hay 

dạng khác phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình, công năng sử dụng, 

chiều cao của nhà, độ lớn của tải trọng ngang… Vì vậy ta có thể lựa chọn một 

trong các loại hệ kết cấu sau: 

+ Hệ kết cấu khung: 

     Hệ kết cấu thuần khung có khả năng tạo ra các không gian lớn, linh hoạt 

thích hợp với các công trình công cộng, hệ kết cấu khung có sơ đồ làm việc rõ 

ràng nhưng lại có nhược điểm là kém hiệu quả khi chiều cao công trình lớn, khả 

năng chịu tải trọng ngang kém, biến dạng lớn. Do đó, để đáp ứng được yêu cầu 

biến dạng nhỏ thì mặt cắt tiết diện, dầm cột phải lớn nên gây ra lãng phí không 

gian, vật liệu, thép phải đặt nhiều. 

+ Hệ kết cấu vách và lõi cứng: 

    Hệ kết cấu vách và lõi cứng có thể được bố trí thành hệ thống một phương, 

hai phương hoặc liên kết lại thành các hệ không gian gọi là lõi cứng. Đặc điểm 

quan trọng của loại kết cấu này là khả năng chịu lực ngang tốt nên thường được 

sử dụng cho các công trình có chiều cao trên 20 tầng. Tuy nhiên độ cứng theo 

phương ngang của các vách tường tỏ ra là hiệu quả ở những độ cao nhất định. 
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Khi chiều cao công trình lớn thì bản thân vách cũng phải có kích thước đủ lớn 

mà điều đó khó có thể thực hiện được. Ngoài ra hệ thống vách cứng trong công 

trình là sự cản trở để tạo ra các không gian rộng. 

+ Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng): 

    Hệ kết cấu khung giằng (khung và vách cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp hệ 

thống khung và hệ thống vách cứng. Hệ thống vách cứng thường được tạo ra ở 

khu vực cầu thang bộ, cầu thang máy, khu vệ sinh chung hoặc ở các tường biên 

là ở các khu vực có tường liên tục nhiều tầng. Hệ thống khung được bố trí tại 

các khu vực còn lại của ngôi nhà. Hai hệ thống khung và vách được liên kết với 

nhau qua hệ kết cấu sàn, trong trường hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa rất 

lớn. Thường trong hệ kết cấu này vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng 

ngang. Hệ khung chủ yếu được thiết kế để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ 

chức năng này tạo điều kiện để tối ưu hóa các cấu kiện, giảm bớt kích thước cột 

và dầm nhằm đáp ứng được yêu cầu của kiến trúc. Hệ kết cấu khung giằng tỏ ra 

là kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. 

  Kết luận: 

Qua phân tích giải pháp kết cấu, ta chọn hệ kết cấu chịu lực chính của công trình 

là hệ kết cấu khung BTCT toàn khối kết hợp với sàn toàn khối để tạo ra độ cứng 

lớn, đảm bảo độ bền vững và ổn định khi chịu tác dụng của tải bản thân, hoạt tải 

sử dụng, tải trọng ngang do gió, hạn chế chuyển vị ngang.    

3.1.2. Sơ đồ kết cấu 

    Căn cứ vào giải pháp kiến trúc,và các bản vẽ kiến trúc ta thấy mặt bằng nhà 

có kích thước 32,7x25m,hơn nữa do nhà cao 9 tầng,do đó chọn sơ đồ tính khung 

phẳng. 

* Vật liệu sử dụng cho công trình: 

Để việc tính toán được dễ dàng ,tạo sự thống nhất trong tính toán kết cấu công 

trình,toàn bộ các loại kết cấu dùng: 
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+ Bê tông cấp độ bền B20  có Rb = 11,5 MPa, Rbt = 0,9Mpa  

+ Cốt thép nhóm :  CI có Rs = 225 Mpa 
 

                                   CII có Rs = 280MPa 
 

3.1.3. Sơ bộ lựa chọn kích thƣớc tiết diện 

a. Chọn chiều dày bản: 

    Chọn cho ô bản điển hình có kích thước 4,8 x 7,5 m, có tỉ số l1/l2 =1,56 < 2. Ô 

bản làm việc theo 2 phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh. 

Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:  

             hb = l
m

D
     

 Trong đó:           

        l là nhịp của bản theo phương chịu lực  l = 4,8m. 

        m = 40  45 là hệ số phụ thuộc loại bản. Với bản kê bốn cạnh chọn m = 42. 

        D = 0,8  1,4  là hệ số phụ thuộc vào tải trọng. Chọn D = 1,1. 

             hb = 
480

42
1,1 = 12,6cm .  

Vậy chọn hb = 13cm. 

Chiều dày sàn phòng vệ sinh, phòng giặt phơi, ban công, lốt gia hạ so với cốt 

sàn là 3cm. Chiều dày sàn là 10cm. 

b. Kích thƣớc tiết diện dầm :   

        Tiết diện dầm các tầng là đều nhau. 

Chiều cao tiết diện dầm được chọn theo công thức: 

         hd =k 
1

dm
.ld     

Trong đó : md – hệ số : Với dầm chính md =  8  12,dầm phụ md = 12  20 
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                   k - hệ số tải trọng , k = 1,0 – 1,3  

+ Đối với các dầm chính  ta chọn kích thước như nhau.  

    Chọn dầm có nhịp lớn nhất   l = 7,5m = 750cm để tính toán: 

                               hd =1. 
1 1

8 12
750 = (62,5 93,75) cm 

         Chọn  hd=75 cm 

    Bề rộng tiết diện dầm  : bd = (0,3 0,5)hd = (22,5 37,5) , chọn bd = 30 cm . 

    Vậy tiết diện dầm chính  D1 là  hxb = 75x30cm . 

+ Dầm phụ và dầm dọc ta chọn kích thước như nhau. 

    Chọn dầm có nhịp l = 5,4m = 540cm để tính toán: 

    Công thức như trên nhưng md = 12  16. Chọn md = 13. 

        Với l = 540 cm        hd = 
540

13
 = 41,5 cm  

Vậy chọn  hd = 50 cm. 

   Bề rộng tiết diện dầm: bd = (0,3 0,5)hd = (15  25 ) cm. Chọn b = 30 cm. 

   Vậy tiết diện dầm phụ là hxb = 50x30cm 

+  Đối với các dầm sê nô mái: 

Chọn dầm dầm sê nô mái có nhịp  l = 0,8m = 80cm để tính toán: 

Công thức như trên nhưng md = 12  20. Chọn md = 18. 

    
1

.80
18

dh  = 4,5 cm.   Do dầm có nhịp nhỏ nên ta chọn hd= 35 cm. 

 Bề rộng tiết diện dầm:  bd = 30cm  do yêu cầu của kiến trúc và thi công. 

 Vậy tiết diện dầm phụ là   DM-SN : hxb = 35x30 cm.  

 c. Kích thƣớc cột:  
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* Cột giữa 

 

DiÖn chÞu t¶I cña cét gi÷a 

Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ được chọn theo công thức:  

                    F = (1,2 1,5) 
b

N

R
  

N = n.q.F 

n : Số sàn ở phía trên cột , n = 9 

Bê tông cột B20  Rb = 11,5MPa
 

F : Diện tích truyền tải của một sàn vào cột 

Sơ bộ chọn q = 10,5 kN/m
2 

F = 4.7,5 = 30 m
2
 

N =  9.10,5.30 = 2835 kN 

F = 1,2. 
2835

11500
 = 0,247 m

2
 =  2470 cm

2
(Với n=1,2  1,5) 

=> chọn kích thước cột bxh = 40x70cm 

B

D

F

3 4 5



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  21   

* Cột biên 

Các cột biên có tiết diện truyền tải nhỏ hơn diện tích truyền tải của cột giữa,để 

thiên về an toàn,định hình hóa ván khuôn và thuận tiện thi công ta chọn kích 

thước tiết diện các cột biên có chiều rộng hay chiều cao bằng so với cột giữa. 

Vậy chọn tiết diện cột như sau: 

      - Tiết diện cột tầng 1,2,3,4       C1      bxh = 40x70( cm) 

                                                       C2      bxh = 40x70(cm) 

      - Tiết diện cột tầng 5,6,7,8,9    C1      bxh = 40x60( cm) 

                                                       C2       bxh = 40x60(cm) 

*Kiểm tra điều kiện ổn định 

  b =  ob  

Với cột có tiết diện 40x65cm 

Chiều cao lớn nhất của cột có tiết diện cột 40x60cm là:H =4,2m.  

(chiều cao tầng 1) 

 Kết cấu khung nhà nhiều tầng nhiều nhịp => Chiều dài tính toán của cột được 

xác định theo công thức: 

Lo = 0,7xH = 0,7x4,2 = 2,94 m 

ob:Độ mảnh giới hạn, ob = 31. 

=>  =  = 7,35 < 31.Đảm bảo điều kiện ổn định. 

 

d. Tiết diện vách lõi : 

- Chiều dày của lõi thang máy và thang bộ được lấy theo hai điều kiện sau đây : 

   t  (15cm , Ht = 4200 = 210) chọn t =  25cm 
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3.2. TÍNH TOÁN KHUNG K4 

3.2.1. Các loại tải trọng và cách xác định 

- Tải trọng tác dụng lên công trình xác định theo TCXDVN 2737-1995. 

3.2.2. Sơ đồ tính và chƣơng trình tính: 

- Kết cấu được tính toán theo sơ đồ khung phẳng  

- Các chân cột, lõi thang máy được coi như ngàm tại mặt trên của đài móng. 

- Sử dụng chương trình Sap v14.0.0 để tính toán nội lực. 

3.2.3. Tải trọng tính toán 

a. Tĩnh tải dầm, tƣờng gạch. 

Bảng thống kê tải trọng tĩnh tải 

(Theo tiêu chuẩn 2737 - 1995) 

 

STT 

 

 

Tên 

loại sàn 

 

 

Tên chi tiết 

tải 

 

Chiều 

dầy 

m 

Tr. 

lượng 

riêng 

Kg/m3 

Hệ số 

tin 

cậy 

 

Giá trị 

tải 

kg/m2 

1 Sàn 

phòng 

khách, 

phòng 

ngủ, 

bếp, 

phòng 

ăn 

(tầng 

2-9) 

Gạch gốm 

Ceramic dầy 

10mm 

0.01 1800 1.1 19,8 

Vữa lót dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Sàn btct dầy 

130mm 

0.13 2500 1.1 357,5 

Trát trần dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Tổng     470,9 

 Sàn 

ban 

công, 

lốt gia 

(tầng 

2-9) 

Gạch gốm 

Ceramic dày 

10mm 

0.01 1800 1.1 19,8 

    

Vữa lót dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Sàn btct dầy 

100mm 

0.1 2500 1.1 275 

Trát trần dầy 0.02 1800 1.3 46,8 
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15mm 

Tổng     388,4 

3 Sàn 

sảnh, 

hành 

lang 

(tầng 

2-9) 

Gạch gốm 

Ceramic dầy 

10mm 

0.01 1800 1.1 19,8 

    

 Vữa lót dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Sàn btct dầy 

130mm 

0.13 2500 1.1 357,5 

Trát trần dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Tổng     470,9 

4 Sàn 

phòng 

WC 

phòng 

giặt 

phơi 

(tầng 

2-9) 

Gạch gốm 

Ceramic dầy 

10mm 

0.01 1800 1.1 19,8 

Vữa lót dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Vữa chống 

thấm dầy 

10mm 

0.01 1800 1.3 23,4 

Sàn btct dầy 

100mm 

0.1 2500 1.1 275 

Trát trần dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Tổng     411,8 

5 Sàn 

mái 

Hai lớp gạch lá 

nem dày 4cm 

0.04 1800 1.1 79,2 

1 lớp gạch 

thông tâm 

dày6mm 

0.06 1800 1.1 118,8 

Btct chống 

thấm dày 

50mm 

0.05 2000 1.1 110 

Sàn btct dầy 

100mm 

0.1 2500 1.1 275 

Trát trần dầy 

15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

Tổng     629,8 

6 Cầu 

thang 

Lớp GRANITO 

dầy 10mm 

0.01 2000 1.1 22 

Vữa lót dầy 0.02 1800 1.3 46,8 
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15mm 

Bậc xây gạch 

dày110mm 

Sàn btct dầy 

100mm 

0.11 1800 1.1 217,8 

0.10 2500 1.1 275 

  Trát đáy thang 

dầy 15mm 

0.02 1800 1.3 46,8 

 Tổng     608,4 

7 Tường 

110 

Xây gạch 

110mm 

0.11 1800 1.1 217,8 

Trát 2 mặt dầy 

15+15mm 

0.03 1800 1.3 70,2 

Tổng     288 

8 Tường 

220 

Xây gạch 220 0.22 1800 1.1 435,6 

Trát 2 mặt dầy 

15+15mm 

0.03 1800 1.3 70,2 

Tổng     505,8 

9 Tường 

110 

WC 

Xây gạch 

110mm 

0.11 1800 1.1 217,8 

Trát 2 mặt dầy 

10+15+15+10 

0.05 1800 1.3 117 

ốp gạch men 2 

mặt 

0.02 1800 1.1 39,6 

Tổng     374,4 

10 Tường 

220 

WC 

Xây gạch 

220mm 

0.22 1800 1.1 435,6 

Trát 2 mặt dầy 

10+15+15mm 

0.04 1800 1.3 093,6 

ốp gạch men 1 

mặt 

0.01 1800 1.1 19,8 

Tổng     549 

b. hoạt tải các sàn. 

Bảng thống kê tải trọng hoạt tải 

(Theo tiêu chuẩn 2737 - 1995) 

 

STT 

 

 

Tên loại sàn 

 

Hoạt tải 

T/chuẩn 

KN/m2 

Hệ số 

tin cậy 

 

T/toán 

KN/m2 
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1 Sàn phòng 

khách, 

phòng 

ngủ, bếp, 

phòng ăn 

(tầng 2-9) 

1.5 1.3 1.95 

Tổng   1.95 

2 Sàn ban 

công, 

lốt gia 

(tầng 2-9) 

2 1.2 2.4 

 Tổng   2.4 

3 Sàn sảnh, 

hành lang 

(tầng 2-9) 

3 1.2 3.6 

 Tổng   3.6 

4 Sàn phòng 

WC 

phòng giặt 

phơi 

(tầng 2-9) 

2 1.2 2.4 

 Tổng   2.4 

5 Sàn mái 0.75 1.3 0.975 

 Tổng   0.975 

6 Cầu thang 0.3 1.2 0.36 

 Tổng   0.36 

 

 

c. Tải trọng gió. 

Theo tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 víi nhµ d©n dông cã chiÒu cao nhá h¬n 40 m th× 

chØ cÇn tÝnh víi ¸p lùc giã tÜnh  

¸p lùc tiªu chuÈn giã tÜnh t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña 

TCVN 2737-95 

W = n.Wo. k.c.B  

Wo: Gi¸ trÞ cña ¸p lùc giã ®èi víi khu vùc H¶i Phßng ; Wo = 95 (kG/m2) 
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n: hÖ sè ®é tin cËy;  = 1,2 

k: HÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao so víi mèc chuÈn vµ d¹ng 

®Þa h×nh; hÖ sè nµy tra b¶ng cña tiªu chuÈn 

c: HÖ sè khÝ ®éng lÊy theo b¶ng cña quy ph¹m. Víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng h×nh ch÷ 

nhËt th×: PhÝa ®ãn giã: c = 0,8  PhÝa hót giã: c = - 0,6 

  PhÝa ®ãn giã : W® = 1,2. 95. k. 0,8 = 91,2 . k 

  PhÝa giã hót :  Wh = 1,2. 95. k. (- 0,6) = - 68,4 . k 

Nh vËy biÓu ®å ¸p lùc giã  thay ®æi liªn tôc theo chiÒu cao  mçi tÇng . 

Thiªn vÒ an toµn ta coi t¶i träng giã ph©n bè ®Òu trong c¸c tÇng : 

TÇng 1 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +4.2m  néi suy ta cã k = 0,836 

TÇng 2 hÖ sè k lÊy ë  cao tr×nh +7,7m  néi suy ta cã k = 0,9472 

TÇng 3 hÖ sè k lÊy ë  cao tr×nh +11,2m  néi suy ta cã k = 1,0272 

TÇng 4 hÖ sè k lÊy ë  cao tr×nh +14,7m  néi suy ta cã k = 1,086 

TÇng 5 hÖ sè k lÊy ë  cao tr×nh +18,2m  néi suy ta cã k = 1,125 

TÇng 6 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +21,7m  néi suy ta cã k = 1,1606 

TÇng 7 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +25,2m  néi suy ta cã k = 1,1957 

TÇng 8 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +28,7m  néi suy ta cã k = 1,2272 

TÇng 9 hÖ sè k lÊy ë cao tr×nh +32,2m  néi suy ta cã k = 1,2506 

Víi bíc cét lµ 4,8 m vµ 3,6 m  ta cã: 

- Dån t¶i träng giã vÒ khung K4 

B¶ng 2-4: B¶ng t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh (kG/m2) 

TÇng Caotr×nh HÖ sè K 
W®= 91,2. k 

(kG/m2) 

Wh= 68,4.k 

(kG/m2) 

q® = W® . 4,2 

(kG/m) 

qh = Wh . 4,2 

(kG/m) 

1 +4,2 0,836 76,243 57,182 282,099 211,573 

2 +7,7 0,9472 86,385 64,788 319,625 239,716 

3 +11,2 1,0272 93,681 70,260 346,62 259,962 

4 +14,7 1,086 99,043 74,282 366,459 274,843 
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5 +18,2 1,125 102,6 76,95 379,62 284,715 

6 +21,7 1,1606 105,847 79,385 391,634 293,725 

7 +25,2 1,1957 109,048 81,786 403,478 302,608 

8 +28,7 1,2272 111,921 83,940 414,108 310,578 

9 +32,2 1,2506 114,055 85,541 422,004 316,502 

§Ó thiªn vÒ an toµn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ta bá qua lùc tËp trung do t¶i träng giã 

t¸c dông t¹i mÐp cña khung . 

VËy t¶i träng giã t¸c dông lªn khung chØ bao gåm t¶i träng ph©n bè q theo tõng tÇng. 

4. Dån t¶i träng lªn khung K4: 

T¶i träng t¸c dông lªn khung K4 sÏ bao gåm: 

4.1. T¶i träng do giã truyÒn vµo cét díi d¹ng lùc ph©n bè  

B¶ng 2-5: B¶ng ph©n phèi t¶i träng giã t¸c dông lªn c«ng tr×nh 

TÇng Cao tr×nh q® = W® . 4,2 (kG/m) qh = Wh . 4,2 (kG/m) 

1 +4,2 282,099 211,573 

2 +7,7 319,625 239,716 

3 +11,2 346,62 259,962 

4 +14,7 366,459 274,843 

5 +18,2 379,62 284,715 

6 +21,7 391,634 293,725 

7 +25,2 403,478 302,608 

8 +28,7 414,108 310,578 

9 +32,2 422,004 316,502 

*T¶i träng tËp trung ®Æt t¹i nót: 

W=n q0 k C a Cihi 

h=2,1m chiÒu cao cña têng ch¾n m¸i 

   W®=1,2 95 1,2506 0,8 2,1 3,5 =427,488(kG/m) 
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Wh=1,2 95 1,2506 (-0,6) 2,1 3,5 = -320,616(kG/m) 

4.2. C¸c lùc ph©n bè q do tÜnh t¶i (sµn, têng, dÇm) vµ ho¹t t¶i sµn truyÒn vµo 

díi d¹ng lùc ph©n bè. 

C¸ch x¸c ®Þnh: dån t¶i vÒ dÇm theo h×nh thang hay h×nh tam gi¸c tuú theo kÝch 

thíc cña tõng « sµn. 

C¸c lùc tËp trung t¹i c¸c nót do tÜnh t¶i (sµn, dÇm, têng) vµ ho¹t t¶i t¸c dông 

lªn c¸c dÇm vu«ng gãc víi khung. 

C¸c lùc tËp trung nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: sau khi t¶i träng ®îc dån vÒ 

c¸c dÇm  vu«ng gãc víi khung theo h×nh tam gi¸c hay h×nh thang díi d¹ng lùc 

ph©n bè q, ta nh©n lùc q víi 1/2 kho¶ng c¸ch chiÒu dµi c¹nh t¸c dông. 

C¸c lùc tËp trung vµ ph©n bè ®· nãi ë phÇn 4.2 ®îc ký hiÖu vµ x¸c ®Þnh theo 

h×nh vÏ vµ c¸c b¶ng tÝnh díi ®©y: 

A. TÜnh t¶i: 

1.TÇng 2 ®Õn tÇng 9: 

- T¶i tam gi¸c : qt® = 
8

5
  q  l1   

- T¶i h×nh thang : qt® = k  q  l1                         

- T¶i h×nh ch÷ nhËt : qt® = q  l1   

Trong ®ã:    

q: t¶i ph©n bè trªn diÖn tÝch sµn.  qpk = 470,9 kg/m2;   qwc= 411,8 kg/m2
 

qbc= 388,4 kg/m2
 

   k: hÖ sè truyÒn t¶i. (k = 1 - 2β2 + β3; β = 
2

1

2l

l
) 

STT Tên  Ô Sàn L1 L2 β = 
22

1

l

l
 K=1-2β

2
+ β

3
 

1 O1 3,6 3,6 0,318 0,828 

2 O2 4,8 7,5 0,357 0,79 

3 O3 1.2 3.6 1 1 

4 O4 3,35 3,6 0,465 0,668 
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a. T¶i ph©n bè 

* NhÞp A – B, F – H: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O1 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,828  470,9  3,6/2 = 702 (kG/m) 

- Do träng lîng têng g¹ch 0,11 x©y trªn dÇm cao 0.75m: 

gt = qt x ht =  (3,5 - 0,75)x 288x0,7 = 554 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O4 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  411,8  3,35/2 = 545  (kG/m)  

* NhÞp B – D, D – F: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O2 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,79  470,9  4,8/2 = 893 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O5 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,787  470,9  3,6/2 = 667 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O6 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  470,9  2,5/2 = 524  (kG/m)  

5 O5 3,6 5 0,36 0,787 

6 O6 2,5 3,6 0,347 0,8 
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b. T¶i tËp trung:  

Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ 

TÝnh GA ( trôc A)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 470,9 

kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

  

(0,828x470,9x3,6x5/2)/2 

  0,79  470,9  3,6/2x3,6 

  

1755(kg) 

1339(kg) 

+DÇm däc 30 50  

+DÇm phô 30 50 

0.3x0.5x2500x3,6 

(0.3x0.5x2500x5/2)/2 

1350(kg) 

468,75(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) 

Têng cã cöa nh©n hÖ sè 0,7 

qtêng x(h-hd)x lx0,7  

=505,8x3 3,6 0,7 
3824(kg) 

GA = = 8395(kG) 

TÝnh G’A ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp A B)   

B

a

E

C

D

F

H

G

mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng 2,3,4,5,6,7,8,9
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+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 411,8 

kg/m2) 
(0,668x411,8x3,35/2x3,6/2) 829(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) 
qtêng x(h-hd)x lx0,7  

=505,8x3 2,24 0,7 
2379(kg) 

+  DÇm däc 30x50 0,3x0,5x2500x3,6/2 675(kg) 

TÝnh G’A  3883(kg) 

TÝnh GB( trôc B), GF( trôc F)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

470,9 kg/m2) 

+Do sµn O4 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

411,8 kg/m2) 

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

470,9 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

411,8 kg/m2) 

0,79  470,9  3,6/2x3,6 

(0,668x411,8x3,35/2x3,6/2) 

(0,79x470,9x4,8) 

0,787x411,8x3,6 

2410(kg) 

829(kg) 

1785(kg) 

1167(kg) 

+DÇm däc 30 50 0,3x0,5x2500x4,2 1575 (kg) 

+  Têng 110 (qtêng = 288 (kG/m2) 

Têng cã cöa nh©n hÖ sè 0,7 

qtêngx l x(h-hd)x0,7 

=288x3 4,2 0,7 
2540(kg) 

GB=GF = 10202kG) 

TÝnh GD( trôc D)   

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

470,9 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

411,8 kg/m2) 

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

470,9 kg/m2 

(0,79x470,9x4,8x4,8/2) 

0,787x411,8x3,6 

0,8x470,9x2,5/2x3,6/2 

4284(kg) 

1167(kg) 

1060(kg) 

+DÇm däc 30 50 0,3x0,5x2500x4,2 1575 (kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 288 (kG/m2) 
qtêngx l x(h-hd) 

=505,8x3 4,2 
6373(kg) 
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GD = 14459kG) 

TÝnh G’D( lùc tËp trung gia 2 nhÞp BD, 

DF) 
  

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm phô (qpk = 

470,9 kg/m2 
0,8x470,9x2,5/2x3,6/2 1060(kg) 

+DÇm däc 30 50 

+  Têng 220 (qtêng = 288 (kG/m2) 

0,3x0,5x2500x3,6/2 

505,8x3 3,6/2 

675(kg) 

2731(kg) 

G’D = 4466kG) 

TÝnh GH ( trôc H)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 470,9 

kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 388,4 

kg/m2) 

  

(0,828x470,9x3,6x5/2)/2 

  0,79  470,9  3,6/2x3,6 

388,4x1,2/2x3,6/2 

  

1755(kg) 

1339(kg) 

420(kg) 

+DÇm däc 30 50  

+DÇm phô 30 50 

0.3x0.5x2500x5,4 

(0.3x0.5x2500x5/2)/2 

2025(kg) 

468,75(kg) 

+  Têng 110 (qtêng = 288 (kG/m2) cao 

0,9m 
288x0,9 3,6/2 467(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) 

Têng cã cöa nh©n hÖ sè 0,7 

qtêng x(h-hd)x lx0,7  

=505,8x3 3,6 0,7 
3824(kg) 

GH = 10299kG) 

TÝnh G’H ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp FH)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 411,8 

kg/m2) 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 388,4 

kg/m2) 

(0,668x411,8x3,35/2x3,6/2) 

388,4x1,2/2x3,6/2 

829(kg) 

420(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) qtêng x(h-hd)x lx0,7  2379(kg) 
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=505,8x3 2,24 0,7 

+  DÇm däc 30x50 0,3x0,5x2500x3,6/2 675(kg) 

G’H = 4303kG) 

2.TÇng m¸i: 

- T¶i tam gi¸c : qt® = 
8

5
  q  l1   

- T¶i h×nh thang : qt® = k  q  l1                         

- T¶i h×nh ch÷ nhËt : qt® = q  l1   

Trong ®ã:    

q: t¶i ph©n bè trªn diÖn tÝch sµn.  qm = 629,8 kg/m2; 

   k: hÖ sè truyÒn t¶i. (k = 1 - 2β2 + β3; β = 
2

1

2l

l
) 

a. T¶i ph©n bè 

* NhÞp A – B, F – H: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O1 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,828  629,8  3,6/2 = 939 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O4 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  629,8  3,35/2 = 833  (kG/m)  

* NhÞp B – D, D – F: 

STT Tên  Ô Sàn L1 L2 β = 
22

1

l

l
 K=1-2β

2
+ β

3
 

1 O1 3,6 3,6 0,318 0,828 

2 O2 4,8 7,5 0,357 0,79 

3 O3 1.2 3.6 1 1 

4 O4 3,35 3,6 0,465 0,668 

5 O5 3,6 5 0,36 0,787 

6 O6 2,5 3,6 0,347 0,8 
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- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O2 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,79  629,8  4,8/2 = 1194 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O5 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,787  629,8  3,6/2 = 829 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O6 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  629,8  2,5/2 = 622  (kG/m)  

                                       

b. T¶i tËp trung:  

Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ 

TÝnh GA ( trôc A)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 629,8 

kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

  

(0,828x629,8 x3,6x5/2)/2 

  0,79  629,8  3,6/2x3,6 

  

2347(kg) 

1791(kg) 

B

mÆt b»ng ph©n t¶i tÇng m¸i

a

E

C

D

F

H

G
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+DÇm däc 30 50  

+DÇm phô 30 50 

0.3x0.5x2500x3,6 

(0.3x0.5x2500x5/2)/2 

1350(kg) 

468,75(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) 505,8x2,1 3,6 3824(kg) 

GA = GH = 9781(kG) 

TÝnh G’A ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp A B)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 629,8 

kg/m2) 
(0,668x629,8x3,35/2x3,6/2) 1268(kg) 

+  DÇm däc 30x50 0,3x0,5x2500x3,6/2 675(kg) 

G’A  1943(kg) 

TÝnh GB( trôc B), GF( trôc F)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

629,8 kg/m2) 

+Do sµn O4 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

629,8 kg/m2) 

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

629,8 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

629,8 kg/m2) 

0,79  629,8  3,6/2x3,6 

(0,668x629,8x3,35/2x3,6/2) 

(0,79x629,8 x4,8) 

0,787x629,8 x3,6 

3224(kg) 

1268(kg) 

2388(kg) 

1784(kg) 

+DÇm däc 30 50 0,3x0,5x2500x4,2 1575 (kg) 

GB=GF = 8664kG) 

TÝnh GD( trôc D)   

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

629,8 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

629,8 kg/m2) 

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

629,8 kg/m2 

(0,79x629,8 x4,8x4,8/2) 

0,787x629,8 x3,6 

0,8x629,8 x2,5/2x3,6/2 

5732(kg) 

1784(kg) 

1133(kg) 
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+DÇm däc 30 50 0,3x0,5x2500x4,2 1575 (kg) 

GD = 10224kG) 

TÝnh G’D( lùc tËp trung gia 2 nhÞp BD, 

DF) 
  

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm phô (qpk = 

629,8 kg/m2 
0,8x629,8 x2,5/2x3,6/2 1033(kg) 

+DÇm däc 30 50 0,3x0,5x2500x3,6/2 675(kg) 

G’D = 1708kG) 

TÝnh GH ( trôc H)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 629,8 

kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 388,4 

kg/m2) 

  

(0,828x629,8 x3,6x5/2)/2 

  0,79  629,8  3,6/2x3,6 

629,8 x1,2/2x3,6/2 

  

2347(kg) 

1791(kg) 

680(kg) 

+DÇm däc 30 50  

+DÇm phô 30 50 

0.3x0.5x2500x5,4 

(0.3x0.5x2500x5/2)/2 

2025(kg) 

468,75(kg) 

+  Têng 220 (qtêng = 505,8 (kG/m2) =505,8x2,1 5,4 5736(kg) 

GH = 13048kG) 

TÝnh G’H ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp FH)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 411,8 

kg/m2) 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 388,4 

kg/m2) 

(0,668x629,8x3,35/2x3,6/2) 

629,8 x1,2/2x3,6/2 

1268(kg) 

680(kg) 

+  DÇm däc 30x50 0,3x0,5x2500x3,6/2 675(kg) 

G’H = 2623kG) 

B. Ho¹t t¶i: 
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1. TÇng 2,3,4,5,6,7,8,9:  

a. T¶i ph©n bè 

* NhÞp A – B, F – H: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O1 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,828  195  3,6/2 = 291 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O4 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  240  3,35/2 = 318  (kG/m)  

* NhÞp B – D, D – F: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O2 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,79  195  4,8/2 = 370 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O5 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,787  240  3,6/2 = 340 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O6 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  195  2,5/2 = 193  (kG/m)  

b. T¶i tËp trung:  

Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ 

TÝnh GA ( trôc A)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 195 kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

  

(0,828x195 x3,6x5/2)/2 

  0,79  195  3,6/2x3,6 

  

727(kg) 

998 (kg) 

GA = GH = 1725(kG) 

TÝnh G’A ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp A B)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 240 kg/m2) (0,668x240x3,35/2x3,6/2) 483(kg) 

G’A  483(kg) 

TÝnh GB( trôc B), GF( trôc F)   
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+Do sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc (qpk 

=195  kg/m2) 

+Do sµn O4 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

240kg/m2) 

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

195 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

240 kg/m2) 

0,79  195 3,6 

(0,668x240x3,35/2x3,6/2) 

(0,79x195 x4,8) 

0,787x240 x3,6 

555(kg) 

483(kg) 

740(kg) 

680(kg) 

GB=GF = 2458kG) 

TÝnh GD( trôc D)   

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

195 kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

240 kg/m2) 

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

195 kg/m2 

(0,79x195 x4,8x4,8/2) 

0,787x240 x3,6 

0,8x195 x2,5/2x3,6/2 

1775(kg) 

680(kg) 

351(kg) 

GD = 2806kG) 

TÝnh G’D( lùc tËp trung gia 2 nhÞp BD, 

DF) 
  

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm phô (qpk = 

195 kg/m2 
0,8x195 x2,5/2x3,6/2 351(kg) 

G’D = 351(kg) 

TÝnh GH ( trôc H)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 195 kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 240 kg/m2) 

  

(0,828x195 x3,6x5/2)/2 

  0,79  195  3,6/2x3,6 

240 x1,2/2x3,6/2 

  

727(kg) 

998(kg) 

259(kg) 

GH = 1984(kG) 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  39   

TÝnh G’H ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp FH)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 240 kg/m2) 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 240 kg/m2) 

(0,668x240x3,35/2x3,6/2) 

240x1,2/2x3,6/2 

483(kg) 

259(kg) 

G’H = 740kG) 

2. TÇng m¸i:  

a. T¶i ph©n bè 

* NhÞp A – B, F – H: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O1 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,828  97.5  3,6/2 = 145 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O4 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  97.5   3,35/2 = 129  (kG/m)  

* NhÞp B – D, D – F: 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O2 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,79  97.5   4,8/2 = 185 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng h×nh thang sàn O5 truyÒn vµo: 

q1 =  k  qs  l1  =  0,787  97.5   3,6/2 = 138 (kG/m) 

- Do sµn d¹ng tam gi¸c O6 truyÒn vµo: 

q2 =  (5/8)  qs  l1  =  0,79  97.5   2,5/2 = 96  (kG/m)  

b. T¶i tËp trung:  

Tªn t¶i träng C«ng thøc tÝnh KÕt qu¶ 

TÝnh GA ( trôc A)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 97,5 kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

  

(0,828x 97,5 x3,6x5/2)/2 

  0,79  97,5   3,6/2x3,6 

  

363 (kg) 

499 (kg) 

GA = GH = 862 (kG) 
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TÝnh G’A ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp A B)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 97,5  

kg/m2) 
(0,668x97,5 x3,35/2x3,6/2) 196(kg) 

G’A  196(kg) 

TÝnh GB( trôc B), GF( trôc F)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc (qpk 

=97,5   kg/m2) 

+Do sµn O4 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

97,5  kg/m2) 

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

97,5  kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

97,5  kg/m2) 

0,79  97,5  3,6 

(0,668x97,5 x3,35/2x3,6/2) 

(0,79x97,5  x4,8) 

0,787x97,5  x3,6 

277 (kg) 

196(kg) 

370(kg) 

276(kg) 

GB=GF = 1119(kG) 

TÝnh GD( trôc D)   

+Do sµn O2 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

97,5  kg/m2) 

+Do sµn O5 truyÒn vµo dÇm däc (qwc= 

97,5  kg/m2) 

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm däc (qpk = 

97,5  kg/m2 

(0,79x97,5 x4,8x4,8/2) 

0,787x97,5  x3,6 

0,8x97,5  x2,5/2x3,6/2 

887(kg) 

276(kg) 

176(kg) 

GD = 1339kG) 

TÝnh G’D( lùc tËp trung gia 2 nhÞp BD, 

DF) 
  

+Do sµn O6 truyÒn vµo dÇm phô (qpk = 

97,5 kg/m2 
0,8x97,5  x2,5/2x3,6/2 176(kg) 

G’D = 176(kg) 

TÝnh GH ( trôc H)   

+Do sµn O1 truyÒn vµo (qpk = 97,5      
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kg/m2) 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm phô: 

- sµn O1 truyÒn vµo dÇm däc: 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 97,5  kg/m2) 

(0,828x97,5  x3,6x5/2)/2 

  0,79  97,5   3,6/2x3,6 

97,5  x1,2/2x3,6/2 

363(kg) 

499(kg) 

105(kg) 

GH = 967(kG) 

TÝnh G’H ( lùc tËp trung gi÷a nhÞp FH)   

+Do sµn O4 truyÒn vµo (qwc= 97,5  

kg/m2) 

+Do sµn O3 truyÒn vµo (qbc= 97,5  kg/m2) 

(0,668x97,5 x3,35/2x3,6/2) 

97,5 x1,2/2x3,6/2 

196(kg) 

105(kg) 

G’H = 301kG) 
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ChÊt t¶i cho c«ng tr×nh 

 

 

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

170886641304 2623

 tÜnh t¶i
(®¬n vÞ: kg , kg/m)

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

446614459 10202 83958395

1256

1801
1560

1417

170810224 8664 97811943

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303

1256

1801
1560

1417

4466102028395 4303
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 ho¹t t¶i 1
(®¬n vÞ: kg , kg/m)

1256

1801

24581984 740

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

323

281

1761339 1119

145

274

1119967 310

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

3512806 2458
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710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

323

281

176 13391119

145

274

1119 862196

 ho¹t t¶i 2
(®¬n vÞ: kg , kg/m)

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

1256

1801

2458 1725483

710

563

351 28062458

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740

710

563

3512806 2458

1256

1801

24581984 740
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320.616

211.573

239.716

259.962

274.843

284.715

293.725

302.608

310.578

316.502

282.099

319.625

346.62

366.459

379.62

391.634

403.478

414.108

422.004

giã ph¶i
(®¬n vÞ: kg , kg/m)

427.488
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3.2.5. Tổ hợp nội lực. 

* Tổ hợp nội lực cột 

211.573

239.716

259.962

274.843

284.715

293.725

302.608

320.616

310.578

316.502

282.099

319.625

346.62

366.459

379.62

391.634

403.478

427.488

414.108

422.004

giã tr¸i
(®¬n vÞ: kg , kg/m)
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   + Cặp nội lực (|M
X
|max ; Ntư ; M

y
tư) 

+ Cặp nội lực (|M
y
|max ; Ntư ; M

X
tư) 

+ Cặp nội lực (|N|max ; M
X

tư ; M
y
tư) 

 + Đối với cột: lấy giá trị nội lực cột tầng dưới cùng của mỗi lần thay đổi tiết 

diện làm đại diện tính toán. Trên cơ sở đó ta lấy ra nội lực cột tầng 1,tầng 5 để tổ 

hợp  Kết quả tổ hợp được lập thành bảng cho trong phụ lục  

3.2.6 Tính toán cột. 

1.VËt liÖu:  

- Bª t«ng cÊp ®é bÒn B20: Rb =11,5 MPa= 115 Kg/cm2     

     Rbt = 0,9 MPa=9 Kg/cm2    

- Cèt thÐp nhãm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm2  ,Rsw = 175 Mpa  =1750 Kg/cm2   

- Cèt thÐp nhãm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm2  ,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm2   

- Tra b¶ng phô lôc víi bª t«ng B20,γb2 = 1;  

  ThÐp CI :   ξR = 0,645; αR = 0,437 

  ThÐp CII :   ξR = 0,623; αR = 0,429 

2. TÝnh to¸n cèt thÐp cét :  

Ta tÝnh cèt thÐp cét tÇng 1 bè trÝ cho tÇng 1,2,3,4 ; tÝnh cèt thÐp cét tÇng 5 bè trÝ cho 

tÇng 6,7, 8 , 9. Víi cét tÇng 1, tÇng 5, ta chØ cÇn tÝnh cèt thÐp cét trôc  D, cßn l¹i lÊy cèt 

thÐp cét trôc A, B, F, H lÇn lît lÊy  

theo cèt thÐp trôc D 

2.1. TÝnh cét trôc D   

2.1.1. PhÇn tö 9, tÇng 1, (kÝch thíc 40x70x5000 cm víi chiÒu s©u ch«n cét lµ 

70cm)  

- Cét cã tiÕt diÖn b h = (40 70)cm víi chiÒu cao lµ : 5m. 

 chiÒu dµi tÝnh to¸n: l0 = 0,7 H = 0,7 5 = 3,5 m =350 cm. 
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- §é m¶nh 
350

5
70

ol

h
 < 8 nªn ta bá qua ¶nh hëng cña uèn däc. 

- LÊy hÖ sè ¶nh hëng cña uèn däc:  = 1. 

- §é lÖch t©m ngÉu nhiªn:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

500

600
;

70

30
)  = 2,33 (cm).

 

- Tõ b¶ng tæ hîp ta chän ra cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt: 

+ CÆp 1 ( M max): M = -12,1 (Tm) ;   N = -312,83 (T) 

+ CÆp 2 ( N max):  M = -0,04 (Tm) ;   N = -397,12 (T) 

+ CÆp 3 (e max):    M = 12,01 (Tm);   N = -312,83 (T) 

- Ta tÝnh to¸n cét theo ph¬ng ph¸p tÝnh cèt thÐp ®èi xøng. 

 - Gi¶ thiÕt chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp chän a = a’= 4cm  

h0 = h - a = 70 - 4 = 66 cm ;  

Za = ho- a = 66 - 4 = 62 cm. 

*TÝnh víi cÆp 1:  M = -12,1 (Tm) 

                            N = -312,83 (T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
12,1

312,83
= 0,039m = 3.9cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3.9 ; 2,33) = 3.9 cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,9 + 0,5x70 - 4 = 34,9 (cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3312,83 10

68
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623 x66 = 41,12 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x =68 (cm) > ξR xh0 =41,12 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).66= -173,12. 

N

M
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a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 a1 = 
2 312830 34,9

115 40

x x

x
 + 2x0,623x662

 +(1-0,623)x66x62 =11717,12 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 a0 = 312830 2 34,9 0,623 (1 0,623)62 66

115 40

x x

x
 = -308727,35 

- TÝnh x l¹i theo ph¬ng tr×nh sau:  

x3 - 173,12x2 + 11717,12- 308727,35=0 

-> x = 67 (cm) > ξR xh0 =41,12 (cm). do x > h0 = 66 cm nªn lÊy x = h0 = 66 cm 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
= 312830 34,9 115 40 66 (66 0,5 66)

2800 62

x x x x x

x
 

As= As’=5,17 (cm2) 

*TÝnh víi cÆp 2: M = -0,04 (Tm);  

 N = -397,12 (T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
40,04

1,007 10
397,12

x m = 0,01 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(0,01 ; 2,33) = 2,33 cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x2,33 + 0,5x70 - 4 = 33,33(cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3397,12 10

86,33
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623x66 = 41,12 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x=92,03(cm) > ξRxh0= 41,12 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).66= -173,12. 

N

M
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a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

  = 2 397120 33,33

115 40

x x

x
 + 2x0,623x662

 +(1-0,623)x66x62 =1543,74 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b

 

= 
397120 2 33.33 0,623 (1 0,623)62 66

115 40

x x

x
= -369805,9 

x3 – 173,12 + 1543,74x -369805,9=0 

-> x = 144,8 (cm). do x > h0 = 66 cm nªn lÊy x = h0 = 66 cm 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

66397120 33,33 115 40 66 0,5 66

2800 62

xx x x

x
 

As= As’=18,5 (cm2). 

*TÝnh víi cÆp 3: M = -12,01 (Tm);  

 N = -312,83 (T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
12, 01

312,83
= 0,038m = 3.8cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3.8 ; 2,33) = 3.9 cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,9 + 0,5x70 - 4 = 34,8 (cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3312,83 10

68
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623 x66 = 41,12 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x =68 (cm) > ξR xh0 =41,12 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).66= -173,12. 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

N

M
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 a1 = 
2 312830 34,8

115 40

x x

x
 + 2x0,623x662

 +(1-0,623)x66x62 =11713,5 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 a0 = 312830 2 34,8 0,623 (1 0,623)62 66

115 40

x x

x
 = -299534,51 

- TÝnh x l¹i theo ph¬ng tr×nh sau:  

x3 - 173,12x2 + 11713,5- 299534,51=0 

-> x = 96 (cm) > ξR xh0 =41,12 (cm). do x > h0 = 66 cm nªn lÊy x = h0 = 66 cm 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
= 312830 34,8 115 40 66 (66 0,5 66)

2800 62

x x x x x

x
 

As= As’=5 (cm2) 

=> Ta thÊy cÆp néi lùc 2 ®ßi hái lîng thÐp bè trÝ lµ lín nhÊt. 

VËy ta bè trÝ cèt thÐp cét theo As= As’=18,5 (cm2). 

+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµm lîng cèt thÐp tèi thiÓu theo ®é m¶nh  

 
350

0,288 0,288 40

o ol l

r b x
= 30; 

 (17 35) -> min =0,1% 

+ Hµm lîng cèt thÐp:  

 min

18,5
% .100% .100 0,7%

40 66
0,1%s

o

A

bh x  

 
t= max

2 2 18,5
.100% .100 1,4%

40 66
3%s

o

A x

bh x  

VËy, tiÕt diÖn cét ban ®Çu chän hîp lÝ. Víi  As=As ‘= 18,5 (cm2)  

chän  4 25 cã As= 19,63 (cm2) > 18,5 (cm2) 
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C¾t cét trôc D (tÇng 1,2,3, 4) 

2.1.2. PhÇn tö 23, tÇng 5, (kÝch thíc 40x60x3500 cm)  

- Cét cã tiÕt diÖn b h = (40 60)cm víi chiÒu cao lµ : 3.5m. 

 chiÒu dµi tÝnh to¸n: l0 = 0,7 H = 0,7 3.5 = 2,45 m =240 cm. 

- §é m¶nh 
240

4
60

ol

h
 < 8 nªn ta bá qua ¶nh hëng cña uèn däc. 

- LÊy hÖ sè ¶nh hëng cña uèn däc:  = 1. 

- §é lÖch t©m ngÉu nhiªn:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

350

600
;

60

30
)  = 2, (cm).

 

- Tõ b¶ng tæ hîp ta chän ra cÆp néi lùc nguy hiÓm nhÊt: 

+ CÆp 1 ( M max): M = -5.77 (Tm) ;   N = -185,6 (T) 

+ CÆp 2 ( N max):  M = -0,07 (Tm) ;   N = -209,8 (T) 

+ CÆp 3 (e max):    M = 5,6 (Tm);   N = -185,5 (T) 

- Ta tÝnh to¸n cét theo ph¬ng ph¸p tÝnh cèt thÐp ®èi xøng. 
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- Gi¶ thiÕt chiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp chän a = a’= 4cm  

h0 = h - a = 60 - 4 = 56 cm ;  

Za = ho- a = 56 - 4 = 52 cm. 

*TÝnh víi cÆp 1:  M = -5,77 (Tm) 

                           N = -185,6 (T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
5,77

185,6
= 0,031m = 3,1cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3,1 ; 2) = 3,1 cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,1 + 0,5x60 - 4 = 29,1 (cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3185,6 10

40,35
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623 x56 = 34,89 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x =40,35 (cm) > ξR xh0 =34,89 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).56= -146,888 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 = 
2 185600 29,1

115 40

x x

x
 + 2x0,623x562

 +(1-0,623)x56x52 =7011,9 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 185600 2 29,1 0,623 (1 0,623)52 56

115 40

x x

x
 = -126220,33 

- TÝnh x l¹i theo ph¬ng tr×nh sau:  

x3 - 146,888x2 + 7011,9x - 126220,33=0 

-> x = 80,29 (cm) > ξR xh0 =34,89 (cm). do x > h0 = 56 cm nªn lÊy x = h0 = 56 cm 

N

M
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As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=185600 29,1 115 40 56 (56 0,5 56)

2800 52

x x x x x

x
 

As= As’=-12,44 (cm2) 

*TÝnh víi cÆp 2: M = -0,08 (Tm); 

  N = -209,8(T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
0,07

0,0003
209,8

m = 0,03 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(0,03 ; 2) =2 cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x2 + 0,5x60 - 4 = 28(cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3209,8 10

45.6
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623x56 = 34,888 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x=45,6(cm) > ξRxh0= 34,888 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).56= -146,888 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

= 2 209800 28

115 40

x x

x
 + 2x0,623x562

 +(1-0,623)x56x52 =7559,36 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b

 

= 
209800 2 28 0,623 (1 0,623)52 56

115 40

x x

x
= -139177,3 

x3 - 146,888x2 + 7559,36 x-139177,3=0 

-> x = 57,6 (cm) > ξR xh0 =34,888 (cm). do x > h0 = 56 cm nªn lÊy x = h0 = 56 cm  

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

56209800 28 115 40 56 0,5 56

2800 52

xx x x

x
 

N

M
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As= As’=-9,2 (cm2). 

*TÝnh víi cÆp 3: M = 5,6 (Tm); 

  N = -185,5 (T). 

+ §é lÖch t©m ban ®Çu: e1 = = 
5,6

185,5
= 0,03m = 3 cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3,1 ; 2) = 3cm. 

+ §é lÖch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3 + 0,5x60 - 4 = 29 (cm). 

+ ChiÒu cao vïng nÐn: 
3185,5 10

40,35
. 115 40b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bª t«ng B20, thÐp CII -> ξR= 0,623=> ξRxh0 =0,623 x56 = 34,89 (cm). 

+ X¶y ra trêng hîp nÐn lÖch t©m bÐ x =40,35 (cm) > ξR xh0 =34,89 (cm) 

+ X¸c ®Þnh l¹i x: TÝnh chÝnh x¸c x b»ng c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc 3: 

x3 + a2x
2 + a1x + a0 =0 

víi: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,623).56= -146,888 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 = 
2 185500 29

115 40

x x

x
 + 2x0,623x562

 +(1-0,623)x56x52 =7010,9 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

= 185500 2 29,1 0,623 (1 0,623)52 56

115 40

x x

x
 = -126219 

- TÝnh x l¹i theo ph¬ng tr×nh sau:  

x3 - 146,888x2 + 7010,9x – 126219 =0 

-> x = 80,29 (cm) > ξR xh0 =34,89 (cm). do x > h0 = 56 cm nªn lÊy x = h0 = 56 cm 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=185500 29,1 115 40 56 (56 0,5 56)

2800 52

x x x x x

x
 As= As’=-

12,35 (cm2) 

N

M
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+ X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµm lîng cèt thÐp tèi thiÓu theo ®é m¶nh: 

 
240

0,288 0,288 40

o ol l

r b x
= 20,8; 

 17< < 35  -> min =0,1% 

Ta thÊy c¸c As= As’ < 0 ->chän cèt thÐp theo cÊu t¹o: 

As=  min 0

100

. .hb
=

0,1 40 56

100

x x
= 1,84 (cm2). 

Ngoµi ra c¹nh b cña tiÕt diÖn,b=40cm > 20cm  th×  ta nªn chän As 4,02 (cm2) (2

16). VËy ta chän 3 22 cã As=11,4 (cm2). 

+ Hµm lîng cèt thÐp:  

 min

11,4
% .100% .100 0,508%

40 56
0,1%s

o

A

bh x  

 
t= max

2 2 11,4
.100% .100 1,018%

40 56
3%s

o

A x

bh x  

 

C¾t cét trôc D (tÇng 5,6,7,8,9) 

3.Bố trí cốt thép đai trong cột: 

2.3. TÝnh to¸n cèt thÐp ®ai cho cét 

Cèt ®ai ngang chØ ®Æt cÊu t¹o nh»m ®¶m b¶o gi÷ æn ®Þnh cho cèt thÐp däc, t¹o thµnh 

khung vµ gi÷ vÞ trÝ cña thÐp däc khi ®æ bª t«ng: 
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+ §êng kÝnh cèt ®ai lÊy nh sau: 

® max(
4

1
max ; 5 mm) = max(

4

1
x22 ; 5 mm) =max(5,5; 5)mm.  

  Chän cèt ®ai cã ®êng kÝnh 8. 

+ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai ®îc bè trÝ theo cÊu t¹o :  

 - Trªn chiÒu dµi cét: 

a® ≤ min(15 min, b,500) = min(310; 400;500) =270 mm.  

 Chän a® = 150 mm. 

- Trong ®o¹n nèi cèt thÐp däc bè trÝ cèt ®ai:  

      a® ≤ 10 min = 220 mm.   Chän a® = 100 mm  

3.2.7 Tính toán dầm: 

1. VËt liÖu:  

- Bª t«ng cÊp ®é bÒn B20: Rb =11,5 MPa= 11,5x103 KN/m2 =115 Kg/cm2 

     Rbt = 0,9 MPa=0,9x103 KN/m2=9 Kg/cm2 

- Cèt thÐp nhãm CI : Rs = 225 MPa  =2250 Kg/cm2 ; Rsw = 175 MPa = 1750 Kg/cm2 

- Cèt thÐp nhãm CII : Rs = 280 MPa =2800 Kg/cm2
  ; Rsw = 225 MPa = 2250 Kg/cm2 

- Tra b¶ng phô lôc víi bª t«ng B20,γb2 = 1;  

ThÐp CI :   ξR = 0,645; αR = 0,437;   ThÐp CII :   ξR = 0,623; αR = 0,429 

2. TÝnh to¸n cèt thÐp dÇm :  

Ta tÝnh cèt thÐp dÇm cho tÇng cã néi lùc lín nhÊt råi bè trÝ cho tÇng cßn l¹i, cßn víi 

dÇm cong son truc A ta tÝnh víi dÇm cã néi lùc lín nhÊt råi bè trÝ cho c¸c dÇm cßn 

l¹i. Víi dÇm nhÞp AB, DF, FH  ta chØ cÇn tÝnh cèt thÐp dÇm  nhÞp BD cßn l¹i lÊy thÐp 

dÇm nhÞp BD bè trÝ cho dÇm nhÞp DF, AB , FH  

2.1.TÝnh to¸n cèt thÐp däc cho dÇm nhÞp BD  tÇng 5, phÇn tö 58 (bxh=30x75 cm) 

DÇm n»m gi÷a 2 trôc A&B cã kÝch thíc 30x75cm,nhÞp dÇm L=750cm. Néi lùc 

dÇm ®îc xuÊt ra vµ tæ hîp ë 3 tiÕt diÖn. Trªn c¬ së b¶ng tæ hîp néi lùc, ta chän néi 

lùc nguy hiÓm nhÊt cho dÇm ®Ó tÝnh to¸n thÐp: 

- Gi÷a nhÞp BD:  M+ = 10,48 (Tm);   Qtu=3,26 (T) 

- Gèi D:       M- = - 15,44 (Tm);      Qtu=13,3 (T) 
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- Gèi B:       M- = - 20,5 (Tm).       Qtu=-12,6 (T) 

Do 2 gèi cã m«men gÇn b»ng nhau nªn ta lÊy gi¸ trÞ m«men lín h¬n ®Ó tÝnh cèt thÐp 

chung cho c¶ 2, M-  = - 20,5 (Tm). 

- Lùc c¾t lín nhÊt: Qmax = -13,3 (T). 

a) TÝnh cèt thÐp chÞu m«men ©m: 

- LÊy gi¸ trÞ m«men M- = - 20,5 (Tm) ®Ó tÝnh. 

- TÝnh víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt 30 x 75 cm. 

- Chän chiÒu dµy líp b¶o vÖ  a = 4cm - >h0= h - a = 75 - 4 =71 (cm). 

- TÝnh hÖ sè:    
4

2 2

20,5 10
0,115 0,429

11,5 30 71
m R

ob

M x

R bh x x
 

0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,115 0,939m x
        

    

4
220,5.10

11
280 0,939 71s

s o

M
A cm

R h  

- KiÓm tra: 
min 0,05

11
.100% 0,516% %

. 30 71
s

o

A

b h x
 

min < < max = 3% 

-> Chän thÐp 3 22 cã As=11,4 (cm2).    

b) TÝnh cèt thÐp chÞu m«men d¬ng: 

- LÊy gi¸ trÞ m«men M = 10,48 (Tm)  ®Ó tÝnh. 

- Víi m«men d¬ng, b¶n c¸nh n»m trong vïng chÞu nÐn.  

TÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ T víi hf= hs= 13 cm. 

- Gi¶ thiÕt a=4 cm, tõ ®ã h0= h - a =75 - 4 = 71 (cm). 

- BÒ réng c¸nh ®a vµo tÝnh to¸n :  bf = b + 2.Sc 

- Gi¸ trÞ ®é v¬n cña b¶n c¸nh Sc kh«ng vît qu¸ trÞ sè bÐ nhÊt trong c¸c gi¸ trÞ sau: 

 + 1/2 kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trong cña dÇm: 0,5x(3,6-0,3)=1,65m 

 + 1/6 nhÞp tinh to¸n cña dÇm: 7,5/6= 1,25 m. 

LÊy Sc= 1,0 m. Do ®ã: bf= b+ 2xSc= 0,3+ 2x1,0= 2,3 m 
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- X¸c ®Þnh vÞ trÝ trôc trung hoµ:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x230x13x(71- 0,5x13) 

Mf = 22178325 (kGcm)= 221783,3(kGm)=221,783(Tm). 

Cã Mmax= 10,48 (Tm) < Mf=170,775 (Tm).Do ®ã trôc trung hoµ ®i qua c¸nh, tÝnh 

to¸n theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt  b= bf = 230 cm;  h=75 cm. 

Ta cã: 
4

2 2

10,48 10
0,008 0,429

11,5 230 71
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,008 0,999m x  

4
210,48.10

5,28
280 0,999 71s

s o

M
A cm

R h  

KiÓm tra hµm lîng cèt thÐp :  min

5,28
.100% 0,25% 0,05%

. 30 71
s

o

A

b h x
 

Chän thÐp: 3 18 cã As=7,63 (cm2).    

c) TÝnh to¸n cèt ®ai cho dÇm:  

- Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta chän ra lùc c¾t lín nhÊt xuÊt hiÖn trong dÇm:  Qmax= -

13,3 (T)  

- Bª t«ng cÊp ®é bÒn B20 cã:  Rb =11,5 MPa= 115  kG/cm2 

  Eb = 2,7x 104 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa= 9 kG/cm2 

- ThÐp ®ai nhãm CI cã: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm2 ; Es = 2,1x 105 MPa 

- DÇm chÞu t¶i träng tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu víi: 

g=gA-B+gd =1105,8+(0,3x0,75x2500x1,1)=2124,6(kG/m)=21,25(kG/cm). 

p=p2=888(kG/m)=8,88( kG/cm). 

gi¸ trÞ q1=g+0,5p= 21,25+ (0,5x8,88)=25,7( kG/cm). 

- KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña bª t«ng : (bá qua ¶nh hëng cña lùc däc trôc 

nªn n =0; 
f
=0 v× tiÕt diÖn lµ h×nh ch÷ nhËt). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x9x30x71 =14,502 ( kG) 
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-> Qmax= 13,3 (T) > Qb min= 14,502 (T). 

-> Bª t«ng ®ñ chÞu c¾t, kh«ng cÇn ph¶i tÝnh cèt ®ai chÞu lùc c¾t. 

Chän cèt ®ai 8 (asw= 0,503cm2), sè nh¸nh cèt ®ai n =2. 

- X¸c ®Þnh cèt ®ai cÊu t¹o:  

Chän cèt ®ai 8 (asw= 0,503cm2), sè nh¸nh cèt ®ai n =2. 

+) Kho¶ng c¸ch cèt ®ai cÊu t¹o:  

DÇm cã h= 75 cm > 45 cm -> s ct =min (h/3;50 cm)=min (25;50) =25 (cm). 

+) Gi¸ trÞ smax : 

2
04

max

(1 )

Q

nb bt

max

R bh
s

21,5 (1 0) 9 30 71

13300
=153,5 (cm). 

- s = min ( s ct ; smax)= min (25; 153,5) = 25 (cm). 

Chän s = 15 cm = 150mm. Ta bè trÝ 8 a150 trong ®o¹n L/4=7,5/4=1,9m  ë 2 ®Çu 

dÇm. 

- KiÓm tra ®iÒu kiÖn cêng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  

 + 
1w

=
5

1 4

. 2,1 10 2 0,503
1 5 1 5

. 2,7 10 25 15 
s sw

w

b

E n a

E b s
=1,104 < 1,3. 

 + 
1

1
bb

R = 1- 0,01x11,5=0,885 

-> 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,104x0,885x115x30x71=71797,78(kG) 

Ta thÊy Qmax= 13,3 (T) < 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 71.8 (T), nªn dÇm kh«ng bÞ ph¸ 

ho¹i do øng suÊt nÐn chÝnh. 

- §Æt cèt ®ai cho ®o¹n dÇm gi÷a nhÞp: h=750 >300 mm. 

-> s ct =min (3h/4;500)= min (562,5;500) 

Chän s=200mm bè trÝ trong ®o¹n L/2=7,5/2=3,75m ë gi÷a dÇm. 
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C¾t dÇm 58 

 

3.3. THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TRỤC GF - 68 

3.3.1. Mặt bằng kết cấu cầu thang  

 

3.3.2. Tính toán sơ bộ các bộ phận cầu thang 

6

F

8

3

dt4

dt3

dt3

d
Ç

m
 s

µ
n

2

1 1

d
t
2

2

d
t
1

3dt5

G

mÆt b»ng kÕt cÊu thang tÇng ®iÓn h×nh
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a.Số liệu tính toán 

- Bê tông sử dụng là bê tông có cấp độ bền B22,5 có Rb = 13,0 Mpa. 

- Cốt thép dùng: 

Với   10sử dụng thép C -I có Rs = 225 MPa, Rsw = 175 Mpa. 

Với   10sử dụng thép C -II có Rs = 280 Mpa, Rsw = 225 Mpa. 

b.Lựa chọn kích thước tiết diện 

- Kích thƣớc bản thang, bản chiếu nghỉ, bản chiếu tới 

- Bản thang có các kích thước như sau: 

  l1 = 1,40 m. 

  l2 = 2 22,90 1,65 3,34m . 

- Góc tạo dốc bản thang: tg  = 
1,65

2,90
 = 0,569   = 29,6

0
  

- Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:    hb= l.
m

D
  

  Trong đó:  D = (0,8  1,4) là hệ số phụ thuộc tải trọng, lấy  D = 1,4 

  m = ( 30  35) là hệ số phụ thuộc loại bản,chọn m = 30. 

  l: là chiều dài cạnh ngắn. 

    hb= l.
m

D
=

1,4
1,4. 0.065

30
m

 
 Theo yêu cầu cấu tạo, chọn 

bản thang dày hb =10 cm. 

- Bản chiếu nghỉ có kích thước bxh=1,4x3,0 (m)  Tính toán bản thang theo sơ 

đồ bản kê 2 cạnh. 

- Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức: hb= l.
m

D
=  Theo yêu cầu cấu 

tạo, chọn bản thang dày hb =10 cm. 

-  Bản chiếu tới lấy bằng chiều dày sàn tầng điển hình:  hb =10 cm 

- Sơ bộ chọn kích thước dầm chiếu nghỉ, dầm cốn thang 

- Dầm chiếu nghỉ: 

  Chiều cao dầm chọn sơ bộ theo công thức sau:                    
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1 1

( ).
8 12

d
h l  

  Với  l = 3,0 (m)   hd = ( 0,25 0,375 ) (m). 

   Chọn hd = 0,3 (m), chọn bd = 0,20 (m). 

 Kích thước dầm chiếu nghỉ : bx h = 20 x 30 (cm). 

- Dầm cốn thang, chọn tiết diện bh = (1530) cm  

a.Cấu tạo bản thang  

- Lớp trát granito dày 20 mm. 

- Vữa lót dày 15 mm. 

- Bậc gạch xây cao 150 mm. 

- Bản thang bê tông cốt thép dày 100 mm. 

- Vữa trát mặt dưới bản thang dày 15 mm. 

b.Cấu tạo bản chiếu nghỉ 

- Lớp trát granito dày 20mm 

- Vữa lót dày 15 mm. 

- Bản bê tông cốt thép dày 100 mm. 

- Vữa trát dày 15 mm. 

 

15
0

300

15
0

15
0

- Líp tr¸t garito dµy 20 mm.
- Líp v÷a lãt dµy 15 mm.
- bËc g¹ch x©y cao 150 mm.
 b¶n thang btct dµy 100 mm.
- líp v÷a tr¸t dµy 15 mm.

 

Cấu tạo và kích thước bậc 

 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  64   

3.3.3. Tính toán bản thang  

a.Tải trọng 

- Tĩnh tải 

Tĩnh tải tác dụng lên bản thang 

 

STT Các lớp tạo thành n g(kN/m
2
) 

1 Lớp trát garito : 
2 2

(0,15 0,3).0,02.20

0,15 0,3
 1,1 0,54 

2 Vữa lót : 
2 2

(0,15 0,3).0,015.18

0,15 0,3
 1,3 0,47 

3 Bậc xây gạch : 
2 2

0,15.0,3.18

2 0,15 0,3
 1,1 1,33 

4 Bản thang BTCT : 0,10.25 1,1 2,75 

5 Vữa trát trần : 0,015.18 1,3 0,35 

6 Cộng  5,44 

- Hoạt tải  

Theo TCVN 2737-1995 hoạt tải tác dụng lên cầu thang là: 

 p
tc
 = 3 (KN/m

2
)  p

tt
 = 1,2.3 = 3,6 (KN/m

2
). 

Trong đó n = 1,2 là hệ số vượt tải . 

 Vậy tổng giá trị tải trọng tác dụng lên bản thang là : 

             q = g + p = 5,44 + 3,6 = 9,04 ( KN/m
2
). 

b.Nội lực  

- Sơ đồ tính: Vì khi thi công,bản thang ta không đổ cùng lúc với dầm sàn chiếu 

nghỉ nên ta chọn sơ đồ tính là dầm đơn giản 2 đầu khớp. 

- Kích thước bản thang như sau:  

  l1 = 1,40 m. 

  l2 = 3,34 m. 

=>Do đó  l2/l1=2,39 > 2 vậy bản thang là bản dầm. 
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- Cắt dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn của bản bxh=100x10 cm.  

- Tải trọng tác dụng lên bản thang theo phương vuông góc với bản : 

       
0' 1. .cos 1.9,04.cos29,6 7,86q q (kN/m). 

- Nội lực trong bản là : 

       
2 2

1
max

' 7,86.1,40
1,93

8 8

q l
M (kN.m). 

      
2 2

1
max

' 7,86.1,40
7,70

2 2

q l
Q (KN). 

 

 

 

 

Kích thước bản thang 
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Sơ đồ tính bản thang 

c.Tính thép  

 Giả thiết  a = 2,0cm : h0 = 10 – 2 = 8 cm. 

 . 

1

2 4 2

0

1,93
0,023

. . 1,3 10 1 0,08
m

b

M

R b h
 

 

1 1 2 1 1 2 0,023
0,988

2 2

m

 

4 2 2

5

0

1,93
1,085.10 1,085

. . 2,25.10 0,988 0,08
S

S

M
A m cm

R h
 

min

0

1,085
100 0,136% 0,05%

. 100 8

sA

b h
 

=> Chọn cốt thép: 6a200 có AS = 1,41 cm
2
 > 1,085 cm

2
. 

- Vùng bản ở  hai đầu gối thực tế vẫn chịu momen âm nhưng tính toán đã bỏ qua 

(đầu bản được chèn cứng với dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới), vì vậy cần đặt cốt 

thép chịu momen âm để tránh cho những vết nứt do momen gây ra và tăng độ 

cứng tổng thể cho cầu thang . 

+ Chọn cốt thép này có diện tích không ít hơn 50% cốt thép chịu lực tính toán ở 

giữa nhịp và 6a200. Chọn 6 a200. 

M

Q
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BỐ TRÍ CỐT THÉP BẢN THANG 

3.3.4. Tính toán cốn thang 

Dầm DT3(150x300) 

- Coi cốn thang là dầm đơn giản kê lên 2 dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ với 

nhịp l = 3,34m nghiêng góc  = 29,6
0
 và chịu tải phân bố đều. 

a.Tải trọng và nội lực 

- Tải trọng do bản thang truyền vào q1= 0,5.qb.lb= 0,5.9,04.1,40= 6,328 (KN/m). 

- Tải trọng tay vịn cầu thang q2= 0,4.1,2= 0,48 (KN/m). 

- Trọng lượng bản thân   g= 0,1.(0,3-0,1).25.1,1= 0,55 (KN/m).  

 Tổng tải trọng tác dụng lên 1m cốn thang là :    

q = q1+ q2 +g=6,328+0,48+0,55= 7,358 (KN/m). 

- Tải trọng tác dụng lên bản thang theo phương vuông góc với bản : 

             
0' .cos 7,358.cos29,6 6,398q q (kN/m). 

- Nội lực trong bản là : 

             
2 2

max

' 6,398.3,34
8,921

8 8

q l
M (kN.m). 

            
max

' 6,398.3,34
10,685

2 2

q l
Q (kN). 

1

dt2

4

2

4

DÇm sµn

3

3
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b.Tính thép  

- Tính cốt thép dọc 

 Giả thiết  a = 3cm : h0 = 30 – 3 = 27 cm. 

2 4 2

0

8,921
0,063

. . 1,3 10 0,15 0,27
m

b

M

R b h
 

1 1 2 1 1 2 0,063
0,968

2 2

m
 

  
4 2 2

5

0

8,921
1,517.10 1,517

. . 2,25.10 0,968 0,27
S

S

M
A m cm

R h
 

  min

0

1,517
100 0,375% 0,05%

. 15 27

sA

b h  

=>Chọn cốt thép: 2 16có AS = 4,02 cm
2
 làm cốt chịu lực.  

Chọn thép chịu mômen âm theo cấu tạo 2 12. 

* Tính toán cốt đai  

- Căn cứ vào vật liệu đã chọn B22,5; Rb=13,0 MPa, Rbt=0,975 MPa. Cốt đai 

nhóm CI có Rsw=175 Mpa. 

- Căn cứ theo yêu cầu cấu tạo chọn cốt đai 6 (vì h < 800mm) có asw= 28,3 

mm
2
, 1 nhánh (vì b=150 mm) => nw=1. 

* Kiểm tra điều kiện tính toán: 

 
3

max 0 max0,75. . . 0,75.0,975.10 .0,15.0,27 29,615 10,685b btQ R b h kN Q kN

Riêng bêtông đã đủ khả năng chịu cắt, chỉ cần đặt cốt đai cấu tạo. 

* Xác định bước đai cấu tạo TCS : 

- Đối với đoạn đầu dầm, với dầm chịu tải phân bố đều 
3,34

0,835
4 4

d

l
a m  

h=30cm 150150,
2

h
minS TC  mm 

- Đối với đoạn còn lại:          

  225500;
4

h3
minS TC

 mm 
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* Xác định bước đai lớn nhất maxS : 

  
2 3 2
0

max

max

1,5. 1,5.0,975.10 .0,15.0,27
1,497

10,685

bt

i

i

R bh
S m

Q
 

Đoạn đầu dầm chọn đai ,6 n 1, 283,0a ws  cm
2 
, mm150S,SminS maxTC  

Đoạn giữa dầm chọn đai ,6 n 1, 283,0a ws  cm
2 
, mm200S,SminS maxTC  

 

BỐ TRÍ CỐT THÉP CỐN THANG 

 

 

3.3.5. Tính toán bản chiếu nghỉ 

a.Tải trọng 

- Tĩnh tải 

Bảng 4.2. Tĩnh tải tác dụng lên bản chiếu nghỉ 

Các lớp 
Chiều dày  g    g

tc
 

n 
     g

tt
 

mm  KN/m
3
 KN/m

2
 KN/m

2
 

1- Lớp trát granito  20 20 0,40 1,1 0,44 

2- Lớp vữa lát nền XM 50
#
 15 18 0,27 1,3 0,351 

3- Sàn BTCT  100 25 2,5 1,1 2,75 

4- Lớp vữa trát trần XM 

50
#
 15 18 

 

0.27 1,3 

 

0,351 

Tổng         3.892 

2

3

1
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- Hoạt tải  

- Theo TCVN 2737-1995 hoạt tải tác dụng lên cầu thang là: 

 p
tc
 = 3 (KN/m

2
)  p

tt
 = 1,2.3 = 3,6 (KN/m

2
). 

 Trong đó n = 1,2 là hệ số vượt tải . 

=>Vậy tổng giá trị tải trọng tác dụng lên bản thang là : 

          q = g + p = 3,892 + 3,6 = 7,492 ( KN/m
2
). 

b.Nội lực  

- Kích thước bản chiếu nghỉ như sau:  

     l01 = 1,40 – 0,22+0,5x0,1=1,23 m. 

     l02 = 3,0 – 0,22+0,5x0,1 = 2,83 m.  

=>Do đó  l2/l1=2,3 > 2 vậy bản chiếu nghỉ là bản loại dầm. 

-  Cắt dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn của bản bxh=100x10cm. 

- Tính toán bản chiếu nghỉ như dầm đơn giản chịu tải phân bố đều. Sơ đồ tính 

toán như hình.  

- Sơ đồ tính toán theo sơ đồ đàn hồi. 

*  Do bản loại dầm nên mômen theo phương cạnh dài rất bé so với cạnh ngắn 

nên ta chỉ tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn còn phương cạnh dài lấy 

theo cấu tạo. 

- Nội lực trong bản là :  

       
2 2

01
max

7,492.1,23
1,417

8 8

ql
M (kN.m). 

      1
max

7,492.1,23
4,608

2 2

ql
Q (KN). 

 

c.Tính thép  

 Giả thiết  a = 1,5cm : h0 = 10 – 2= 8 cm. 

2 4 2

0

1,417
0,017 0,409

. . 1,3 10 1 0,08
m R

b

M

R b h
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1 1 2 1 1 2 0,011
0,991

2 2

m
 

  
4 2 2

5

0

1,417
0,794.10 0,794

. . 2,25.10 0,991 0,08
S

S

M
A m cm

R h
 

  min

0

0,794
100 0,10% 0,05%

. 100 8

sA

b h
                  

 

=>Chọn cốt thép: 6a200 có AS = 1,41 cm
2
 > 0,794 cm

2
. 

- Vùng bản ở  hai đầu gối thực tế chịu momen âm nhưng tính toán đã bỏ qua ( 

đầu bản được chèn cứng với dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới, vì vậy cần đặt cốt 

thép chịu momen âm để tránh cho những vết nứt do momen gây ra và tăng độ 

cứng tổng thể cho cầu thang . 

+ Chọn cốt thép này có diện tích không ít hơn 50% cốt thép chịu lực tính toán ở 

giữa nhịp và 6a200. Chọn 6 a200. 

+ Theo phương cạnh ngắn, đoạn từ mút cốt thép đến mép vách (tường) là  

L01= 1230/6= 205 mm. Chọn 400 mm. Cốt thép phân bố phía dưới cốt mũ để cố 

định cho cốt mũ chọn 3 6. 

+ Theo phương cạnh dài là l02= 2,83/6= 471,67 mm. Chọn 600mm. Cốt thép 

phân bố phía dưới cốt mũ để cố định cho cốt mũ chọn 4 6. 

 - Theo phương cạnh dài đặt thép theo cấu tao 6a200. 

 

BỐ TRÍ CỐT THÉP BẢN CHIẾU NGHỈ 

dt1
7

3 8 3

6

8

dt2

8
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3.3.6. Tính toán dầm chiếu nghỉ 

DT1(200x300) 

* Sơ đồ tính: là dầm đơn giản kê lên 2 gối tựa là 2 tường. 

- Coi dầm chiếu nghỉ là dầm 2 đầu khớp l = 2,83 m, chịu tải trọng phân bố đều 

do bản chiếu nghỉ truyền vàovà 2 lực tập trung do cốn thang truyền 

vào,bxh=200x300 mm. 

a.Tải trọng  

- Tải trọng do bản chiếu nghỉ truyền vào  

         q1= 0,5.qb.lb= 0,5.7,492.1,23= 4,6 (KN/m). 

- Trọng lượng bản thân g= 0,2.0,3.25.1,1= 1,65 (KN/m). 

 Tổng tải trọng tác dụng lên 1m dầm chiếu nghỉ là: 

         q = q1+g= 4,6+ 1,65= 6,25 (KN/m). 

b.Nội lực 

Vậy nội lực lớn nhất trong dầm là :   

max
22( . )M KNm  ở nhịp.   

max
19,9( )Q KN  ở gối. 

c.Tính thép  

- Tính cốt thép dọc 

 Giả thiết  a = 3cm : h0 = 30 – 3 = 27 cm. 

2 4 2

0

22
0,116 0,409

. . 1,3 10 0,2 0,27
m R

b

M

R b h
 

1 1 2 1 1 2 0,116
0,938

2 2

m
 

  
4 2 2

5

0

22
3,86.10 3,86

. . 2,25.10 0,938 0,27
S

S

M
A m cm

R h  

                    
min

0

3,86
100 0,715% 0,05%

. 20 27

sA

b h
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- Chọn cốt thép: 2 18 có AS = 5,09 cm
2
 > 3,86 cm

2
 cho phía dưới của dầm và 

chọn 2 12 làm cốt cấu tạo ở phía trên. 

- Tính toán cốt đai  

- Căn cứ vào vật liệu đã chọn B22,5: Rb=13 MPa, Rbt=0,975 MPa. Cốt đai nhóm 

CI có Rsw=175 Mpa. 

- Căn cứ theo yêu cầu cấu tạo chọn cốt đai 6 ( vì h < 800mm) có asw= 28,3 

mm2,  nsw=2. 

* Kiểm tra điều kiện tính toán: 

 3

max 0 max0,75. . . 0,75.0,975.10 .0,2.0,27 39,4875 19,9b btQ R b h kN Q kN  

=>Riêng bêtông đã đủ khả năng chịu cắt, chỉ cần đặt cốt đai cấu tạo  

Chọn 6 a150 

 

BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM CHIẾU NGHỈ 

3.3.7. Tính toán dầm thang DT4,DT5. 

   Dầm DT4 tính toán tương tự như tính cốn thang được kết quả như hình vẽ sau: 

1

4

3
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Dầm DT5 tính toán tương tự được kết quả như sau: 

 

 

3.4. THIẾT KẾ BẢN SÀN TOÀN KHỐI 

- Ta tính sàn điển hình là sàn tầng 4,tính cho một ô sàn đại diện sau đó bố trí cốt 

thép cho toàn sàn. 

3.4.1. Số liệu tính toán  

 + Bê tông B20 có cường độ tính toán Rb= 11,5 MPa 

 + Cốt thép AII có Rs = 280 MPa 

 + chiều dày bản: hb = 13 cm 

3.4.2. Tính toán và thiết kế ô sàn điển hình. 

( sl=01, l=1030 ) 

dÇm dt5 

2 

1 

3 

( sl=01, l=3400) 

2 

1 

3 

dÇm dt4 
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MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 

- Tính toán cho ô DB - 34 (ô sàn 6) là ô có kích thước lớn nhất. Các ô sàn còn lại 

bố trí tương tự, thiên về an toàn. 

Ô6: có kích thước 4,8m 7,5m  liên kết ngàm 4 phía. 

 

 

a. Xác định nhịp tính toán 

 l01 = 4,8 - 0,22 = 4,58 (m) 

 l02 = 7,5 - 0,22 = 7,28 (m)  

B

a

E

C

D

F

H

G

B

a

E

C

F

G

H

D

+4.200

+4.200

+4.200 +4.200

+4.200

+4.200

+4.200

+4.200

«1 

«6 

«16 

«1 «1 

B 

a 

C 

D 
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b. Tải trọng tác dụng lên ô bản: 

+ Tĩnh tải: 

 gb = 4709 (N/m
2
) = 4,709 (KN/m

2
) 

+ Hoạt tải: 

 Pb = 1950N/m
2
 = 1,95 (KN/m

2
) 

 q = gb + Pb = 4,709 + 1,95  =  6,659 (KN/m
2
) 

Xét : 02

01

L

L
= 58,1

58,4

28,7
< 2  ô bản làm việc theo 2 phương, sơ đồ bản kê 4 cạnh  

Do 85,3
130

500

s

d

h

h
>3    vì vậy bản liên kết với các dầm bao quanh xem là 

liên kết ngàm. 

 

c. Xác định nội lực trong ô bản 

- Nội lực xác định theo sơ đồ đàn hồi theo tài liệu “sổ tay thực hành kết cấu 

công trình” các giá trị momen được xác định theo hệ số tra bảng: (bảng 1.19 sơ 

đồ 9 với bản kê ngàm bốn cạnh) có 

1 0285,0   2 01758,0          1 = 04568,0   2 = 03577,0  

 
* Xác định mômen dương lớn nhất giữa nhịp của ô bản 

020111 )( llpgM kNm610,328,758,4)95,1709,4(0285,0  

kNmllpgM 820,228,758,4)95,1709,4(01758,0)( 020122  
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* Xác định mômen âm ở gối kề giữa 2 ô bản: 

kNmllpgM I 216,728,758,4)95,1709,4(04568,0)( 02011  

kNmllpgM II 651,528,758,4)95,1709,4(03577,0)( 02012  

d. Tính cốt thép cho ô bản: 

- Để tính thép cho ô bản ta cắt ra một dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn 

để tính toán. Khi đó ta có mômen để tính toán là:  

 M1 = 3,610 kNm tại giữa ô bản 

 MI  = -7,216 kNm tại biên của bản 

- Nhịp của bản là l01 = 4,58m. Tiết diện tính toán là: h b = 0,13 1m. Chọn chiều 

dày lớp bảo vệ là a = 2cm  h0 = 13 - 2 = 11 cm 

* Tính mômen dương tại giữa của bản ta có: 

025,0
11,0105,11

610,3

.. 242

0

1

hbR

M

b

m  

1 1 2 1 1 2 0,025
0,987

2 2

m
 

  
5 2 2

5

0

3,610
11,875.10 1,19

. . 2,8.10 0,987 0,11
S

S

M
A m cm

R h
 

  min

0

1,19
100 0,108% 0,05%

. 100 11

sA

b h  

=>Chọn thép f8 có as= 0,503 cm
2
 khoảng cách giữa các cốt thép s = 200mm 

* Tính mômen âm tại biên của bản ta có 

046,0
11,01105,11

216,7

.. 242

0hbR

M

b

I
m  

1 1 2 1 1 2 0,046
0,9765

2 2

m
 

4 2 2

5

0

7,216
2,399.10 2,4

. . 2,8.10 0,9765 0,11
S

S

M
A m cm

R h
 

  min

0

2,4
100 0,218% 0,05%

. 100 11

sA

b h
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=>Chọn thép f8 có as= 0,503 cm
2
 khoảng cách giữa các cốt thép là: 

 
. 100 0,503

20.96
2,4

s

s

b a
s cm

A
  Chọn s = 200mm 

 

3.5.TÍNH MÓNG KHUNG TRỤC 4 

3.5.1.Đặc điểm địa kỹ thuật của nền đất công trình. 

1.Đánh giá diều kiện địa chất công trình 

Trụ địa chất: 

STT Tên lớp đất Chiều 

dày 

  W WL 

 

WP  

 

CII N30 

 

E 

 

(m) kN/m
3
 kN/m

3
 % % % kPa kPa 

1 Đát lấp 0,5 16,9 - - - - - - - - 

2 Sét pha 8,7 18,2 26,7 31 39 26 17 19 4 9000 

3 Cát pha 10 20,5 26,6 15 21 15 22 20 20 1500 

4 
Cát hạt 

trung 
8 19,2 26,5 18 - - 35 1 40 30000 

5 Cuội sỏi   >20 20,7 26 10 - - 40 - 100 
>8000

0 

 Cao trình mặt nước ngầm -2,5m. 

Lớp 1:  Đất lấp.Đây là lớp đất mới, chưa cố kết  do đó không thể làm nền cho 

móng công trình. 

Lớp 2:  Sét pha 

+  Độ sệt:     IL = P

L P

W-W 31-26
0,385

W -W 39-26
        0,25< IL< 0,5 

+  Độ rỗng:   e =
(1 0,01 ) 26,7(1 0,01.31)

1 1 0,922
18,2

s
W

 

+ đn = 
26,7 10

8,69
1 1 0,922

a n

e
 kN/m

3
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 Nhận xét: Đây là lớp sét pha ở trạng thái dẻo cứng, có độ rỗng lớn là lớp đất 

yếu, nên không thể làm nền cho móng công trình này. 

Lớp 3:  Cát pha 

+  Độ sệt:     IL =
15-15

0
21-15

 

+  Độ rỗng:   e =
26,6(1 0,01.15)

1 0,492
20,5

 

+ đn = 
26,6 10

11,125
1 0,492

 kN/m
3
 
 

 Nhận xét: Đây là lớp cát pha ỏ trạng thái chặt, có độ rỗng tương đối lớn, là 

lớp đất yếu, nên không thể làm nền cho móng công trình này. 

Lớp 4:  Cát hạt trung 

+  Độ rỗng:   e =
26,5(1 0,01.18)

1 0,629
19,2

     0,6< IL < 0,7 

+ đn = 
26,5 10

10,131
1 0,629

 kN/m
3
 
 

 Nhận xét: Đây là lớp cát vừa ỏ trạng thái chặt vừa, là lớp đất khá tốt nên có 

thể làm nền cho móng công trình này. 

2.Đánh giá điều kiện địa chất thuỷ văn         

Mực nước ngầm ở cốt – 2,1m nên gây ảnh hưởng nhiều đến móng. Tuy 

nhiên nếu sử dụng móng cọc, cọc được nối với mối nối nằm dưới mực nước 

ngầm thì phải quét bitum phủ kín phần thép của nối nối để tránh mối nối bị ăn 

mòn trong quá trình sử dụng.  

3.5.2. Lựa chọn giải pháp nền móng 

- Dựa vào đặc điểm của từng loại cọc móng, nội lực tại chân cột, nền đất của 

công trình ta đưa ra giải pháp mặt bằng móng như sau: Sử dụng cọc ép đúc sẵn 

tiết diện 35x35  

- Các móng được liên kết bởi các giằng móng nhằm giảm ảnh hưởng bất lợi do 

lún lệch giữa các móng, liên kết các móng lại làm tăng độ cứng và sử dụng để 
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đỡ tường. Các giằng móng được coi là liên kết ngàm với móng và chịu tác động 

tải trọng: do lún lệch giữa các móng, trọng bản thân, tải từ trên tường truyền 

xuống. 

 

 

3.5.3. Thiết kế móng. 

- Tải trọng tác dụng lên móng công trình gồm có: 

+ Tĩnh tải  

+ Hoạt tải 

+ Tải trọng gió. 

Ta tính toán cho hai móng sau: móng M1 dưới cột trục 4A và móng M2 dưới cột 

trục 4D. Móng công trình được tính dựa theo giá trị nội lực nguy hiểm nhất 

truyền xuống móng.  

1.Thiết kế móng dƣới cột trục 4. 

- Chọn vật liệu làm cọc. 

- Dùng loại cọc tiết diện 0,35  0,35m  

- Bêtông cọc B 25 có : Rb= 14,5 MPa ; Fb= 0,35.0,35 = 0,1225 m
2
 

- Thép nhóm AII , chọn 4 20  có : As = 12,56cm
2
 ; Rs = 280 MPa 

+ Do lực nén xuống móng khá lớn, nên đài sẽ chịu lực cắt khá lớn, nên ta chọn 

chiều cao đài móng là hđ > 2.D = 0,7 m (Chọn hđ = 1,3m) ; mặt đài trùng với cốt 

 -0,5,đáy đài được đặt cốt – 1,8m.  

+ Chân cọc cắm sâu vào lớp cát hạt trung chặt - lớp đất 4 một đoạn 2m.  

- Phần cọc ngàm vào đài 60cm. Liên kết cọc vào đài bằng cách phá vỡ một phần 

bêtông đầu cọc cho trơ cốt thép dọc một đoạn 0,45m ( 20   0,4m )   

+ Chọn cọc dài 20 m được nối bởi 3 đoạn cọc, 1 đoạn dài 6m và 2 đoạn dài 7m. 

Chi tiết nối cọc được trình bày trong bản vẽ A1  

2. Tính toán sức chịu tải của cọc đúc sẵn : 

a. Theo độ bền của vật liệu làm cọc 
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- Xác định theo công thức :   :    Pv = .(Rb.Fb + Rs.As) 

Trong đó:  

+  là hệ số uốn dọc. Khi móng cọc đài thấp,cọc không xuyên qua lớp bùn hoặc  

than bùn nên không phải kể đến sự ảnh hưởng của uốn dọc    = 1,0 

+ Rb- Cường độ chịu nén tính toán của bê tông, với bê tông cấp bền B25 có 

         Rb = 14,5 MPa; 

+ Rs- Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép, với cốt thép nhóm CII có  

         Rs = 280MPa; 

+ Ab- Diện tích tiết diện của bê tông  Ab = 0,1225 m
2
; 

+ As- Diện tích tiết diện của cốt thép dọc  As = 12,56 10
-4

 m
2
; 

=>Vậy ta có: Pv = 1(14,5.0,1225+ 280.12,56.10
-4

).1000 = 2127,93 kN.   

b. Theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT 

- Sử dụng số liệu thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT để tính toán sức chịu tải giới 

hạn của cọc theo công thức của Meyerhof. 

                       PA = K1NAb + K2NtbAs. 

Trong đó : 

+ N :Chỉ số SPT ở chân cọc,N=40. 

+ Ntb :Chỉ số SPT trung bình của đất trong phạm vi chiều dài cọc. 

 Ntb = (4.7,4+10.20+2.40)/(20-0,6) = 15,96. 

+ Ab :Diện tích tiết diện ngang chân cọc,Ab = 0,1225 mm
2
. 

+ As : Diện tích mặt xung quanh chân cọc :As = 0,35.22 = 7,7 mm
2
. 

- K1 :Hệ số lấy bằng 400 cho cọc đóng. 

- K2 :Hệ số lấy bằng 2 cho cọc đóng. 

PA = 400.40.0,1225 + 2.7,7.15,96 = 2403,32 KN. 

=>Tải trọng cho phép tác dụng xuống cọc : 

Pd = PA/ktc =2403,32/3 = 801,11 KN. 

Với ktc = 2,5 – 3 hệ số tin cậy. 

=>Sức chịu tải của cọc là :min(Pd ;Pvl) = 801,11 KN. 
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Do vậy ta chọn: P = Pd =  801,11 kN để tính toán cọc.  

3.5.4. Thiết kế sơ bộ móng M1 trục A4. 

1. Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn 

thứ nhất.  

Mx My N Qx Qy 

-42,95 10,38 -2735,36 -19,36 7,54 

 

2. Tải trọng tiêu chuẩn 

- Tải trọng tiêu chuẩn được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới 

hạn thứ hai. 

- Tải trọng đã tính được là tải trọng tính toán, muốn có tổ hợp các tải trọng tiêu 

chuẩn phải làm bảng tổ hợp khác bằng cách nhập tải trọng tiêu chuẩn tác dụng 

lên công trình. Tuy nhiên, để đơn giản quy phạm cho phép dùng hệ số vượt tải 

trung bình n =1,15. Như vậy, tải trọng tiêu chuẩn nhận được bằng cách lấy tổ 

hợp các tải trọng tính toán chia cho hệ số vượt tải trung bình. 

Mx My N Qx Qy 

-37,37 9,03 -2378,6 -16,83 6,56 

 

- Ngoài tải trọng của công trình truyền xuông móng ta cần kể đến trọng lượng 

của giằng móng và tường tầng hầm tác dụng lên móng công trình. 

+ Chọn hg = 
1 1 1 1

( ) ( ).5400 (270 540)
10 20 10 20

nhip
l mm  

+ Chọn hg = 500 mm và bg = (0,3 0,5) hg = (150 300)mm => Chọn bg = 300mm 

- Trọng lượng giằng móng tác dụng lên móng A4: 

tt

g
P  =1,1.0,5.0,3.0,5.(3,6+7,2+3,6).25 = 33,42 kN 

Mômen lệch tâm theo phương y do giằng móng gây ra. 
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0,6 0,4
0,3.0,5.5,4.25.1,1. 2,23

2

tt

xlt
M kNm  

=> Tải trọng truyền xuống móng:  

0

tt tt tt

g
P P P  = 2735,36 +33,42=2768,78 kN 

3. Thiết kế sơ bộ 

Xác định số cọc và bố trí cọc. 

- Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

p
tt 

= 
2 2

801,11
666,16

(3 ) (3.0,35)

P

d
 (kN/m

2
) 

- Diện tích sơ bộ đế đài: 

Fđ = 0
2768,78

4,34
. . 666,16 20.1,3.1,1

tt

tt

bt

N

p h n
m

2 

Với : 

0

tt
N  : Tải trọng tính toán xác định đến đỉnh đài. 

bt  : Trọng lượng thể tích bình quân của đài và đất trên đài(do mặt trên 

của đài trùng với mặt dưới của sàn tầng hầm nên bt =20 kN/m
3
 vì đã kể đến đẩy 

nổi) 

 n   : Hệ số vượt tải, n=1,1. 

h :độ sâu đài,h = 1,3m 

Chọn đài hình chữ nhật l =2,2m; b = 2m 
 

- Trọng lượng của đài và đất ở trên các bậc : 

. . .tt

d sb tb bt
N n F h = 1,1.2,2.2.1,3.20 = 126,126 kN. 

- Lực dọc tính toán xác định đến đế đài: 

0

tt tt tt

d
N N N 2768,78 + 126,126 = 2894,906 kN. 
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- Số lượng cọc sơ bộ:
 

2894,906
3,6

801,11

tt

c

spt

N
n

P
 

-Lấy số cọc n'= 4 cọc. Bố trí cọc trong mặt bằng như hình vẽ. 

-Khoảng cách giữa các trục cọc  3d = 3 350 = 1050 mm. 

-Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép đài   0,7d = 0,7.350 = 245 mm.

                                                                                                                                                                                             
Lấy bằng 300 mm. 

Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại 

đế đài  

          M
tt

x =  0

tt

x
M  +  Q0y

tt
. hđ = -42,98+(-2,23)+7,54.1,3 = -35,438kNm. 

M
tt

y =  0

tt

y
M  + Q0x

tt
. hđ = 10,38+(-19,36.1,3)  = - 14,788kNm. 

 

4.Kiểm tra áp lực truyền lên các cọc cho cặp tính toán: 

- Lực truyền xuống các cọc : 

11

1 ' 2 2 2 2

.. 2894,906 35,438.0,8 14,788.0,7
717,933( )

4 4.0,8 4.0,7

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

2 ' 2 2 2 2

.. 2894,906 35,438.0,8 14,788.0,7
707,371( )

4 4.0,8 4.0,7

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  85   

11

3 ' 2 2 2 2

.. 2894,906 35,438.0,8 14,788.0,7
740,082( )

4 4.0,8 4.0,7

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

4 ' 2 2 2 2

.. 2894,906 35,438.0,8 14,788.0,7
729,519( )

4 4.0,8 4.0,7

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

- Trọng lượng cọc:  

    
tt

coc
P = . . 0,1225.(20 0,15 0,45 0,1).20

coc
A h = 47,285kN 

- Trọng lượng của đất mà cọc chiếm chỗ (Có xét đến đẩy nổi): 

Pđ = 0,35
2
.(7,4.8,69+ 10.11,125 +2.10,131) = 22,817 kN 

- Lực truyền xuống cọc số 3 đạt max: 

 
max

tt
P + Pc – Pđ =  740,082 + 47,285 – 22,817 = 756,568 KN  < SPT

P = 801,11 kN. 

- Thoả mãn điều kiện áp lực max truyền xuống cọc. 

So sánh giá trị của 
min

tt
P = 707,371 kN  > 0. Như vậy là điều kiện chống nhổ của 

cọc được thoả mãn. 

5. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 

- Với quan niệm nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải 

trọng của móng được truyền trên diện rộng hơn, xuất phát từ  mép ngoài cọc tại 

đáy đài và nghiêng một góc  = tb/4, gọi là góc mở của móng.  

i i

tb

i

.h
=

h
- góc ma sát quy đổi của khối móng quy ước;                                         

0

tb

17.7,4 +10.20 + 2.35
φ = = 20,6

7,4 +10 + 2
      

  Suy ra:  = tb/4 = 20,6/4 = 5,15
o 

Chiều dài, rộng đáy khối móng quy ước : BM = 2+ 2.20.tg(5,15
o
) =5,6 m.

 

                                                 LM = 2,2 + 2.20.tg(5,15
o
) =5,8m. 

- Diện tích khối móng quy ước: 2

M M M
A = L B = 5,6.5,8 = 32,49(m )  

- Xác định trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước: 
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+ Trọng lượng khối móng quy ước từ đáy lớp lót trở lên: 

      N
tc

1= AM . h . tb = 32,49 . (1,3+ 0,1) . 20 = 909,72 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 2 từ đáy lớp lót đến hết chiều dày của lớp đó có trừ đi 

phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn):    

              N
tc

2 = (32,49 – 4.0,1225).7,4.8,69  = 1751,904 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 3 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

  N
tc

3 = (32,49 – 4.0,1225).10.11,125 = 3560 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 4 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

                   N
tc

4 = (32,49– 4.0,1225).2.10,131 = 648,384 kN 

 Trọng lượng khối móng quy ước:  

N
tc

qư =909,72+ 1751,904+3560+648,384 = 6870 kN 

- Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước: 

NZ
tc
 = N0Z

tc
 + N

tc
qư = 2378,6 + 6870 = 9248,6kN. 

- Mômen tiêu chuẩn tương ứng trọng tâm đáy khối quy ước:    

M
tc
 = M0

tc
 + Q0

tc
.(hđ+ L)                                                                                        

L-  khoảng cách từ đáy đài đến đáy móng quy ước, L= 19,4 m.  

MX
tc
= tx tc '

0x 0y
M + Q .(h + L) = 35,82 + 6,28.(1,3+19,4) =165,816 (kNm) 

             MY
tc
 = tx tc '

0y 0x
M + Q (h + L) = 8,65 +16,13.(1,3+19,4) = 342,541(kNm) 

- Độ lệch tâm:         

               + Theo trục X : eX = 
tc

Y

tc

Z

M
= = 0,037 (m)

N

342,541

9248,6
 

               + Theo trục Y: eY = 
tc

X

tc

Z

M
= = 0,018m

N 9248,6

165,816
 

- áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ước do tải trọng tiêu chuẩn: 

                tc

max
min

 = 
tc

yx

M M M

6.e6.eN 6.0,037 6.0,017
.(1± ± ) = .(1± ± )

A B L 32,49 5,6 5,8

9248,6
 

            tc

max
 = 300,84kN;             tc

min  = 268,48kN;            tc

tb   =284,66 kN 
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- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước: 

 R M  '1 2
M II M II II

tc

m .m
(1,1A.B .γ +1,1B.H .γ + 3D.C )

K
                                                                

Trong đó:   

             Các hệ số 1,1 kể đén sự tăng trọng lượng riêng đất do đóng cọc,hệ số 3 

kể đến sự tăng lực dính 

Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy thí nghiệm trực tiếp đối với đất; 

         m1=1,4 với cát hật trung 

         m2=1 vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng 

- Trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong lớp cát hạt nhỏ là II = 35
o
, tra bảng 

3-2 Sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng” ta có: A = 1,15 ; B = 5,59 ;  D = 7,95 

Trọng lượng riêng đất dưới đáy khối quy ước:  II = đn
4
 =  10,131 kN/m

3
 

Trọng lượng riêng đất từ đáy khối quy ước trở lên: 

'

II

7,4.8,69 +10.11,125+ 2.10,131
γ   =   

20

39,312( / )KN m       

21,4.1
(1,1.1,15.5,6.10,131 +1,1.5,8.20.9,312 + 7,95.1) =1948,55 (kN / m )

1
M
R    

Kiểm tra: tc

tb
  = 284,66(kN)  <  R = 1948,55 (kN). 

  tc

max
= 300,84 (kN) <  1,2.R  = 2338,26(kN). 

=>  Vậy ta có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng 

tuyến tính.  

- áp lực bản thân tại đáy khối móng quy ước:  

                 bt

z
= 0,5.8,69+8,7.8,69+10.11,125+ 2.10,131= 205,377 kN / m2  

- ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước:  

gl
z = 0 = 

tc
tb - 

bt
 = 284,66 – 205,377 = 79,283(kN/m

2
) 

- ứng suất gây lún độ sâu z dưới đáy khối quy ước: 
gl

zi = Koi.
gl

z=0 (kN/m
2
). 

Với K0 tra bảng theo 2z/BM  và  LM/BM = 1,036. 

- Độ lún của khối móng quy ước :    



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  88   

                  Si = 
gl gl

zi i zi i

i i

δ .h δ .h
β. = 0,8.

E E
 

+ Chia đất nền dưới đáy khối móng quy ước thành những lớp phân tố có chiều 

dày h< BM/5 = 1,12. Chọn hi = 1m, ta có kết quả ứng suất bản thân 
bt

  và ứng 

suất gây lún 
gl 

Điểm z(m) 2z/b L/B k0  
gl

zi  
bt
 0.2*  

bt
 

0 0 0 1,036 1 79,283 205,377 41.075 

1 1 0.351 1,036 0.9649 76.5 208.16 52,171 

2 2 0.72 1,036 0.832 65.963 218.697 43.739 

3 3 1.052 1,036 0.6778 53.738 230.922 46.184 

4 4 1.404 1,036 0.51063 40.484 244.176 48.835 

 - Nhận xét: Tại độ sâu Z= 4 m kể từ đáy móng quy ước: gl
z <0,2. bt

z   với đất 

tốt  Lấy giới hạn tầng chịu nén là 4 m 

- Tính độ lún S của nền:  

gl4
zi

i

i=1 i

gh

σ
S = 0,8. .h

E

0,8.1 79,283 40,484
.( 76,5 65,963 53,738 )

30000 2 2

0,007(m) 0,7(cm) S 8(cm)

 

Thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối giới hạn. 

6. Tính toán cho đài cọc: 

a.Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng 

  * Tính toán chọc thủng của cột 

- Với chiều cao đài cọc hđ = 1,3 m,chiều cao làm việc ho=1,15 phần  đầu cọc 

ngàm vào đài 0,15m. 

- Để cho thuận tiện cho thi công và khả năng làm việc của đài,cấu tạo cổ đài 

rộng hơn kích thước của cột mỗi phía 10cm.Như vậy ta có:ao=0,6+2.0,1=0,8m; 

 bo=0,4+2.0,1=0,6m 
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+Kiểm tra chọc thủng đài cọc 

Áp dụng công thức   
1 2 2 1
( ) ( ) .
o o o bt

p b c a c h R

 

- Trong đó : p-lực chọc thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi 

của tháp xuyên  thủng. 

                     ao;bo-kích thước tiết diện cột 

                     ho- chiều cao làm việc của đài 

C1;C2- khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp xuyên thủng              

Rbt-cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

α1;α2- các hệ số 

 

Ta có: 1

0,8 0,35
0,8 0,225

2 2
C  

            2

0,6 0,35
0,7 0,225

2 2
C

 

  

2 2

1

1

1,15
1,5. 1 ( ) 1,5. 1 ( ) 7,812

0,225
o
h

C
 

   α2=7,812 vì C2=0,225m<0,5.ho=0,575 

=> 7,812(0,4 0,225) 7,812(0,6 0,225) .1,15.800 10421,208( )p KN

 
Lực gây chọc thủng: p=6.p

tt
max=6.740,082=4440,492(KN) 
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Như vậy điều kiện được đảm bảo,có nghĩa rằng đài không bị chọc thủng. 

* Kiểm tra tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

Áp dụng công thức: . . .
o bt

Q b h R

 
Trong đó ; Q tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng 

                  b-chiều rộng của đài 

                 ho-chiêu cao làm việc của đài 

                Rbt – cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

                 β-  hệ ssos không thứ nguyên, xác định theo công thức 

                      

20,7 1 ( )o
h

C  

+ kiểm tra theo phương cạnh dài (cho hàng cọc ngoài) 

b=2,2m ;

 
0

0,4 0,35
0,8 0,425; 1,15 ; 0,425 0,5. 0,575

2 2
o

C h m C h m

 

do đó β=1,56 

1,56.2,2.1,15.800 3157,44( )Q KN

 
Q=4.740,082=2960,328(KN) 

=>Thỏa mãn điều kiện 

+kiểm tra theo phương cạnh ngắn(cho hang cọc ngoài) 

b=2m; 
0,6 0,35

0,7 0,225
2 2

C

 

2 21,15
0,7. 1 ( ) 0,7. 1 ( ) 3,65

0,225
o
h

C
 

3,65.2.1,15.700 5869,44( )Q KN

 

Q=4.740,082=2960,328(KN) 

=>Thoả mãn điều kiện,có nghĩa rằng đài không bị cắt. 

b.Tính toán mômen và bố trí cốt thép cho đài cọc:  

Sử dụng vật liệu bêtông cấp độ bền B25; thép CII có Rs = 280 MPa 
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+  Mô men tương ứng với mặt ngàm I - I:  

MI = r1.( P1 + P3) 

Trong đó:
tt

1P  =717,933kN ;
tt

4P  =740,082kN; 

                 r1 =0,8m 

Do đó: MI = 0,8.(717,933+740,082)=1166,412kNm.  

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MI :  

               
6

2 2 2I
sI

0 s

M 1166,412.10
A 40,25.10 (mm ) 40,25(cm )

0,9.h .R 0,9.1150.280
                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Chọn 16 18 có As =40,72 cm
2
 

- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MI là:  

                       l’ = l - 2.0,025 = 2 - 0,05 = 1,95 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ = 2,2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 2,12 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

2,12
0,141(m)

16 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 16 

Vậy ta chọn 16 18 a140, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía dưới.  

+ Mô men tương ứng với mặt ngàm II - II: 

                          MII = r2.( P2 + P3) 

 Trong đó : 
tt

2P  =707,371kN ;
tt

4P  =729,519kN;   

      2
0,7( )r m  

Do đó : MII =0,7.(707,371+729,519) = 1013,217kNm 

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MII là :  

 
6

2 2 2II
sII

0 s

M 1013,217.10
A 35,58.10 (mm ) 35,58(cm )

0,9.h .R 0,9.1130.280
                                                                                                                                                                                                                                                                        

( Với h’0 = h0 – 1   1150 – 20  = 1130  m m ) 
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 Chọn 14 18 có As = 35,63cm
2
 

- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MII là:  

                       l’ = l - 2.0,025 = 2,2 - 0,05 = 2,15 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ = 2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 1,92 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

1,92
0,147(m)

14 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 14 

Vậy ta chọn 14 18 a140, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía trên.  

3.5.5. Thiết kế sơ bộ móng M2 trục D4. 

1. Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn 

thứ nhất.  

Mx My N Qx Qy 

0,56 -0,85 -4016,63 0,76 -0,46 

 

2. Tải trọng tiêu chuẩn 

- Tải trọng tiêu chuẩn được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới 

hạn thứ hai. 

Mx My N Qx Qy 

0,49 -0,74 -3492,72 0,66 -0,4 

- Ngoài tải trọng của công trình truyền xuông móng ta cần kể đến trọng lượng 

của giằng móng và tường tầng hầm tác dụng lên móng công trình. 

+ Chọn hg = 
1 1 1 1

( ) ( ).5400 (270 540)
10 20 10 20

nhip
l mm  

+ Chọn hg = 500 mm và bg = (0,3 0,5) hg = (150 300)mm => Chọn bg = 300mm 

- Trọng lượng giằng móng tác dụng lên móng A4: 
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tt

g
P  =1,1.0,5.0,3.0,5.(5,4+5,4+3,6).25 =29,7kN 

Mômen lệch tâm theo phương x do giằng móng gây ra. 

0,6 0,4
0,3.0,5.3,6.25.1,1. 1,485

2

tt

xlt
M kNm  

=> Tải trọng truyền xuống móng:  

0

tt tt tt

g
P P P  =4016,63 +29,7=4046,33kN 

3. Thiết kế sơ bộ 

Xác định số cọc và bố trí cọc. 

- Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

p
tt 

= 
2 2

801,11
666,16

(3 ) (3.0,35)

P

d
 (kN/m

2
) 

- Diện tích sơ bộ đế đài: 

Fđ = 0
4046,33

6,35
. . 666,16 20.1,3.1,1

tt

tt

bt

N

p h n
m

2 

Với : 

0

tt
N  : Tải trọng tính toán xác định đến đỉnh đài. 

bt  : Trọng lượng thể tích bình quân của đài và đất trên đài(do mặt trên 

của đài trùng với mặt dưới của sàn tầng hầm nên bt =20 kN/m
3
 vì đã kể đến đẩy 

nổi)    

           n   : Hệ số vượt tải, n=1,1. 

h :độ sâu đài : h = 1,3m 

Chọn đài hình chữ nhật  l =3,2m; b =2m 
 

- Trọng lượng của đài và đất ở trên các bậc : 

. . .tt

d sb tb bt
N n F h = 1,1.3,2.2.1,3.20 = 183,04kN. 

- Lực dọc tính toán xác định đến đế đài: 
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0

tt tt tt

d
N N N  4046,33+ 183,04 =4229,37 kN. 

- Số lượng cọc sơ bộ:
 

4229,37
5,3

801,11

tt

c

spt

N
n

P
 

-Lấy số cọc n'= 6 cọc. Bố trí cọc trong mặt bằng như hình vẽ. 

- Khoảng cách giữa các trục cọc  3d = 3 350 = 1050 mm 

- Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép đài   0,7d = 0,7.350 = 245 mm. 

Lấy bằng 300 mm. 

- Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc 

tại đế đài  

          M
tt

x =  0

tt

x
M  +  Q0y

tt
. hđ = 0,56+(-1,485)+(-0,46.1,3)= -1,523kNm. 

M
tt

y =  0

tt

y
M  + Q0x

tt
. hđ = -0,85+(0,76.1,3)  =0,138kNm. 

 

4.Kiểm tra áp lực truyền lên các cọc cho cặp tính toán: 

- Lực truyền xuống các cọc : 

11

1 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.1,3
704,506( )

6 6.0,7 4.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
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11

2 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.0
704,532( )

6 6.0,7 4.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

3 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.1,3
704,559( )

6 6.0,7 4.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

4 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.1,3
705,284( )

6 6.0,7 4.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

5 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.0
705,258( )

6 6.0,7 6.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

11

6 ' 2 2 2 2

.. 4229,37 1,523.0,7 0,138.1,3
705,231( )

6 6.0,7 4.1,3

tt

tt yx

c i i

M xN M y
P KN

n y x
 

- Trọng lượng cọc:  

    
tt

coc
P = . . 0,1225.(20 0,15 0,45 0,1).20

coc
A h = 47,285kN 

- Trọng lượng của đất mà cọc chiếm chỗ (Có xét đến đẩy nổi): 

Pđ = 0,35
2
.(7,4.8,69+ 10.11,125 +2.10,131) = 22,817 kN 

- Lực truyền xuống cọc số 3 đạt max: 

 
max

tt
P + Pc – Pđ =  705,284 + 47,285 – 22,817 = 729,752 KN  < SPT

P = 801,11 kN. 

- Thoả mãn điều kiện áp lực max truyền xuống cọc. 

So sánh giá trị của 
min

tt
P = 704,506 kN  > 0. Như vậy là điều kiện chống nhổ của 

cọc được thoả mãn. 

5.Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 

- Với quan niệm nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải 

trọng của móng được truyền trên diện rộng hơn, xuất phát từ  mép ngoài cọc tại 

đáy đài và nghiêng một góc  = tb/4, gọi là góc mở của móng.  

i i

tb

i

.h
=

h
- góc ma sát quy đổi của khối móng quy ước;                                         
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0

tb

17.7,4 +10.20 + 2.35
φ = = 20,6

7,4 +10 + 2
      

  Suy ra:  = tb/4 = 20,6/4 = 5,15
o 

Chiều dài, rộng đáy khối móng quy ước : BM = 2+ 2.20.tg(5,15
o
) = 5,6m.

 

                                                 LM = 3,2 + 2.20.tg(5,15
o
) =6,8m. 

- Diện tích khối móng quy ước: 2

M M M
A = L B = 6,8.5,6 = 38,08(m )  

- Xác định trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước: 

+ Trọng lượng khối móng quy ước từ đáy lớp lót trở lên: 

      N
tc

1= AM . h . tb = 38,08. (1,3+ 0,1) . 20 =1066,24kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 2 từ đáy lớp lót đến hết chiều dày của lớp đó có trừ đi 

phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn):    

              N
tc

2 = (38,08 – 6.0,1225).7,4.8,69  = 2401,508kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 3 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

  N
tc

3 = (38,08– 6.0,1225).10.11,125 = 4154,631kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 4 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

                   N
tc

4 = (38,08– 6.0,1225).2.10,131 =756,684kN 

 Trọng lượng khối móng quy ước:  

N
tc

qư =1066,24+2401,508+4154,631+756,684=8379,063 kN 

- Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước: 

NZ
tc
 = N0Z

tc
 + N

tc
qư = 3492,72 +8379,063 =11871,783kN. 

- Mômen tiêu chuẩn tương ứng trọng tâm đáy khối quy ước:    

M
tc
 = M0

tc
 + Q0

tc
.(hđ+ L)                                                                                        

L-  khoảng cách từ đáy đài đến đáy móng quy ước, L= 19,4 m.  

MX
tc
= tx tc '

0x 0y
M + Q .(h + L) = 0,49 + 0,4.(1,3+19,4) = 8,77 (kNm) 

             MY
tc
 = tx tc '

0y 0x
M + Q (h + L) = 0,74 + 0,66.(1,3+19,4) =14,402 (kNm) 

- Độ lệch tâm:         

               + Theo trục X : eX = 
tc

Y

tc

Z

M
= = 0,0012 (m)

N

14,402

11871,783
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               + Theo trục Y: eY = 
tc

X

tc

Z

M
= = 0,001m

N 11871,783

8,77
 

- áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ước do tải trọng tiêu chuẩn: 

                tc

max
min

 = 
tc

yx

M M M

6.e6.eN 6.0,0012 6.0,001
.(1± ± ) = .(1± ± )

A B L 38,08 5,6

11871,783

6,8
 

            tc

max
 = 312,1kN;             tc

min
 = 311,1kN;            tc

tb
  =311,6kN 

- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước: 

 R M  '1 2
M II M II II

tc

m .m
(1,1A.B .γ +1,1B.H .γ + 3D.C )

K
                                                                

Trong đó:   

             Các hệ số 1,1 kể đén sự tăng trọng lượng riêng đất do đóng cọc,hệ số 3 

kể đến sự tăng lực dính 

Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy thí nghiệm trực tiếp đối với đất; 

         m1=1,4 với cát hật trung 

         m2=1 vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng 

- Trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong lớp cát hạt nhỏ là II = 35
o
, tra bảng 

3-2 Sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng” ta có: A = 1,15 ; B = 5,59 ;  D = 7,95 

Trọng lượng riêng đất dưới đáy khối quy ước:  II = đn
4
 =  10,131 kN/m

3
 

Trọng lượng riêng đất từ đáy khối quy ước trở lên: 

'

II

7,4.8,69 +10.11,125+ 2.10,131
γ   =   

20

39,312( / )KN m       

21,4.1
(1,1.1,15.5,6.10,131 +1,1.6,8.20.9,312 + 7,95.1) = 2061,91 (kN / m )

1
M
R    

Kiểm tra: tc

tb
  = 311,6(kN)  <  R =2061,91 (kN). 

  tc

max
= 312,1 (kN) <  1,2.R  =2474,283(kN). 

=>  Vậy ta có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng 

tuyến tính.  

- áp lực bản thân tại đáy khối móng quy ước:  
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                 bt

z
= 0,5.8,69+8,7.8,69+10.11,125+ 2.10,131= 205,377 kN / m2  

- ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước:  

gl
z = 0 = 

tc
tb - 

bt
 = 311,6 – 205,377 =106,223(kN/m

2
) 

- ứng suất gây lún độ sâu z dưới đáy khối quy ước: 
gl

zi = Koi.
gl

z=0 (kN/m
2
). 

Với K0 tra bảng theo 2z/BM  và  LM/BM = 1,214. 

- Độ lún của khối móng quy ước :    

                  Si = 
gl gl

zi i zi i

i i

δ .h δ .h
β. = 0,8.

E E
 

+ Chia đất nền dưới đáy khối móng quy ước thành những lớp phân tố có chiều 

dày h< BM/5 = 1,12. Chọn hi = 1m, ta có kết quả ứng suất bản thân 
bt

  và ứng 

suất gây lún 
gl 

Điểm z(m) 2z/b L/B k0  
gl

zi  
bt
 0.2*  

bt
 

0 0 0 1,214 1 106,223 205,377 41.075 

1 1 0.357 1,214 0.9649 102,495 209,105 41,821 

2 2 0,714 1,214 0.832 88,377 223,223 44,645 

3 3 1,071 1,241 0.6778 71,998 239,602 47,920 

4 4 1,486 1,241 0.51063 54,24 257,36 51,472 

5 5 1,785 1,241 0.38061 40,430 271,17 54,234 

 - Nhận xét: Tại độ sâu Z= 5 m kể từ đáy móng quy ước: gl
z <0,2. bt

z   với đất 

tốt  Lấy giới hạn tầng chịu nén là 5 m 

- Tính độ lún S của nền:  

gl4
zi

i

i=1 i

gh

σ
S = 0,8. .h

E

0,8.1 106,223 40,43
.( 102,495 88,377 71,998 54,24 )

30000 2 2

0,01(m) 1(cm) S 8(cm)

 

Thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối giới hạn. 

6. Tính toán cho đài cọc: 
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a.Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng 

  * Tính toán chọc thủng của cột 

- Với chiều cao đài cọc hđ = 1,3 m,chiều cao làm việc ho=1,15 phần  đầu cọc 

ngàm vào đài 0,15m. 

- Để cho thuận tiện cho thi công và khả năng làm việc của đài,cấu tạo cổ đài 

rộng hơn kích thước của cột mỗi phía 10cm.Như vậy ta có:ao=0,6+2.0,1=0,8m; 

 bo=0,4+2.0,1=0,6m 

+Kiểm tra chọc thủng đài cọc 

Áp dụng công thức   
1 2 2 1
( ) ( ) .
o o o bt

p b c a c h R

 

- Trong đó : p-lực chọc thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi 

của tháp xuyên  thủng. 

                     ao;bo-kích thước tiết diện cột 

                     ho- chiều cao làm việc của đài 

                     C1;C2- khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp                  

xuyên thủng 

                        Rbt-cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

                      α1;α2- các hệ số 

 

Ta có: 1

0,8 0,35
1,3 0,725

2 2
C  
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            2

0,6 0,35
0,7 0,225

2 2
C

 

  

2 2

1

1

1,15
1,5. 1 ( ) 1,5. 1 ( ) 2,813

0,725
o
h

C
 

   α2=7,812  vì C2=0,275m<0,5.ho=0,575 

=> 2,813(0,4 0,275) 7,812(0,6 0,725) .1,15.1300 18313( )p KN

 
Lực gây chọc thủng: p=6.p

tt
max=6.705,284=4231,704(KN) 

Như vậy điều kiện được đảm bảo,có nghĩa rằng đài không bị chọc thủng. 

* Kiểm tra tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

Áp dụng công thức: . . .
o bt

Q b h R

 
Trong đó ; Q tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng 

                  b-chiều rộng của đài 

                 ho-chiêu cao làm việc của đài 

                Rbt – cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

                 β-  hệ ssos không thứ nguyên, xác định theo công thức 

                      

20,7 1 ( )o
h

C  

+ kiểm tra theo phương cạnh dài (cho hàng cọc ngoài) 

l=3,2m ;

 
0

0,6 0,35
1,3 0,825; 1,15 ; 0,825 0,5. 0,575

2 2
o

C h m C h m

 

do đó β=ho/C = 0,7 

0,7.3,2.1,15.1300 3348,8( )Q KN

 
Q=3.705,284=2115,852(KN) 

=>Thỏa mãn điều kiện 

+kiểm tra theo phương cạnh ngắn(cho hang cọc ngoài) 

b=2m; 
0,6 0,35

0,7 0,225
2 2

C

 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  101   

2 21,15
0,7. 1 ( ) 0,7. 1 ( ) 3,646

0,225
o
h

C
 

3,646.2.1,15.700 5870,06( )Q KN

 

Q=3.705,284 = 2115,852 (KN) 

=>Thoả mãn điều kiện,có nghĩa rằng đài không bị cắt. 

b.Tính toán mômen và bố trí cốt thép cho đài cọc:  

Sử dụng vật liệu bêtông cấp độ bền B25; thép CII có Rs = 280 MPa 

+  Mô men tương ứng với mặt ngàm I - I:  

MI = r1.( P1 + P2 + P3) 

Trong đó:
tt

1P  =705,406 ;
tt

2P  =704,532kN; ;
tt

3P  =704,559kN 

                 r1 =0,7 m 

Do đó: MI = 0,7.(705,406+704,532+704,559) =1480,148kNm.  

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MI :  

               
6

2 2 2I
sI

0 s

M 1480,148.10
A 52,07.10 (mm ) 52,07(cm )

0,9.h .R 0,9.1150.280
                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Chọn 22 18 có As =55,99 cm
2
 

- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MI là:  

                       l’ = 3,2 - 2.0,025 =2 - 0,05 =1,95 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ =3,2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 3,12 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

3,12
0,148(m)

22 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 22. 

Vậy ta chọn 22 18 a140, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía dưới.  

+ Mô men tương ứng với mặt ngàm II - II: 

                          MII = r2.( P1 + P6) 
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 Trong đó : 
tt

2P  =704,506 kN ;
tt

6P  =705,231 kN;   

      2
1,3( )r m  

Do đó : MII =1,3.(704,506+705,231) = 1832,658kNm 

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MII là :  

 
6

2 2 2II
sII

0 s

M 1832,658.10
A 62,36.10 (mm ) 62,36(cm )

0,9.h .R 0,9.1130.280
                                                                                                                                                                                                                                                                        

( Với h’0 = h0 – 1   1150 – 20  = 1130  m m ) 

 Chọn 20 20 có As = 62,84cm
2
 

- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MII là:  

                       l’ = l - 2.0,025 = 3,2 - 0,05 = 3,15 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ = 2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 1,92 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

1,92
0,101(m)

20 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 20 

Vậy ta chọn 20 20 a100, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía trên.  

3.5.6. Thiết kế sơ bộ móng M3 trục B4. 

1. Tải trọng tính toán 

Tải trọng tính toán được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn 

thứ nhất.  

Mx My N Qx Qy 

-43,88 2,85 -3068,75 -19,12 6,88 

 

2. Tải trọng tiêu chuẩn 

- Tải trọng tiêu chuẩn được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới 

hạn thứ hai. 
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- Tải trọng đã tính được là tải trọng tính toán, muốn có tổ hợp các tải trọng tiêu 

chuẩn phải làm bảng tổ hợp khác bằng cách nhập tải trọng tiêu chuẩn tác dụng 

lên công trình. Tuy nhiên, để đơn giản quy phạm cho phép dùng hệ số vượt tải 

trung bình n =1,15. Như vậy, tải trọng tiêu chuẩn nhận được bằng cách lấy tổ 

hợp các tải trọng tính toán chia cho hệ số vượt tải trung bình. 

Mx My N Qx Qy 

-38,15 2,47 -2668,48 -16,62 5,98 

- Ngoài tải trọng của công trình truyền xuông móng ta cần kể đến trọng lượng 

của giằng móng và tường tầng hầm tác dụng lên móng công trình. 

+ Chọn hg = 
1 1 1 1

( ) ( ).5400 (270 540)
10 20 10 20

nhip
l mm  

+ Chọn hg = 500 mm và bg = (0,3 0,5) hg = (150 300)mm => Chọn bg = 300mm 

- Trọng lượng giằng móng tác dụng lên móng B4: 

tt

g
P  =1,1.0,5.0,3.0,5.(3,6+7,2+3,6).25 = 33,42 kN 

Mômen lệch tâm theo phương y do giằng móng gây ra. 

0,6 0,4
0,3.0,5.5,4.25.1,1. 2,23

2

tt

xlt
M kNm  

=> Tải trọng truyền xuống móng:  

0

tt tt tt

g
P P P  = 3068,75 +33,42=3102,17 kN 

3. Thiết kế sơ bộ 

Xác định số cọc và bố trí cọc. 

- Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

p
tt 

= 
2 2

801,11
666,16

(3 ) (3.0,35)

P

d
 (kN/m

2
) 

- Diện tích sơ bộ đế đài: 

20 86,4
1,1.3,1.2016,666

17,3102

..
m

nhp

N
F

bt

tt

tt

d

 

Với : 
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0

tt
N  : Tải trọng tính toán xác định đến đỉnh đài. 

bt  : Trọng lượng thể tích bình quân của đài và đất trên đài(do mặt trên 

của đài trùng với mặt dưới của sàn tầng hầm nên bt =20 kN/m
3
 vì đã kể đến đẩy 

nổi) 

 n   : Hệ số vượt tải, n=1,1. 

h :độ sâu đài,h = 1,3m 

Chọn đài hình chữ nhật l =2,2m; b = 2m 
 

- Trọng lượng của đài và đất ở trên các bậc : 

. . .tt

d sb tb bt
N n F h = 1,1.2,2.2.1,3.20 = 126,126 kN. 

- Lực dọc tính toán xác định đến đế đài: 

0

tt tt tt

d
N N N 3102,17 + 126,126 = 3228,296 kN. 

- Số lượng cọc sơ bộ:
 

8,4
11,801

296,3228
2,12,1

spt

tt

e
P

N
n

 

-Lấy số cọc n'= 5 cọc. Bố trí cọc trong mặt bằng như hình vẽ. 

-Khoảng cách giữa các trục cọc  3d = 3 350 = 1050 mm. 

-Khoảng cách từ tim cọc biên đến mép đài   0,7d = 0,7.350 = 245 mm.

                                                                                                                                                                                             
Lấy bằng 300 mm. 

Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại 

đế đài  

          M
tt

x =  0

tt

x
M  +  Q0y

tt
. hđ = -42,98+(-2,23)+7,54.1,3 = -35,438kNm. 

M
tt

y =  0

tt

y
M  + Q0x

tt
. hđ = 10,38+(-19,36.1,3)  = - 14,788kNm. 
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4.Kiểm tra áp lực truyền lên các cọc cho cặp tính toán: 

- Lực truyền xuống các cọc : 

ttP1 222

1

2

1

7,0.4

7,0.788,14

8,0.4

8,0.438,35

5

296,3228..

i

y

i

x

e

tt

x

xM

y

yM

n

N

 

544,730

 

ttP2 222

1

2

1

7,0.4

7,0.788,14

8,0.4

8,0.438,35

5

296,3228..

i

y

i

x

e

tt

x

xM

y

yM

n

N
15,722  

ttP3 222

1

2

1

7,0.4

7,0.788,14

8,0.4

8,0.438,35

5

296,3228..

i

y

i

x

e

tt

x

xM

y

yM

n

N
347,766  

ttP4 222

1

2

1

7,0.4

7,0.788,14

8,0.4

8,0.438,35

5

296,3228..

i

y

i

x

e

tt

x

xM

y

yM

n

N
36,748  

ttP5 222

1

2

1

7,0.4

7,0.788,14

8,0.4

8,0.438,35

5

296,3228..

i

y

i

x

e

tt

x

xM

y

yM

n

N
19,715  

- Trọng lượng cọc:  

    
tt

coc
P = . . 0,1225.(20 0,15 0,45 0,1).20

coc
A h = 47,285kN 

- Trọng lượng của đất mà cọc chiếm chỗ (Có xét đến đẩy nổi): 

Pđ = 0,35
2
.(7,4.8,69+ 10.11,125 +2.10,131) = 22,817 kN 

- Lực truyền xuống cọc số 3 đạt max: 
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max

tt
P + Pc – Pđ =  766,347 + 47,285 – 22,817 = 756,568 KN  < SPT

P = 801,11 kN. 

- Thoả mãn điều kiện áp lực max truyền xuống cọc. 

So sánh giá trị của 
min

tt
P = 715,19 kN  > 0. Như vậy là điều kiện chống nhổ của 

cọc được thoả mãn. 

5. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 

- Với quan niệm nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh, tải 

trọng của móng được truyền trên diện rộng hơn, xuất phát từ  mép ngoài cọc tại 

đáy đài và nghiêng một góc  = tb/4, gọi là góc mở của móng.  

i i

tb

i

.h
=

h
- góc ma sát quy đổi của khối móng quy ước;                                         

0

tb

17.7,4 +10.20 + 2.35
φ = = 20,6

7,4 +10 + 2
      

  Suy ra:  = tb/4 = 20,6/4 = 5,15
o 

Chiều dài, rộng đáy khối móng quy ước : BM = 2+ 2.20.tg(5,15
o
) =5,6 m.

 

                                                 LM = 2,2 + 2.20.tg(5,15
o
) =5,8m. 

- Diện tích khối móng quy ước: 2

M M M
A = L B = 5,6.5,8 = 32,49(m )  

- Xác định trọng lượng tiêu chuẩn của khối móng quy ước: 

+ Trọng lượng khối móng quy ước từ đáy lớp lót trở lên: 

      N
tc

1= AM . h . tb = 32,49 . (1,3+ 0,1) . 20 = 909,72 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 2 từ đáy lớp lót đến hết chiều dày của lớp đó có trừ đi 

phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn):    

              N
tc

2 = (32,49 – 4.0,1225).7,4.8,69  = 1751,904 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 3 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

  N
tc

3 = (32,49 – 4.0,1225).10.11,125 = 3560 kN. 

+ Trọng lượng lớp đất 4 có trừ đi phần cọc chiếm chỗ (có kể đến đn): 

                   N
tc

4 = (32,49– 4.0,1225).2.10,131 = 648,384 kN 

 Trọng lượng khối móng quy ước:  
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N
tc

qư =909,72+ 1751,904+3560+648,384 = 6870 kN 

- Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước: 

NZ
tc
 = N0Z

tc
 + N

tc
qư = 2378,6 + 6870 = 9248,6kN. 

- Mômen tiêu chuẩn tương ứng trọng tâm đáy khối quy ước:    

M
tc
 = M0

tc
 + Q0

tc
.(hđ+ L)                                                                                        

L-  khoảng cách từ đáy đài đến đáy móng quy ước, L= 19,4 m.  

MX
tc
= tx tc '

0x 0y
M + Q .(h + L) = 35,82 + 6,28.(1,3+19,4) =165,816 (kNm) 

             MY
tc
 = tx tc '

0y 0x
M + Q (h + L) = 8,65 +16,13.(1,3+19,4) = 342,541(kNm) 

- Độ lệch tâm:         

               + Theo trục X : eX = 
tc

Y

tc

Z

M
= = 0,037 (m)

N

342,541

9248,6
 

               + Theo trục Y: eY = 
tc

X

tc

Z

M
= = 0,018m

N 9248,6

165,816
 

- áp lực tiêu chuẩn ở đáy móng khối quy ước do tải trọng tiêu chuẩn: 

                tc

max
min

 = 
tc

yx

M M M

6.e6.eN 6.0,037 6.0,017
.(1± ± ) = .(1± ± )

A B L 32,49 5,6 5,8

9248,6
 

            tc

max
 = 300,84kN;             tc

min
 = 268,48kN;            tc

tb
  =284,66 kN 

- Cường độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ước: 

 R M  '1 2
M II M II II

tc

m .m
(1,1A.B .γ +1,1B.H .γ + 3D.C )

K
                                                                

Trong đó:   

             Các hệ số 1,1 kể đén sự tăng trọng lượng riêng đất do đóng cọc,hệ số 3 

kể đến sự tăng lực dính 

Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy thí nghiệm trực tiếp đối với đất; 

         m1=1,4 với cát hật trung 

         m2=1 vì công trình không thuộc loại tuyệt đối cứng 

- Trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong lớp cát hạt nhỏ là II = 35
o
, tra bảng 

3-2 Sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng” ta có: A = 1,15 ; B = 5,59 ;  D = 7,95 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  108   

21,4.1
(1,1.1,15.5,6.10,131 +1,1.5,8.20.9,312 + 7,95.1) =1948,55 (kN / m )

1
M
R    

Kiểm tra: tc

tb
  = 284,66(kN)  <  R = 1948,55 (kN). 

  tc

max
= 300,84 (kN) <  1,2.R  = 2338,26(kN). 

=>  Vậy ta có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng 

tuyến tính.  

- áp lực bản thân tại đáy khối móng quy ước:  

                 bt

z
= 0,5.8,69+8,7.8,69+10.11,125+ 2.10,131= 205,377 kN / m2  

- ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước: Trọng lượng riêng đất dưới đáy khối quy 

ước:  II = đn
4
 =  10,131 kN/m

3
 

Trọng lượng riêng đất từ đáy khối quy ước trở lên: 

'

II

7,4.8,69 +10.11,125+ 2.10,131
γ   =   

20

39,312( / )KN m        

gl
z = 0 = 

tc
tb - 

bt
 = 284,66 – 205,377 = 79,283(kN/m

2
) 

- ứng suất gây lún độ sâu z dưới đáy khối quy ước: 
gl

zi = Koi.
gl

z=0 (kN/m
2
). 

Với K0 tra bảng theo 2z/BM  và  LM/BM = 1,036. 

- Độ lún của khối móng quy ước :    

                  Si = 
gl gl

zi i zi i

i i

δ .h δ .h
β. = 0,8.

E E
 

+ Chia đất nền dưới đáy khối móng quy ước thành những lớp phân tố có chiều 

dày h< BM/5 = 1,12. Chọn hi = 1m, ta có kết quả ứng suất bản thân 
bt

  và ứng 

suất gây lún 
gl 

Điểm z(m) 2z/b L/B k0  
gl

zi  
bt
 0.2*  

bt
 

0 0 0 1,036 1 79,283 205,377 41.075 

1 1 0.351 1,036 0.9649 76.5 208.16 52,171 

2 2 0.72 1,036 0.832 65.963 218.697 43.739 

3 3 1.052 1,036 0.6778 53.738 230.922 46.184 
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4 4 1.404 1,036 0.51063 40.484 244.176 48.835 

 - Nhận xét: Tại độ sâu Z= 4 m kể từ đáy móng quy ước: gl
z <0,2. bt

z   với đất 

tốt  Lấy giới hạn tầng chịu nén là 4 m 

- Tính độ lún S của nền:  

gl4
zi

i

i=1 i

gh

σ
S = 0,8. .h

E

0,8.1 79,283 40,484
.( 76,5 65,963 53,738 )

30000 2 2

0,007(m) 0,7(cm) S 8(cm)

 

Thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối giới hạn. 

6. Tính toán cho đài cọc: 

a.Xác định chiều cao đài cọc theo điều kiện đâm thủng 

  * Tính toán chọc thủng của cột 

- Với chiều cao đài cọc hđ = 1,3 m,chiều cao làm việc ho=1,15 phần  đầu cọc 

ngàm vào đài 0,15m. 

- Để cho thuận tiện cho thi công và khả năng làm việc của đài,cấu tạo cổ đài 

rộng hơn kích thước của cột mỗi phía 10cm.Như vậy ta có:ao=0,6+2.0,1=0,8m; 

 bo=0,4+2.0,1=0,6m 

+Kiểm tra chọc thủng đài cọc 

Áp dụng công thức   
1 2 2 1
( ) ( ) .
o o o bt

p b c a c h R

 

- Trong đó : p-lực chọc thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi 

của tháp xuyên  thủng. 

                     ao;bo-kích thước tiết diện cột 

                     ho- chiều cao làm việc của đài 

C1;C2- khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp xuyên thủng              

Rbt-cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

α1;α2- các hệ số   
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Ta có: 1

0,8 0,35
0,8 0,225

2 2
C  

            2

0,6 0,35
0,7 0,225

2 2
C

 

  

2 2

1

1

1,15
1,5. 1 ( ) 1,5. 1 ( ) 7,812

0,225
o
h

C
 

   α2=7,812 vì C2=0,225m<0,5.ho=0,575 

=> 7,812(0,4 0,225) 7,812(0,6 0,225) .1,15.800 10421,208( )p KN

 
Lực gây chọc thủng: p=6.p

tt
max=6.740,082=4440,492(KN) 

Như vậy điều kiện được đảm bảo,có nghĩa rằng đài không bị chọc thủng. 

* Kiểm tra tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

Áp dụng công thức: . . .
o bt

Q b h R

 
                 b-chiều rộng của đài 

                 ho-chiêu cao làm việc của đài 

                Rbt – cường độ chịu kéo tính toán của bê tông 

                 β-  hệ ssos không thứ nguyên, xác định theo công thức Trong đó ; Q 

tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng 
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20,7 1 ( )o
h

C  

+ kiểm tra theo phương cạnh dài (cho hàng cọc ngoài) 

b=2,2m ;

 
0

0,4 0,35
0,8 0,425; 1,15 ; 0,425 0,5. 0,575

2 2
o

C h m C h m

 

do đó β=1,56 

1,56.2,2.1,15.800 3157,44( )Q KN

 
Q=4.740,082=2960,328(KN) 

=>Thỏa mãn điều kiện 

+kiểm tra theo phương cạnh ngắn(cho hang cọc ngoài) 

b=2m; 
0,6 0,35

0,7 0,225
2 2

C

 

2 21,15
0,7. 1 ( ) 0,7. 1 ( ) 3,65

0,225
o
h

C
 

3,65.2.1,15.700 5869,44( )Q KN

 

Q=4.740,082=2960,328(KN) 

=>Thoả mãn điều kiện,có nghĩa rằng đài không bị cắt. 

b.Tính toán mômen và bố trí cốt thép cho đài cọc:  

Sử dụng vật liệu bêtông cấp độ bền B25; thép CII có Rs = 280 MPa 

+  Mô men tương ứng với mặt ngàm I - I:  

MI = r1.( P1 + P3) 

Trong đó:
tt

1P  =717,933kN ;
tt

4P  =740,082kN; 

                 r1 =0,8m 

Do đó: MI = 0,8.(717,933+740,082)=1166,412kNm.  

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MI :  

               
6

2 2 2I
sI

0 s

M 1166,412.10
A 40,25.10 (mm ) 40,25(cm )

0,9.h .R 0,9.1150.280
                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Chọn 16 18 có As =40,72 cm
2
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- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MI là:  

                       l’ = l - 2.0,025 = 2 - 0,05 = 1,95 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ = 2,2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 2,12 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

2,12
0,141(m)

16 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 16 

Vậy ta chọn 16 18 a140, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía dưới.  

+ Mô men tương ứng với mặt ngàm II - II: 

                          MII = r2.( P2 + P3) 

 Trong đó : 
tt

2P  =707,371kN ;
tt

4P  =729,519kN;   

      2
0,7( )r m

  

Do đó : MII =0,7.(707,371+729,519) = 1013,217kNm 

-  Diện tích cốt thép để chịu mô men MII là :  

6
2 2 2II

sII

0 s

M 1013,217.10
A 35,58.10 (mm ) 35,58(cm )

0,9.h .R 0,9.1130.280
                                                                                                                                                                                                                                                                        

( Với h’0 = h0 – 1   1150 – 20  = 1130  m m ) 

 Chọn 14 18 có As = 35,63cm
2
 

- Chiều dài của một thanh cốt thép chịu mômen MII là:  

                       l’ = l - 2.0,025 = 2,2 - 0,05 = 2,15 m 

- Khoảng cách cần bố trí các cốt thép dài là :  

     b’ = 2 -2.( 0,015 + 0,025 ) = 1,92 m 

- Khoảng cách giữa trục các cốt thép cạnh nhau là:  

                a = 
'

1

b

n
=

1,92
0,147(m)

14 1
  

       n : số thanh cần bố trí vào đáy móng là 14 

Vậy ta chọn 14 18 a140, cốt thép nhóm CII, và được bố trí ở phía trên.  
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CHƢƠNG 4 : THI CÔNG 

4.1. PHẦN KĨ THUẬT THI CÔNG. 

Trong phần kĩ thuật thi công này, theo nhiệm vụ của đồ án em xin trình bày các 

công việc sau: 

- Phần móng: 

 + Thi công cọc ép. 

 + Thi công đào đất. 

 + Công tác cốt thép, ván khuôn đài móng, giằng móng. 

-Phần thân: 

4.1.1. THI CÔNG PHẦN NGẦM 

4.1.1.1. Công tác chuẩn bị. 

1. Công tác chuẩn bị mặt bằng  thi công 

- San nền, dọn dẹp mặt bằng, hệ thống hàng rào bảo vê công trường. 

- Bố trí các đường tạm cho xe, thiết bị di chuyển trên công trường. 

- Đặt các rãnh thu nước. 

- Nhận các mốc công trình. 

- Xác định hướng di chuyển xe. 

- Xác lập hệ thống mốc quanh công trường, gửi mốc sang công trình khác ở 

xung quanh. 

- Xác định hệ thống cung cấp điện nước. 

2.Chuẩn bị máy móc và nhân lực thi công  

- Chuẩn bị máy móc: các máy liên quan đến công tác thi công phần ngầm và 

phần thân như: máy xúc gầu nghịch, máy ép cọc, cần trục tháp, máy trộn bêtông, 

máy bơm bêtông, máy đầm bêtông, vận thăng, máy cưa cắt uốn thép, ô tô 

chuyên chở đất, hệ thống côppha đà giáo... Khi tập kết máy móc trên công 

trường phải kiểm tra và chạy thử trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn 

cho công và đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công. 

- Chuẩn bị về nhân lực: chuẩn bị các công nhân lành nghề có kinh nghiệm và 

các 
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công nhân khác đáp ứng các công việc phù hợp với yêu cầu. Đội ngũ cán bộ 

cũng được phân công công tác cho phù hợp với tiến độ chung trên công trình và 

của toàn bộ công việc trong công ty. Chuẩn bị đầy đủ các trang tiết bị lao động 

phục vụ thi công cũng như các dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho 

công nhân cũng như cán bộ trên công trường. Cần quan tâm đến tình trạng sức 

khoẻ đời sống của công nhân cũng như cán bộ, giải quyết và giúp đỡ những khó 

khăn mà mọi người đang gặp phải để mọi người cùng đoàn kết lao động. Tạo 

điều kiện cho công tác tổ chức thi công trên công trường, tránh xảy ra mâu thuẫn 

xô sát 

3. Định vị công trình, giác vị trí công trình  

- Các cán bộ trắc đạc phải định vị các trục, cốt, mốc dẫn, tim cốt, cao độ của các 

vị trí như tim cột, tim cọc trong móng... rồi bàn giao lại cho đơn vị thi công. Cần 

chú ý đến việc gửi mốc, giữ và bảo quản tốt các mốc gửi để tránh sai sót nhầm 

lẫn trong quá trình định vị. 

- Định vị công trình là công việc hết sức quan trọng vì  nó quyết định đến sự 

chính xác vị trí của công trình cũng như các cấu kiện trên công trình. 

- Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lưới ô đo đạc và xác định đầy đủ 

từng hạng mục công trình ở góc công trình, trong đó phải ghi rõ cách xác định 

lưới toạ độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay dẫn mốc từ mốc chuẩn quốc gia. Hệ 

toạ độ định vị công trình là hệ toạ độ tự xây dựng hay hệ toạ độ chung quốc gia. 

- Dựa vào các mốc đó ta trải lưói các định trên mặt bằng thành lưới hiện trường 

và từ đó ta lấy là căn cứ để giác móng. 

- Kiểm tra lại sau khi định vị: sau khi định vị được các trục chính , điểm mốc 

chính ta tiến hành kiểm tra lại sau khi định vị bằng cách đo khoảng cách các 

điểm. 

- Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến 

hành gửi cao trình mốc chuẩn. Các mốc chuẩn, cốt chuẩn cần được dặt ở nơi ổn 

định, đảm bảo độ chính xác cần thiết, đảm bảo nằm ngoài phạm vi ảnh hưỏng 

của công trình. 
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  Sau khi tiến hành xong phải kiểm tra lại toàn bộ các bước đã làm và vẽ lại sơ 

đồ, văn bản này là cơ sở pháp lí để thi công và kiểm tra sau này. 

4. Sơ đồ ép cọc 

Cọc được tiến hành ép theo sơ đồ khóm cọc theo đài ta phải tiến hành ép cọc từ 

chỗ 

chật hẹp khó thi công ra chỗ thoáng, ép theo sơ đồ ép đuổi. Trong khi ép nên ép 

cọc ở phía trong trước nếu không có thể cọc không xuống được tới độ sâu thiết 

kế hay làm trương nổi những cọc xung quanh do đất bị lèn quá giới hạn dẫn đến 

cọc bị phá hoại. 

 

 

Sơ đồ trình tự ép cọc 

5. Các sự cố khi thi công cọc và biện pháp giải quyết 

- Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế: 

+ Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật, do mũi cọc khi chế tạo có độ vát 

không đều. 

+ Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép cọc và tìm hiểu nguyên nhân, nếu 

gặp vật cản có thẻ phá bỏ, nếu do mũi cọc vát không đều thì phải khoan dẫn 

hướng cho cọc xuống đúng hướng. 

- Cọc đang ép xuống khoảng 0,5 1m  đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt gãy 

ở vùng chân cọc. 

+ Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật nên lực ép lớn. 
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+ Biện pháp xử lý: Cho dừng ngay việc ép nhổ cọc vỡ hoặc gẫy, thăm dò dị vật 

để khoan phá bỏ sau đó thay cọc mới và ép tiếp. 

- Khi ép cọc chưa đến độ sâu thiết kế, cách độ sâu thiết kế từ 1 đến 2m cọc đã bị 

chối, có hiện tượng bênh đối trọng gây nên sự nghiêng lệch làm gãy cọc.  

+ Biện pháp xử lý: 

        Cắt bỏ đoạn cọc gãy. 

        Cho ép chèn bổ sung cọc mới, nếu cọc gãy khi nén chưa sâu thì có thể dùng 

kích thủy lực để nhổ cọc lên và thay cọc khác. 

4.1.1.2. Biện pháp ép cọc 

Cọc ép là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây xung lượng lên đầu cọc 

1.Ưu nhược điểm của thi công ép cọc. 

- Cọc ép  được hạ vào trong đất từng đoạn bằng kích thuỷ lực có đồng hồ đo 

áplực. 

* Ưu điểm : nổi bật của cọc ép là thi công êm, không gây chấn động đối với các 

công trình xung quanh, thích hợp cho việc thi công trong thành phố, có độ tin 

cậy, tính kiểm tra cao, chất lượng của từng đoạn cọc được thử dưới lực ép, xác 

định được lực dừng ép. 

* Nhược điểm : Bị hạn chế về kích thước và sức chịu tải của cọc, trong một số 

trường hợp khi đất nền tốt thì rất khó ép cọc qua để đưa tới độ sâu thiết kế. 

2. Lựa chọn phương án ép cọc 

Hiện nay có 2 phương án ép cọc: ép trước và ép sau. 

* Ép trước: Là biện pháp ép cọc trước khi xây dựng công trình. Sau khi ép xong 

mới làm đài móng và các bộ phận kết cấu phần thân. 
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- Ép âm : là biện pháp ép cọc trước khi đào đất đến cốt cần ép. Khi sử dụng biện 

pháp này cần có thêm 1 đoạn cọc dẫn. chiều dài đoạn cọc dẫn bằng chiều sâu 

đoạn ép âm cộng thêm 1 đoạn từ  0,5 - 0,7 m. 

+ Ưu điểm: có thể ép mà không sợ ảnh hưởng của nước ngầm, công tác vận 

chuyển máy, giá ép, đối trọng là tương đối thuận lợi, có thể ép được cọc ở các vị 

trí góc công trình gần công trình lân cận. 

+ Nhược điểm: Phải ép âm, khó xác định chính xác cốt và tim cọc, công tác đào 

đất gặp khó khăn do gặp các đoạn đầu cọc. 

- Ép dương: Công tác ép cọc được tiến hành sau khi đào đất đến độ sâu thiết kế 

của đài móng 

+ Ưu điểm: xác định tim cọc, cốt dễ dàng, đào đất cũng dễ dàng hơn ép âm 

+ Nhược điểm: khi dùng biện pháp ép dương thì thường phải sử dụng biện pháp 

đào đất kiểu đào ao đến vị trí đáy lớp bê tông lót đài để máy và đối trọng có thể 

di chuyển dễ dàng. 

* Ép sau: Công việc được tiến hành sau khi công trình đã làm xong phần đài 

móng và có thể là 1 số tầng nhất định. Thường sử dụng máy ép cọc loại nhỏ. Để 

ép sau người ta phải chừa các lỗ trong đài móng sau đó tiến hành ép cọc, hàn cốt 

thép chờ của cọc với đài móng sau đó đổ bê tông trương nở. 

- Ưu điểm:  

+ không phải dùng đối trọng bê tông cốt thép. 

+  công tác ép là chính xác. 

- Nhược điểm:  

+Thông thường thì phương pháp này không sử dụng được các loại cọc có sức 

chịu tải lớn. 
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+ Chiều dài đoạn cọc phụ thuộc chiều cao không gian ép.  

+Do đoạn cọc ngắn nên phải nối làm nhiều đoạn do đó chất lượng cọc giảm. 

 + Mức độ cơ giới hoá thấp do không gian thao tác chật hẹp. 

Phương pháp này thường áp dụng với các công trình cải tạo, công trình có sẵn. 

Trong điều kiện công trình xây dựng của ta được tiến hành từ đầu nên ta sử 

dụng phương pháp ép trước và ép âm. Cọc được ép âm với độ sâu -1.20 m so 

với cốt tự nhiên 

- Trình tự thi công: Hạ từng đoạn cọc vào trong lòng đất bằng thiết bị ép cọc, 

các đoạn cọc được nối với nhau bằng phương pháp hàn. Sau khi hạ đoạn cọc 

cuối cùng vào trong đất phải đảm bảo cho mũi cọc ở độ sâu thiết kế. 

3. Các yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn nối cọc. 

- Bề mặt bê tông ở đầu 2 đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít, trường hợp tiếp xúc 

không khít phải có biện pháp chèn chặt. 

- Khi hàn cọc phải sử dụng phương pháp hàn leo(hàn từ dưới lên trên) đối với 

các đường hàn đứng. 

- Kiểm tra kích thước đường hàn so với thiết kế, 

- Đường hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả 4 mặt cọc. Trên mỗi mặt chiều dài 

đường hàn không nhỏ hơn 10 cm 

4.1.1.3. Tính toán máy móc và thiết bị thi công ép cọc 

1. Chọn máy ép cọc 

- Để đưa cọc xuống độ sâu thiết kế cọc phải qua các tầng địa chất khác nhau, 

muốn ép cọc qua được những địa tầng đó thì lực ép cọc phải đạt giá trị: 
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                                     Pe  KPc 

 Pe là lực ép cần thiết để đưa cọc xuống tới độ sâu thiết kế. 

 K: Hệ số lấy bằng 1,4 -1,7, phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc. 

 Pc: Tổng sức kháng tức thời của đất nền, gồm 2 phần: Phần kháng mũi 

cọc (Pm) và phần ma sát của cọc (Pm,s). Như vậy để ép được cọc xuống chiều sâu 

thiết kế cần phải có 1 lực thắng được lực ma sát mặt bên của cọc và phá vỡ được 

cấu cấu trúc của lớp đất dưới mũi cọc. Lực ép cọc bao gồm trọng lượng bản thân 

cọc và lực ép bằng kích thuỷ lực, và lực ép cọc chủ yếu do kích thuỷ lực gây ra.  

            Theo kết quả tính từ phần thiết kế móng cọc ta có:  

                             Pc = Pd = 801,11kN = 80,111T 

Vậy:                        Pe  KPc = 1,4.80,111 = 112,156T 

Vì chỉ cần sử dụng 0,7 - 0,8 khả năng làm việc tối đa của máy phải thoả mãn 

điều kiện (đạt được lực ép thiết kế), do đó lực ép danh định của máy ép:                               

may e

ep

P 112,156
P 140,194T

0,8 0,8
 

Ngoài ra khi ép, lực ép cần phải nhỏ hơn sức chịu tải theo vật liệu làm cọc, điều 

kiện này để đảm bảo không phá vỡ vật liệu làm cọc trong khi ép: 

Theo kết quả tính toán từ phần thiết kế móng có:  

Pv = 2127,93kN = 212,793T > Pe = 140,194T 

Từ đó ta chọn máy ép cọc YZY 180 có các thông số kỹ thuật như sau: 

- Lực ép lớn nhất: Pmay = 180T  

- Hành trình một lần ép cọc: 1,6m. 

- Kiểu và đặc tính của cọc ép: cọc vuông cạnh lớn nhất 400mm, nhỏ nhất 

200mm, cọc tròn đường kính lớn nhất 400mm. 

- Lực nâng lớn nhất (lực cẩu lớn nhất): 8T 

- Công suất động cơ:  + ép cọc: 37kW 

                                   + cẩu: 22kW 

2. Tính toán đối trọng 

- Chọn đối trọng sơ bộ theo lực ép 
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+ Thiết kế giá ép có cấu tạo bằng dầm tổ hợp thép tổ hợp chữ I, bề rộng 15cm, 

cao 50cm, khoảng cách giữa hai dầm đỡ đối trọng 2,7m. 

+ Dùng đối trọng là các khối bêtông có kích thước (3x1x1)m, trọng lượng của 

một khối đối trọng là: 
dt

P 3.1.1.2,5 7,5T  

+ Tổng trọng lượng của đối trọng tối thiểu phải lớn hơn: 

ep
P 1,1.140,194 154,213T  

+ Vậy số cục đối trọng là: 
154,213

n 20,56
7,5

 

- Tính toán chống lật 

 Lực gây lật khi ép: 
ep may

P 0,8P 0,8.180 144T
 

 

 

Sơ đồ đối trọng và vị trí cọc 

Giá trị đối trọng Q mỗi bên được xác định theo các điều kiện: 

- Điều kiện chống lật khi ép cọc số 1:  

 

1

ep

ep

5,9P 5,9.144
1,5Q 8,2Q 5,9P Q 87,6T

1,5 8,2 9,7

Q

Pep
1

Q

1500
5900

8200
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đã tính. Vậy Q = 90T , cần  N = 90/7.5 = 12    chọn n = 12 cục đối trọng có kích 

thước (3x1x1)m đặt ở mỗi bên giá ép. 

3. Chọn cẩu phục vụ ép cọc 

Cẩu dùng để cẩu cọc đưa vào giá ép và bốc xếp đối trọng khi di chuyển giá ép 

và gia tải hoặc giảm tải khi thí nghiệm nén tĩnh cọc. 

* Xét khi cẩu dùng để cẩu cọc vào giá ép (tính theo sơ đồ không có vật cản): 

0

max
70  

- Độ cao nâng cần thiết: 
1 2 ck 3

H h h h h 10 0,5 8 1,5 20m  

           Trong đó: Chiều cao giá đỡ 
1

h 10m  

                           Khoảng cách an toàn 
2

h 0,5m  

                           Chiều cao cấu kiện (cọc) 
ck

h 8m  

                           Đoạn cáp tính từ đầu cọc đến puly đầu cần 
3

h 1,5m  

 

 

- Chiều dài cần: c

0

H h 20 1,5
L 19,7m

sin sin70
 

          Với 
c

h 1,5m  là  chiều cao từ khớp tay cần đến cao trình máy đứng.   

h1

h2

hck

h3

hc

= 70
0

H

L

r

R
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- Tầm với: R Lcos r 19,7cos70 1,5 8,238m  

          Với r 1,5m  là khoảng cách từ khớp tay cần đến trọng tâm của máy.  

- Trọng lượng đoạn cọc: 
coc

G 8.0,35.0,35.2,5.1,1 2,695T  

- Trọng lượng cẩu lắp: 
coc d

Q G K 2,695.1,3 3,5T  

Vậy các thông số khi chọn cẩu để cẩu cọc vào giá ép là: 

L 19,7m ; H 20m ; R 8,238m; Q 3,5T  

* Xét khi bốc xếp đối trọng (tính theo sơ đồ có vật cản):  

 

- Chiều cao nâng cần thiết: H  = HL  +  h2 +  hck  +  h3    = 4,8 +0,5+1+1,5 = 7.8m 

                   Trong đó: Chiều cao khối đối trọng tính từ mặt đất 

                                            HL = 0,2 + 0,6 + 4 = 4,8m                                                                                     

                                    Khoảng cách an toàn 
2

h 0,5m  

                                    Chiều cao cấu kiện (cục đối trọng) 
ck

h 1m  

                                    Đoạn cáp tính từ đầu cọc đến puly đầu cần 
3

h 1,5m  

 

 

 

- Trọng lượng cẩu: 
m dt

Q 1,3Q 1,3.7,5 9,75T  

- Góc nghiêng tối ưu của tay cần: 

a

HL

h2

hck

h3

hc

H

r

R

L

e
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0L c3 3
tu tu

H h 6,8 1,5
tg 1,3292 53

a e 1,5 1,5
 

- Chiều dài cần: L c

0 0

tu tu

H h a e 6,8 1,5 1,5 1,5
L 11,62m

sin cos sin53 cos53
 

- Tầm với: oR Lcos r 11,62cos53 1,5 8,5m  

Vậy các thông số khi chọn cẩu để bốc xếp đối trọng là: 

L 11,62m ; H 9,8m; R 8,5m ; Q 9,75T                                                       

- Do trong quá trình ép cọc cần trục phải di chuyển trên khắp mặt bằng nên ta 

chọn cần trục tự hành bánh hơi. Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành 

ôtô dẫn động thủy lực NK-200 có các thông số sau: 

+ Hãng sản xuất:  

KATO - Nhật Bản. 

+ Sức nâng: 

max min
Q / Q 20 / 6,5T  

+ Tầm với:
max min

R / R 22 / 3m  

+ Chiều cao nâng: 

max min
H 23,6m;H 4m  

+ Độ dài cần chính: L 10,28 23,5m  

+ Độ dài cần phụ l 7,2m  

+Vận tốc quay cần: 3,1vòng/phút 

4. Chọn cáp cẩu đối trọng 

- Chọn cáp mềm có cấu trúc 6 x37+1. Cường độ chịu kéo của các sợi thép trong 

cáp là 160kG/ mm
2
, số nhánh dây cáp là một dây, dây được cuốn tròn để ôm 

chặt lấy cọc khi cẩu. 

- Trọng lượng 1 đối trọng là: Q = 7,5T 

- Lực xuất hiện trong mỗi nhánh dây cáp: 

7,5.2
S 2,65T

4. 2

P

 n cos
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Trong đó  n = 4 là số nhánh dây 

                a = 45
0
 là góc dốc của nhánh dây với đường thẳng đứng. 

 - Lực làm đứt dây cáp: 

     R = kS (Với k = 6 là hệ số an toàn đối với dây treo).  

 R = 6.2,65 = 15,9T = 15900kG 

Giả sử sợi cáp có cường độ chịu kéo bằng sợi thép trong cáp  = 160kG/mm
2
 

Diện tích tiết diện cáp:  
2R 15900

F 99,375mm
160

 

 Mặt khác:  
2

2d
F 99,375mm d 11,25mm

4
  

- Tra bảng chọn cáp: Chọn cáp mềm có cấu trúc 6x37+1, có đường kính cáp 

12mm, trọng lượng 0,41kG/m, lực làm đứt dây cáp S = 5,7T. 

4.1.1.4. Công tác đào đất. 

1.Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất 

- Khi thi công công tác đất cần hết sức chú ý đến độ dốc lớn nhất của mái dốc và 

việc lựa chọn độ dốc hợp lý vì nó ảnh hưởng tới khối lượng công tác đất, an toàn 

lao động và giá thành công trình. Ta có hố móng nằm trong lớp đất sét pha có độ 

dốc H/B = 1/0,5. 

- Chiều rộng đáy hố đào tối thiểu phải bằng chiều rộng của kết cấu cộng với 

khoảng cách neo chằng và đặt ván khuôn cho đế móng. Trong trường hợp đào 

có mái dốc thì khoảng cách giữa chân kết cấu móng và chân mái dốc tối thiểu 

bằng 30 cm. 

- Đất thừa và đất không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải theo đúng quy 

định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước, gây ngập úng công trình, gây trở 

ngại cho thi công. 

- Khi đào đất hố móng cho công trình phải để lại lớp đất bảo vệ chống xâm thực 

và phá hoại của thiên nhiên(gió, mưa..). Bề dày lớp đất bảo vệ do thiết kế theo 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  126   

quy định nhưng tối thiểu bằng 20 cm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi thi 

công xây dựng công trình. 

- Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch chéo cốt thép 

đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế. 

2. Lựa chọn phương án thi công đào đất 

   Lựa chọn phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công. 

- Đây là phương án tối ưu để thi công.Ta sẽ đào bằng máy tới cao trình cách  

đầu cọc 10cm  ở cốt -1,1m so với cốt -0.50, còn lại sẽ đào bằng thủ công. 

Theo phương án này ta sẽ giảm tối đa thời gian thi công và tạo điều kiện cho 

phương tiện đi lại thuận tiện khi thi công. 

  Đất đào được bằng máy xúc lên ô tô vận chuyển ra nơi quy định. Sau khi thi 

công xong đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp ngay. Công nhân thủ công 

được sử dụng khi máy đào gần đến cốt thiết kế, đào đến đâu sửa đến đấy. Hướng 

đào đất và hướng vận chuyển vuông góc với nhau. 

  Từ những phân tích trên em chọn phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công 

để tiến hành đào cho công trình của mình. Giải pháp đào như sau: 

 Đất được đào bằng máy thành ao tới cao trình cách đầu cọc 10cm : 

-1,1m so với cốt -0.50, đảm bảo cách đầu cọc 10cm. 

 Đào đất bằng thủ công từ cos -1,1m đến cos đáy lớp bêtông lót của đài  

-1,9m theo từng hố móng 

- Công trình có tầng 1 ở cao trình -0,5m so với cốt thiên nhiên, mực nước ngầm 

ở vị trí -2,1m so với mặt đất tự nhiên,do đó khi thi công phần móng phải chú ý 

các biện pháp làm giảm hoặc ngăn cách nước để không cản trở đến thi 

công,đồng thời sử dụng bê tông có phụ gia đông kết nhanh và chống ăn mòn. 
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4.1.1.5. Thiết kế hố đào 

- Hình dạng hố đào : lớp đất cần đào để thi công móng là sét pha ta có hệ số dốc 

cho phép là : (Tra bảng 1-2 SGK Kĩ thuật thi công tập 1) 

0,5
B

m cotg
H

; chiều sâu đất cần đào H=1,9m (tính từ mặt nền tự nhiên đến 

đáy lớp BT lót ). 

B 1,9 0,5=0,95m chọn B=1m ; để thi công được dễ dàng ta lấy đáyhố 

móng rộng ra  300mm tính từ mép BT lót: 

 

Mặt cắt I-I 

 

Mặt cắt II-II 

1. Tính khối lượng đào đất : 

*Đào lượt 1 bằng máy  : 

Khối lượng đào đất từ mặt nền  tự nhiên tới cos đáy bê tông lót giằng móng  

h f d b a

-0.50

-1.90

-1.10
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Khối lượng đào đất tính theo công thức :  1
[ ( )( ) ]

6

H
V ab a c b d cd  

Với a,b,c,d,H : 

- Chiều sâu cần đào      :         H = 0,6 m 

- Kích thước đáy hố     :          a =25,9m    ;  b =40,1m. 

- Kích thước miệng hố :          c = 27,9m    ;  d =42,1m. 

V1 = 890,095m
3 

*Đào đất lượt 2 bằng thủ công : 

Đào từ cos đáy bêtông lót giằng (cos -1.10m )đến đáy bêtông lót đài  (cos -1.90) 

chiều cao :1,90 – 1,10 =0,8m 

- Hố móng trong đài Đ1(16 đài): 

V1=
0,8

6
 [2,7.2,5+(2,7+3,2)(2,5+3)+2,5.3]=6,16m

3
  

-Hố móng trong đài Đ2(4 đài): 

V2

0,8

6
[3,7.2,5+(3,7+4,1)(2,5+3)+3.4,1]=8,6m

3 

-Hố móng trong đài Đ3(13 đài): 

V3=
0.8

6
[3,3 2,5+(3,3+3,8)(2,5+3)+3.3,8) =7,83m

3 

H

c

c

d d

a

a
b b
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- Tổng khối lƣợng đất phải đào bằng thủ công : 

VTC  = V1+V2+V3=296,728(m
3
 ) 

2. Chọn máy đào đất: 

- Với kích thước hố móng  lớn, ta tiến hành đào móng bằng máy đào gầu 

nghịch. 

- Việc chọn máy đào dựa vào các thông số sau: 

+ khối lượng đất của công trình mà máy đào : (VM =890,095m
3
 ) 

+ Chiều sâu hố mà máy phải đào: Hmax=0,6m 

+ Bán kính đổ đất  

+ chiều cao đổ đất   

- Chọn máy đào gầu nghịch dẫn động thuỷ lực mã hiệu EO-3323 có các chỉ 

số kỹ thuật sau  

+Dung tích gầu:    q = 0.63 m
3
 

+Chiều sâu đào lớn nhất:   Hmax = 4,5 m 

+Bán kính đào lớn nhất:    Rmax =7,5 m 

+Chiều cao đổ lớn nhất:    hmax = 4,7 m 

+Thời gian một chu kì khi góc quay 

   
quay

=90
0
 và đổ đất tại bãi : tck=16,5(s) 

Năng suất máy đào tính theo công thức :  

N = d

ck tg

t

K
q n K

K
(m

3
/h) 

Trong đó : 

+ q : dung tích gầu q = 0,63m
3
: 
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+ Kđ : hệ số đầy gầu, phụ thuộc vào loại gầu, cấp và độ ẩm của đất (gầu 

nghịch và  đất khô)  lấy  Kđ = 1,1 

+ Kt : hệ số tơi của đất Kt = (1.1 1.4) , lấy Kt = 1,2 

+ nck : số chu kì xúc trong 1giờ (3600giây) : nck = 3600/Tck  

Tck : thời gian của một chu kỳ: Tck = tck..Kvt.Kquay 

tck: thời gian của một chu kỳ, khi góc quay  = 90
o
 đất đổ tại bãi tck =16(s) 

Kvt: hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy Kvt =1,1 khi đổ tại bãi. 

Kquay: hệ số phụ thuộc vào  quay cần với quay 90
0
  Kq=1 

 Tck = 16.1,1 .1,1 = 18,2(s)   nck = 
3600

197
18,2

 

 + Ktg :  hệ số sử dụng thời gian  Ktg = 0,75 

Vậy năng xuất máy đào được tính là:   N = 
1,1

0,63 197 0,75 85,3
1,2

 (m
3
/h) 

4. Chọn máy vận chuyển đất. 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực xây dựng nên khi tổ chức 

thi công đào đất ta phải tính toán khối lượng đào, đắp để biết lượng đất thừa, 

thiếu để vận chuyển đi nơi khác. 

5. Biện pháp tiêu nước mưa cho hố đào . 

   Tuy mực nước ngầm ở sâu không ảnh hưởng đến việc thi công phần móng 

nhưng 

  Khi gặp thời tiết xấu( mưa nhiều ) sẽ làm cho hố đào ngập nước và ảnh hưởng 

đến việc thi công móng .Do đó ta phải có biện pháp thoát nước mưa cho hố 
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móng như sau : dùng các mương tiêu nước ở sát chân taluy với độ dốc 5
0
/00 ; do 

chiều dài hố móng lớn (30m) nên ta bố trí thêm các hố thu nước ở dọc các 

mương .máy bơm sẽ được bố trí tại các hố thu nước này để hút nước.  

4.1.2. Thi công móng 

4.1.2.1.Công tác ván khuôn móng. 

- Sử dụng cốp pha đài móng ghép các tấm ngang, được cấu tạo từ các tấm định 

hình sẵn bằng kim loại. 

- Hệ thống các cọc chống, nẹp đứng(sườn)… 

4.1.2.2.Công tác thi công cốt thép. 

- Được tiến hành sau khi lớp bê tông lót đông cứng. 

- Cốt thép đặt vào ván khuôn phải thoả mãn các yêu cầu sau: 

+ Đặt đúng chủng loại theo thiết kế. 

+ Đảm bảo đúng khỏang cách giữa các thanh. 

+ Đảm bảo sự ổn định của lồng cốt thép, không để lồng bị xô méo trong quá 

trình đổ, đầm bê tông, bằng cách buộc toàn bộ điểm giao nhau của cốt thép. 

- Cốt thép chờ cổ móng được được bẻ chân và được định vị chính xác bằng một 

khung gỗ sao cho khoảng cách thép chủ được chính xác theo thiết kế. Sau đó 

đánh dấu vị trí cốt đai, dùng thép mềm = 2 mm buộc chặt cốt đai vào thép chủ 

và cố định lồng thép chờ vào đài cọc. 

- Đảm bảo đúng độ dầy của lớp bê tông bảo vệ bằng các con kê đúc sẵn có các 

sợi thép mềm buộc vào thanh thép chủ. Các con kê làm bằng bê tông. 

- Sau khi hoàn thành việc buộc thép cần kiểm tra lại vị trí của thép đài cọc và 

thép giằng. 

* Yêu cầu của ván khuôn 

- Ván khuôn phải đúng kích thước của cấu kiện khi lắp xong. 

- Đúng cao độ theo thiết kế. 

- Đảm bảo vững chắc ổn định của hệ ván khuôn. 
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- Đảm bảo độ kín khít cần thiết sao cho không gây ra rò rỉ nước xi măng làm ảnh 

hưởng tới chất lượng bê tông. 

- Trong quá trình tổ hợp ván khuôn chỗ nào còn thiếu thì ta bổ sung bằng ván 

khuôn gỗ. 

4.1.2.3. Công tác bê tông 

  Sau khi ván khuôn móng được ghép xong tiến hành đổ bê tông cho đài móng 

và giằng móng. Với khối lượng bê tông lớn (251,42m
3
), mặt bằng công trình lại 

chật hẹp không thuận tiện cho việc chế trộn bê tông tại chỗ, công trình ở gần 

trạm trộn bê tông thương phẩm Thanh Xuân. Do đó đối với công trình này, ta sử 

dụng bê tông thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là hiệu quả hơn cả.  

a. Chọn loại xe chở bê tông thương phẩm : 

      Chọn loại xe mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật như sau: 

V 

thùng trộn 

(m
3
) 

Loại 

ô tô 

V thùng 

nước (m) 

Công 

suất 

(W) 

Tốc độ 

quay thùng 

(v/phút) 

Độ cao đổ 

phối liệu 

vào (cm) 

6 
KAMAZ 

- 5511 
0,75 40 9 -14,5 3,62 

 

      Kích thước giới hạn :  - Dài 7,38 m 

                                          - Rộng 2,5 m 

                                          - Cao 3,4 m 

 Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông : 

    Áp dụng công thức: n = 
Q

V

L

S
Tmax ( )  

      Trong đó :   n : Số xe vận chuyển. 

                         V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V= 5m
3
  

                         L : Đoạn đường vận chuyển ; L= 6 km 

                         S : Tốc độ xe ; S =30 35 km 
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                         T : Thời gian gián đoạn ; T=10s 

                         Q : Năng suất máy bơm ;  Q=90 m
3
/h. 

                                             n = )(
60

10

35

6

5

90
 =  3,13 xe 

  Chọn 4 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

 Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng là: 251,42/4 = 63chuyến. 

b. Chọn máy bơm bê tông : 

     Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật : 

 

Cao 

(m) 

Ngang 

(m) 

Sâu 

(m) 

Dài (xếp lại) 

(m) 

42,1 38,6 29,2 10,7 

 

    Thông số kỹ thuật bơm: 

 

Lưu lượng 

(m
3
/h) 

áp suất 

baR 

Chiều dài xi 

lanh (mm) 

Đường kính xy 

lanh (mm) 

90 105 1400 200 

    

   Ưu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm: Với khối lượng lớn, thời 

gian thi công nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được các mạch ngừng, chất 

lượng bê tông đảm bảo. 

c. Chọn máy đầm bê tông : 

- Ta chọn loại đầm dùi: Loại dầm sử dụng U21-75 có các thông số kỹ thuật: 

+ Thời gian đầm bê tông : 30sec 

+ Bán kính tác dụng: 25  35cm 

+ Chiều sâu lớp đầm: 20  40cm 
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+ Năng suất đầm: 20m
2
/h (hoặc 6m

2
/h) 

- Đầm mặt: loại đầm U7 

+ Thời gian đầm: 50s 

+ Bán kính tác dụng 20-30cm 

+ Chiều sâu lớp đầm: 10-30cm 

+ Năng suất đầm: 25m
2
/h (5-7m

3
/h) 

4.1.2.4. Công tác bảo dƣỡng bê tông 

- Bê tông sau khi đổ 2  4 giờ phải được tưới nước bảo dưỡng ngay. Hai ngày 

đầu cứ hai giờ tưới nước một lần, những ngày sau từ 3  10 giờ tưới nước một 

lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. Bê tông phải được giữ ẩm ít nhất là 4 ngày đêm. 

- Bảo dưỡng bê tông 1 cách cẩn thận nhằm không cho nước bên ngoài thâm 

nhập vào bê tông mới đổ, không làm mất nước bề mặt tránh cho bê tông chịu lực 

khi chưa đạt cường độ. 

-Trong quá trình bảo dưỡng bê tông nếu có khuyết tật phải được xử lý ngay. 

4.1.2.5. Công tác tháo ván khuôn móng 

- Ván khuôn móng được tháo ngay sau khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm
2
 

(khoảng  2 ngày sau khi đổ bê tông ). Chú ý khi tháo không gây chấn động đến 

bê tông và ít gây hư hỏng ván khuôn để tận dụng cho lần sau. 

4.1.2.6. Lấp đất hố móng 

- Đất lấp móng được dự trữ xung quanh công trình. Sau khi tháo ván khuôn 

móng, tiến hành lấp đất hố móng. Công việc lấp đất hố móng được tiến hành 

bằng thủ công. Công nhân dùng quốc, xẻng đưa đất vào móng và dùng máy đầm 

chặt. Đất được đổ vào đầm từng lớp, mỗi lớp đầm từ 30  50cm. Đất lấp hố 

móng đắp đến ngang mặt đài móng. 

4.2. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN 

   Lập biện pháp thi công bê tông khung sàn tầng điển hình (tầng 6). 

* Công tác thi công bê tông bao gồm: 

- Lắp dựng cốt thép cột. 
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- Lắp dựng, ghép cốp pha cột. 

- Đổ, đầm và bảo dưỡng bêtông cột.  

- Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn. 

- Lắp dựng cốt thép dầm, sàn. 

- Đổ, đầm và bảo dưỡng bêtông dầm sàn. 

- Tháo dỡ ván khuôn. 

     Hiện nay, công nghệ thi công nhà cao tầng còn tương đối mới. Vì vậy còn rất 

nhiều vấn đề cần giải quyết cho nhà thi công. Theo thực tế thì vấn đề quan trọng 

nhất trong công nghệ thi công phần thân là giả quyết các khâu: ván khuôn, dàn 

giáo, cung cấp và vận chuyển nguyên vật liệu lên cao. 

4.2.1. Tính toán khối lƣợng sơ bộ các công việc  (tính cho tầng điển hình). 

1. Phần bê tông: 

a. Bê tông cột tầng 6: 

Cột tầng 6 có tiết diện bxh = 400x600mm. Chiều cao cột 3,5m. 

Thể tích bê tông mỗi cột: V1C = Hxbxh= 3,5x0,4x0,6= 0,792 m
3
 

Tổng thể tích bê tông cột tầng 4 là:  

VC = 35xV1C = 35x0,792= 26,136m
3
 

b. Bê tông dầm tầng 6: 

 Thể tích bê tông mỗi dầm sàn: VD = Lxbxh 

 Dầm tiết diện 300x750mm có tổng chiều dài 88,2m: 

    VD1 = 88,2x0,3x0,75= 12,613 m
3
 

 Dầm tiết diện 300x500mm có tổng chiều dài 271,6m. 

    VD2 = 271,6x0,3x0,5= 23,876 m
3
 

 Vậy tổng thể tích bê tông dầm tầng 4 là: 

    VD = 12,613 + 23,876= 42,489m
3
. 

2. Phần ván khuôn: 

a. Ván khuôn cột: 

Cột tầng 6 có tiết diện bxh = 400x600mm. Chiều cao cột H= 3,5m.  

Chiều cao tính toán ván khuôn HC = H-hd = 3,5 - 0,65= 2,65m 
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Diện tích ván khuôn một cột: 

S1C = HC xb + HC xh= 2,65x0,4 + 2,65x0,6= 2,65 m
2
 

 Tổng diện tích ván khuôn cột tầng 4 là:  

              SC = 32x S1C = 32x2,65= 87,45m
3
 

b. Ván khuôn dầm: 

          Dầm tiết diện 300x750mm có tổng chiều dài 88,2m. 

 Dầm tiết diện 220x500mm có tổng chiều dài 271,6m. 

 Chiều dày sàn là hS130mm. 

         Diện tích ván khuôn đáy dầm là:  

        Sdd = Lxbd= (88,2 + 271,6).0,22 = 79,156m
2
. 

 Diện tích ván khuôn đáy dầm là: 

  Std = Lx(hd - hS)= 2.(88,2.(0,65-0,13) + 271,6.(0,5-0,13))=292,712m
2
. 

 Tổng diện tích ván khuôn dầm là: SD = 79,156 + 292,712= 371,868m
2
 

c. Ván khuôn sàn:  

 SS = BxL - Sdd 

        SS = (18.32,7 - 53,64) - 79,156= 455,8m
2

. 

4.2.2. Thi công phần thân.  

1. Chọn ván khuôn, dàn giáo, cây chống. 

a.  Yêu cầu: 

Ván khuôn, cột chống được thiết kế sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phải chế tạo đúng theo kích thước của các bộ phận kết cấu công trình. 

- Phải bền, cứng, ổn định, không cong, vênh. 

- Phải gọn, nhẹ, tiện dụng và dễ tháo, lắp. 

- Phải dùng được nhiều lần. 

b. Lựa chọn ván khuôn: 

- Sử dụng ván khuôn kim loại do công ty thép NITETSU của Nhật Bản chế tạo 

c. Chọn cây chống sàn. 

Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo.  

* Ưu điểm của giáo PAL: 
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- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế. 

- Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những 

kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn. 

- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ 

và vận chuyển. 

* Cấu tạo giáo PAL:  

   Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo 

kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như: 

- Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

- Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

- Kích chân cột và đầu cột. 

- Khớp nối khung. 

- Chốt giữ khớp nối. 

* Trình tự lắp dựng: 

- Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm 

ngang và giằng chéo. 

- Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung 

tam giác tiếp xúc với đai ốc cánh.  

- Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 

- Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một 

khung phụ lên trên. 

- Lắp các kích đỡ phía trên. 

Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều 

chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm. 

+ Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau : 

 kiện của giáo bằng các đồ vật khác. 

- Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị 

bằng giằng chéo. Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ 
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- Toàn bộ hệ chân chống phải được liên kết vững chắc và điều chỉnh cao thấp 

bằng các đai ốc cánh của các bộ kích. 

- Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối. 

d. Chọn cây chống dầm: 

 Sử dụng cây chống đơn kim loại do hãng Hoà Phát chế tạo.  

e. Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn: 

 Đặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phương, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc dựa 

trên giá đỡ chữ U của hệ giáo chống. Ưu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn 

giản, có sức chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại đà này kết hợp với hệ 

giáo chống kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và 

rất kinh tế. 

2. Chọn phƣơng tiện vận chuyển vật liệu lên cao. 

a. Chọn cần trục tháp: 

  Cần trục tháp dùng để vận chuyển thép, ván khuôn , xà gồ, đổ bêtông.. 

- Chiều cao yêu cầu của cần trục tháp : 

HYC = H0 + h1 + h2 + h3 

H0- Chiều cao công trình = 34,3m 

h1- khoảng cách an toàn = 1m 

h2- chiều cao nâng cấu kiện = 1,5m 

h3- chiều cao thiết bị treo buộc =1,5m 

 HYC= 34,3 + 1 + 1,5 + 1,5 = 38,3m 

- Sức nâng yêu cầu : 

QYC = qck + qt 

qck - trọng lượng thùng đổ bêtông chọn thùng dung tích 0,8 m
3
. 

 qt - trọng lượng các phụ kiện treo buộc ta lấy (0.1 0.15) Tấn 

 QYC= 0,8x2,5 + 0,15 = 2,15 T 

- Tầm với  RYC chọn phải đảm bảo các yêu cầu: 

+ An toàn cho công trình bên cạnh. 
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+ Bán kính hoạt động là lớn nhất. 

+ Không gây trở ngại cho các công việc khác . 

+ An toàn công trường. 

 Ta lấy RYC = d + s 

 Với d: bề rộng công trình = 18m 

        s: khoảng cách ngắn nhất từ tâm quay của cần trục đến mép công trình hoặc 

chướng ngại vật =7,5m 

  RYC = 18 + 7,5= 25,5m 
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Chọn loại cần trục TOPKIT FO/23B. Đối trọng trên cao có các chỉ số sau: 

 H=52 m 

 Q=3,65 T 

 Rmax=35m 

 Rmin=13,6m   

        Chân đế: 4,5x4,5m, Kích thước cột 2x2m 

Cần trục là loại cần trục cố định. Neo cần trục vào công trình đã xây: cứ 3 tầng 

thì neo một lần cần trục vào. 

Loại cần trục này có đối trọng ở trên cao vì vậy khi thi công cần trục không cần 

đứng quá xa công trình . 

- Năng suất cần trục: 

  N = Q.nck.k1.k2 (Tấn/h) 

Q: sức nâng của cần trục tháp 

nck = 
ckT

60
(số lần nâng hạ trong một giờ làm việc) 

TCK = 0,85 ti   (thời gian một chu kỳ làm việc) 

 0,85: là hệ số kết hợp đồng thời các động tác 

 t1: thời gian làm việc = 3 phút 
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 t2: thời gian làm việc thủ công tháo dỡ móc cẩu, điều chỉnh và đặt cấu 

kiện vào vị trí, t2 = 6 phút 

TCK = 0,85.(3 + 6) 

87
9x850

60
n ck ,

,
lần 

k1: hệ số sử dụng cần trục theo sức nâng: 

 k1= 0,7 khi nâng vật liệu bằng thùng chuyên dụng 

 k1= 0,6 khi nâng chuyển các cấu kiện khác 

     k2: hệ số sử dụng thời gian = 0,8 

Khối lượng bêtông trong mỗi lần nâng: 

Q = 0,85x0,7x2,5 + 0,1 =1,5875 T 

N = 1,5875x7,8x0,8x0,85 = 8,42 T/h 

  Năng suất của cần trục trong một ca: 

N = 8,5x8 = 68 T/ca 

b. Chọn vận thăng: 

Vận thăng được sử dụng để vận chuyển người  và vật liệu lên cao.    

 Sử dụng vận thăng PGX-800-16 

                   Sức nâng 0,8t          Công suất động cơ 3,1KW 

          Độ cao nâng 50m  Chiều dài sàn vận tải 1,5m 

          Tầm với R = 1,3m         Trọng lượng máy 18,7T 

          Vận tốc nâng: 16m/s 

c. Chọn đầm bê tông: 

Máy đầm bê tông: Mã hiệu U21-75 ; U 7 

3. Biện pháp kỹ thuật thi công phần thân. 

a. Chọn giải pháp thi công bê tông: 

   Với công trình thiết kế: Nhà Chung cư CT14” cao 9 tầng, thuộc loại công trình 

cao tầng, hơn nữa mặt bằng xây dựng không cho phép đặt trạm trộn và bãi vật 

liệu lớn và khối lượng bê tông phục vụ cho công tác đổ bê tông khung sàn là 

không nhỏ. Vả lại nếu trộn tại công trường thì chất lượng bê tông không đảm 
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bảo chất lượng, hơn nữa vị trí công trình lại ở vị trí tương đối gần trạm trộn bê 

tông thương phẩm Thanh Xuân. 

  Với các điều kiện trên ta dùng phương án mua bê tông thương phẩm tại trạm 

trộn Thanh Xuân chở đến công trường và đổ bằng cần trục tháp TOPKIT 

FO/23B. 

b. Lập biện pháp thi công bê tông cột: 

b1. Thiết kế sàn công tác cho thi công bê tông cột: 

  Ta sử dụng hệ thống giáo PAL đã trình bày ở trên liên kết thành hệ đỡ. Bắc các 

tấm sàn thép ngang qua hệ đỡ làm sàn công tác phục vụ việc thi công bê tông. 

b2. Cốt thép cột : 

  Về yêu cầu kỹ thuật của cốt thép đã được trình bày. Cốt thép sau khi gia công 

đưa vào lắp dựng. 

* Biện pháp lắp dựng:  

  Đưa đủ số lượng cốt đai vào cốt thép chờ, luồn cốt thép dọc chịu lực vào và 

hàn với cốt thép chờ ở cột. Sau đó san đều cốt đai dọc theo chiều cao cột. Nếu 

cột cao có thể đứng trên sàn công tác để buộc, không được dẫm lên cốt đai. 

* Nghiệm thu cốt thép:  

  Trước khi đổ bê tông, phải làm biên bản nghiệm thu cốt thép. Biên bản nghiệm 

thu phải ghi rõ các điểm sau đây: Mác và đường kính cốt thép; số lượng và 

khoảng cách cốt thép; vị trí điểm đặt của cốt thép; chiều dày lớp bê tông bảo vệ 

(các viên kê); các chi tiết chôn sẵn trong bê tông... Sau đó mới tiến hành lắp 

dựng cốp pha cột. 

c. Cốp pha cột. 

- Cấu tạo cốp pha cột: Sử dụng ván khuôn kim loại của Nhật Bản đã trình bày. 

Các tấm ván khuôn kim loại được liên kết lại với nhau bằng chốt, tạo thành tấm 

lớn hơn. Giữa các tấm này liên kết lại với nhau bằng chốt và hệ  gông. 

- Các yêu cầu kỹ thuật với ván khuôn cột nói riêng và ván khuôn nói chung đã 

trình bày trong phần ván khuôn đài móng. 

d. Đổ bê tông cột. 
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- Kiểm tra lại cốt thép và cốp pha đã dựng lắp (nghiệm thu).   

- Bôi chất chống dính cho cốp pha cột. 

- Đổ trước vào chân cột một lớp vữa xi măng cát vàng tỷ lệ 1/2 hoặc 1/3 dày 

10 20 cm để khắc phục hiện tượng rỗ chân cột. 

- Sử dụng phương pháp đổ bê tông bàng ống vòi voi. 

- Đổ bê tông tới đâu thì tiến hành đầm tới đó. 

- Bê tông cột được đổ cách đáy dầm 3  5cm thì dừng lại. 

e. Bảo dưỡng bê tông cột và dỡ ván khuôn. 

- Bảo dưỡng bê tông: Bê tông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh 

hưởng của nắng, mưa. 

- Hai ngày đầu để giữ ẩm cho bê tông, cứ 2 giờ tưới nước 1 lần, lần đầu tưới 

nước sau khi đổ bê tông từ 4  7 giờ. Những ngày sau khoảng 3  10 giờ tưới 

nước 1 lần. 

- Tháo dỡ ván khuôn: Đối với bê tông cột, sau khi đổ bê tông 3 ngày có thể tháo 

dỡ ván khuôn được khi tháo dỡ tuân theo các yêu cầu của qui phạm đã được 

trình bày ở phần yêu cầu chung; lưu ý khi bê tông đạt 50KG/cm
2
 mới được tháo 

dỡ ván khuôn. 

4. Biện pháp thi công bê tông dầm, sàn. 

a. Cấu tạo ván khuôn sàn: 

- Ván khuôn sàn được ghép từ các tấm ván khuôn định hình với khung bằng kim 

loại. 

- Để đỡ ván sàn ta dùng các xà gồ ngang, dọc tỳ trực tiếp lên đỉnh giáo PAL. 

- Khi thiết kế ván khuôn sàn ta dựa vào kích thước sàn, ván khuôn chọn cấu tạo 

sau đó tính toán khoảng cánh xà gồ. Ta chỉ tính cho ô sàn điển hình sau đó cấu 

tạo cho các ô khác. 

b. Cấu tạo ván khuôn dầm: 

* Cấu tạo chung: 
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- Ván khuôn dầm được ghép từ các ván định hình gồm 2 ván thành và 1 ván đáy, 

được liên kết với nhau bởi 2 tấm thép góc ngoài l00x100x600. Khi thiết kế ván 

sàn đã có 1 tấm góc trong 150x150  ván thành dầm đã có một tấm góc trong 

cao 150mm. 

- Dùng các xà gồ ngang để ghép đỡ ván đáy dầm. 

- Vì chiều cao dầm  60cm nên các dầm có thanh sắt chống phình cho ván 

khuôn thành dầm. 

- Cột chống dầm là những cây chống đơn bằng thép có ống trong và ống ngoài 

có thể trượt nên nhau để thay đổi chiều cao ống. 

- Giữa các cây chống có giằng liên kết. 

c. Lắp dựng cốp pha dầm - sàn: 

- Sau khi đổ bê tông cột 2 ngày, ta tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm. Trước 

tiên, ta dựng hệ cây chống đỡ xà gồ, lắp ván đáy dầm trên những xà gồ đó 

(khoảng cách các xà gồ là 60 cm). 

- Điều chỉnh tim dầm và cao độ dầm cho đúng thiết kế. 

- Tiến hành ghép ván khuôn thành dầm. 

- Sau khi ổn định ván khuôn dầm ta tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn. Đầu tiên 

cũng lắp hệ giáo chống. Lắp tiếp các xà dọc, xà ngang; mang ván khuôn sàn lên 

giáo chống. 

- Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của xà gồ.  

- Tiến hành lắp ván khuôn sàn dựa trên hệ thanh đà. Ván khuôn sàn được lắp 

thành từng mảng và đưa lên các đà ngang. 

- Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa. 

d. Công tác cốt thép dầm sàn: 

- Khi đã kiểm tra việc lắp dựng ván khuôn dầm sàn xong tiến hành lắp dựng cốt 

thép. Cần phải chỉnh cho chính xác vị trí cốt thép trước khi đặt vào vị trí thiết kế. 
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- Việc đặt cốt thép dầm sàn tiến hành xen kẽ với công tác ván khuôn. Sau khi đặt 

xong ván khuôn, cốt thép được buộc sẵn thành từng khung đúng với yêu cầu 

thiết kế được cần cẩu lắp vào đúng vị trí. 

- Thép sàn được đưa lên thành từng bó đúng chiều dài thiết kế và tiến hành lắp 

ghép ngay trên mặt sàn. 

- Khi buộc xong cốt thép cần đặt các miếng kê để đảm bảo chiều dày lớp bêtông 

bảo vệ cốt thép. 

+ Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm:  

   Đặt dọc hai bên dầm hệ thống ghế ngựa mang các thanh đà ngang. Đặt các 

thanh thép cấu tạo lên các thanh đà ngang đó. Luồn cốt đai được san thành từng 

túm, sau đó luồn cốt dọc chịu lực vào. Sau khi buộc xong, rút đà ngang hạ cốt 

thép xuống ván khuôn dầm. 

+ Biện pháp lắp dựng cốt thép sàn: 

   Cốt thép sàn đã gia công sẵn được trải đều theo hai phương tại vị trí thiết kế. 

Công nhân đặt các con kê bê tông dưới các nút thép và tiến hành buộc. Chú ý 

không được dẫm lên cốt thép. 

- Kiểm tra lại cốt thép, vị trí những con kê để đảm bảo cho lớp bê tông bảo vệ 

cốt thép như thiết kế. 

- Nghiệm thu ván khuôn và cốt thép cho đúng hình dáng thiết kế, kiểm tra lại hệ 

thống cây chống đảm bảo thật ổn định mới tiến hành đổ bê tông. 

  Chú ý: Ván khuôn và cốt thép được gia công trước sau đó vận chuyển lên cao 

bằng cần trục. 

e. Đổ bê tông dầm sàn: 

- Kiểm tra lại cốt thép và cốp pha đã dựng lắp (nghiệm thu).   

- Bôi chất chống dính cho cốp pha. 

- Để khống chế chiều dày sàn, ta chế tạo những cột mốc bằng bê tông có chiều 

cao bằng chiều dày sàn (h=13 cm). 

- Sử dụng phương pháp đổ bê tông bằng bơm bê tông.  
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 - Đổ bê tông tới đâu thì tiến hành đầm tới đó. Việc đầm bê tông được tiến hành  

bằng đầm dùi và đầm bàn. 

Khi sử dụng đầm bàn cần chú ý: 

 + Khống chế thời gian đầm. 

 + Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm phải gối lên nhau 3-5cm. 

   Mạch ngừng khi thi công bê tông dầm sàn: Khi thi công bê tông, ta bố trí các 

mạch ngừng tại vị trí có nội lực bé. Đối với dầm sàn,ta bố trí mạch ngừng tại 

điểm cách gối tựa một khoảng bằng 1/4 nhịp của cấu kiện đó. 

f. Bảo dƣỡng bê tông dầm sàn: 

   Việc bảo dưỡng được bắt đầu ngay sau khi đổ bê tông xong 

 - Thời gian bảo dưỡng 14 ngày. 

 - Tưới nước để giữ độ ẩm cho bê tông như đối với bê tông cột. 

 - Khi bê tông đạt 25KG/cm
2
 mới được phép đi lại trên bề mặt bê tông. 

g. Tháo dỡ ván khuôn: 

 - Ván khuôn sàn và đáy dầm là ván khuôn chịu lực bởi vậy khi bê tông đạt 70% 

cường độ thiết kế mới được phép tháo dỡ ván khuôn. 

 - Đối với ván khuôn thành dầm được phép tháo dỡ trước nhưng phải đảm bảo 

bê tông đạt 25 KG/cm
2
 mới được tháo dỡ. 

 - Tháo dỡ ván khuôn, cây chống theo nguyên tắc cái nào lắp trước thì tháo sau 

và lắp sau thì tháo trước. 

 - Khi tháo dỡ ván khuôn cần chú ý tránh va chạm vào bề mặt kết cấu. 

h. Sửa chữa những khuyết tật khi thi công bê tông toàn khối 

   Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi tháo dỡ ván khuôn thường xảy 

ra những khuyết tật như sau: 

 - Hiện tượng rỗ trong bê tông. 

 - Hiện tượng trắng mặt. 

 - Hiện tường nứt chân chim. 

h1. Các hiện tượng rỗ trong bê tông: 

 - Rỗ ngoài: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 
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 - Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

 - Rỗ thấu suốt: Rỗ xuyên qua kết cấu, mặt nọ trong thấy mặt kia. 

 + Nguyên nhân rỗ:  

 - Do ván khuôn ghép không kín khít, nước xi măng chảy mất. 

 - Do vữa bê tông bị phân tầng khi vận chuyển và khi đổ.  

 - Do đầm không kỹ, đầm bỏ sót hoặc do độ dày của lớp bê tông quá lớn vượt 

quá phạm vi đầm. 

 - Do cốt liệu quá lớn, cốt thép dày nên không lọt qua được. 

 + Biện pháp sửa chữa: 

 - Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau 

đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn thiết kế trát lại và xoa phẳng. 

 - Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng 

rỗ sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác 

thiết kế, đầm chặt. 

 - Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần sau đó 

ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

h2. Hiện tượng trắng mặt bê tông: 

 + Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng ít, xi măng bị mất nước. 

 + Sửa chữa : Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5-7 

ngày. 

h3. Hiện tượng nứt chân chim. 

 + Hiện tượng:  

Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết nứt nhỏ, phát triển không 

theo phương hướng nào như vết chân chim. 

 + Nguyên nhân: 

Không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc hơi quá nhanh, bê 

tông co ngót làm nứt. 

 + Biện pháp sửa chữa: 
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Dùng nước xi măng quét và trát lại, sau phủ bao tải tưới nước, bảo dưỡng. Nếu 

vết nứt lớn thì phải đục rộng rồi trát hoặc phun bê tông sỏi nhỏ mác cao. 

5. Công tác xây và hoàn thiện 

a. Công tác xây. 

* Tuyến công tác xây: 

   Công tác xây tường được tiến hành thi công theo phương ngang trong 1 tầng 

và theo phương đứng đối với các tầng. 

   Để đảm bảo năng suất lao động cao cuả người thợ trong suốt thời gian làm 

việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ. Sự phân công lao động trong các tổ đó 

phải phù hợp với đoạn cần làm. 

   Trên mặt bằng xây ta chia thành các phân đoạn, nhưng khi đi vào sẽ cụ thể ở 

mỗi tuyến công tác cho từng thợ. Như vậy sẽ phân chia đều được khối lượng 

công tác, các quá trình thực hiện liên tục, nhịp nhàng, liên quan chặt chẽ với 

nhau. 

* Biện pháp kỹ thuật: 

   Tường xây chia làm 2 đợt, lần thứ nhất xây xong để vữa có thời gian khô và 

liên kết với gạch, khối xây ổn định về co ngót mới tiếp tục xây lần 2. 

   Khối xây phải đảm bảo chắc đều, mạch vữa phải đầy. Các mỏ mốc phải ăn 

theo dây rọi, nhìn từ 2 phía phải vuông góc với nhau. Gạch bắt góc phải phải 

chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày chung của góc. 

   Khi xây phải căng dây ở 2 mặt, bên tường, ốp thước kiểm tra độ phẳng của 2 

mặt tường, xây vài hàng phải kiểm tra độ ngang bằng của mặt lớp xây bằng 

nivô. 

   Xây không được trùng mạch. 

b. Công tác hoàn thiện 

* Tuyến công tác: 

   Việc hoàn thiện được tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đảm bảo 

khi hoàn thiện xong tầng dưới là có thể bàn giao đưa công trình vào sử dụng 

ngay. 
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* Công tác trát: 

   Công việc trát tường được tiến hành ngay sau công tác lắp điện nước, lúc đó 

khối xây đã đủ cường độ và khô vữa. 

  Lát, trát phải phẳng, không bong ,không có vết loang. 

  Trước khi trát phải tưới ẩm bề mặt cần trát. 

  Trát làm 2 lớp, lớp đầu se mới trát lớp mới. 

   Đặt các mốc trên bề mặt trát để đảm bảo chiều dày lớp trát được đồng nhất. 

* Công tác lát nền: 

   Công tác lát nền có thể chia theo tuyến. Trong các phòng có thể lát từ dưới lên 

trên. Ngoài hành lang, sảnh lát từ trên xuống. 

   Khi lát phải đánh mốc 3 góc, ướm thử gạch vào, căng dây rồi mới lát 

   Mạch vữa phải đảm bảo đều, nhỏ, các đường mạch phải đảm bảo thẳng đều, 

vuông góc với nhau. 

   Bề mặt sàn lát xong phải phẳng, có đủ độ dốc cần thiết. Muốn vậy khi lát phải 

liên tục kiểm tra độ ngang bằng thước nivô. 

 

4.3.  PHẦN TỔ CHỨC THI CÔNG. 

4.3.1. Lập tiến độ thi công 

4.3.1.1. Căn cứ để lập tiến độ thi công 

+ Bản vẽ thi công 

+ Thời hạn thi công do chủ đầu tư yêu cầu 

+ Quy phạm kỹ thuật thi công 

+ Định mức lao động 

+ Tiến độ của từng công tác 

4.3.1.2. Trình tự thi công phần ngầm 

a. Thi công đào đất 

+ Đào đất bằng máy. 

+ Đào đất thủ công. 
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+ Sửa hố móng trong trường hợp thời tiết xấu, có hiện tượng bị sụp lở thành hố 

đào. 

b. Thi công đài móng và giằng móng 

+ Đổ bê tông lót đài móng và giằng móng. 

+ Gia công lắp dung cốt thép giawnhf móng và đài móng. 

+ Lắp dựng ván khuôn đài và giằng móng. 

+ Đổ bê tông đài móng và giằng móng. 

+ Bảo dưỡng bê tông đài và giằng móng. 

+ Lấp đất hố móng đến cao trình bê tông lót sán tầng hầm. 

c. Thi công dầm sàn tầng 6. 

+ Gia công lắp dựng ván khuôn dầm sàn. 

+ Gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn. 

+ Đổ bê tông dầm, sàn. 

4.3.1.3. Tính toán khối lƣợng phần ngầm. 

 Tính toán dựa vào định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng - Nhà 

xuất bản xây dựng năm 2005 

4.3.1.4. Baûng tính khoái löôïng coâng vieäc (baûng tieân löôïng) 

Khoái löôïng coâng vieäc 

                                                    

TT Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ 
Khèi 

lîng 

§Þnh møc Nhu cÇu Nh©n 

c«ng 

Thêi 

gian 
NC 

NC M NC M 

1 
Tæng thêi gian 

thi c«ng 
         

2 
C«ng t¸c chuÈn 

bÞ 
C«ng      15 5 NC[15] 

3 PhÇn ngÇm          

4 
Thi c«ng cäc Ðp 

m 5544     20 20 NC[20] 
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(2 m¸y Ðp) 

5 

§µo ®Êt mãng 

b»ng m¸y (CÊp 

III) 

100m3 1129  0,32  357 10 2 NC[10] 

6 

§µo mãng b»ng 

thñ c«ng (CÊp 

III) 

m3 215 1,51  324  40 8 NC[40] 

7 Ph¸ ®Çu cäc m3 8,01  0,35  3 10 12 NC[10] 

8 
Bª t«ng lãt 

mãng, gi»ng 
m3 99.27 1,42  214  35 6 NC[35] 

9 

GC LD cèt thÐp  

®µi, gi»ng, cæ 

mãng 

T 13,1 6,35  83  20 4 NC[20] 

10 

GCLD c«ppha 

®µi, gi»ng, cæ 

mãng 

100m2 3,15 26,8  84  30 3 NC[30] 

11 
B¬m BT mãng ( 

90m3/h ), 3ca 
m3 151    3 40 1 NC[40] 

12 
B¶o dìng bª 

t«ng 
C«ng      2 4 NC[2] 

13 
Th¸oc«ppha ®µi, 

gi»ng 
100m2 3,15 11,5  36  30 1 NC[30] 

14 
LÊp ®Êt mãng, 

t«n nÒn ( M¸y) 
100m3 448  0,05  22 15 2 NC[15] 

15 c«ng viÖc kh¸c          

16 TÇng trÖt          

17 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang 

T 5,62 8,85  50  25 2 NC[25] 
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18 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 
100m2 3,58 26,8  96  35 3 NC[35] 

19 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) 

m3 124  0,04  4 25 1 NC[25] 

20 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 

100m2 5,62 11,5  65  1 4 NC[1] 

21 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 

100m2 13,7 22,8  312  22 7 NC[22] 

22 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 

T 11,5 14,6  169  30 5 NC[30] 

23 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca 

m3 167    2 42 1 NC[42] 

24 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 

C«ng      30 20 NC[30] 

25 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 

100m2 13,7 9,75  134  1 4 NC[1] 

26 X©y tuêng m3 93,8 1,92  180  34 6 NC[34] 

27 L¾p cöa m2 21,3 0,4  9  18 2 NC[18] 

28 Tr¸t trong m2 873 0,2  175  9 4 NC[9] 

29 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) 
m2 661 0,17  112  13 3 NC[13] 

30 c«ng t¸c kh¸c C«ng      10 1 NC[10] 

31 TÇng 1          
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32 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

33 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

34 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

35 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

36 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

37 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

38 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

39 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

40 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

41 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

42 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

43 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

44 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 
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45 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

46 TÇng 2          

47 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

48 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

49 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

50 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

51 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

52 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

53 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

54 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

55 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

56 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

57 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 
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58 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

59 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

60 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

61 TÇng 3          

62 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

63 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

64 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

65 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

66 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

67 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

68 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

69 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

      21 NC[] 

70 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 
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71 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

72 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

73 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

74 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

75 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

76 TÇng 4          

77 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

78 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

79 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

80 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

81 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

82 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

83 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

84 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

      21 NC[] 
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85 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

86 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

87 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

88 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

89 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

90 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

91 TÇng 5          

92 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

93 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

94 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

95 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

96 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

97 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

98 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  157   

99 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

100 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

101 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

102 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

103 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

104 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

105 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

106 TÇng 6          

107 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

108 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

109 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

110 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

111 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

112 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 
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113 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

114 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

115 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

116 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

117 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

118 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

119 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

120 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

121 TÇng 7          

122 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

123 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

124 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

125 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

126 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 
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127 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

128 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

129 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

130 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

131 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

132 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

133 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

134 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

135 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

136 TÇng 8          

137 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

138 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

139 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 

140 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

2,85 11,5  56  16 4 NC[16] 
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141 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

142 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

143 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

144 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

145 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

146 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

147 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

148 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

149 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

150 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

151 TÇng 9          

152 

G.C.L.D cèt 

thÐp cét, lâi 

thang T 

4,82 8,85  43  17 3 NC[17] 

153 
G.C.L.D VK 

cét, lâi thang 100m2 
2,85 26,8  76  26 3 NC[26] 

154 

§æ BT cét, lâi 

thang(cÇn trôc 

th¸p) m3 

34,3  0,04  1 20 2 NC[20] 
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155 

Th¸o dì v¸n 

khu«n cét, lâi 

thang 100m2 

4,85 11,5  56  16 4 NC[16] 

156 

G.C.L.D VK 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 22,8  312  46 7 NC[46] 

157 

G.C.L.D CT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang T 

10,2 14,6  149  35 4 NC[35] 

158 

B¬m BTdÇm 

sµn, thang ( 

90m3/h ), 2ca m3 

151    2 20 1 NC[20] 

159 

B¶o dìng BT 

dÇm, sµn, cÇu 

thang C«ng 

     25 21 NC[25] 

160 

Th¸o dì CF 

dÇm, sµn, cÇu 

thang 100m2 

13,7 9,75  134  40 4 NC[40] 

161 X©y têng m3 100 1,97  197  34 6 NC[34] 

162 L¾p cöa m2 108 0,4  43  25 2 NC[25] 

163 Tr¸t trong m2 2249 0,2  450  50 9 NC[50] 

164 
L¸t nÒn ( G¹ch 

Ceramic 30*30) m2 
661 0,17  112  42 3 NC[42] 

165 c«ng t¸c kh¸c        3 NC[] 

166 
TÇng tum 

vµ m¸i 
         

167 G.C.L.D CT cét T 5,94 9,74  58  12 5 NC[12] 

168 G.C.L.D VK cét 100m2 47,52 28  13,3  12 3 NC[12] 

169 §æ bªt«ng cét m3 9,504  0,035  1 15 1 NC[15] 
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170 B¶o dìng cét C«ng      1 4 NC[1] 

171 Th¸o dì VK cét 100m2 47,52 12  5,7  5 1 NC[5] 

172 
§æ BT dÇm, sµn 

m¸i 
m3 68,28    1 15 1 NC[15] 

173 
B¶o dìng BT 

dÇm sµn 
      1 4 NC[1] 

174 Tr¸t trong m2 231 0,2  46  20 2 NC[20] 

175 x©y têng thu håi m3 40,14 2,16  86,7  20 4 NC[20] 

176 
L¾p dùng xµ gå 

thÐp 
T 4,78  0,338  2 20 2 NC[20] 

177 Lîp m¸i t«n 100m2 9,08 4,5  41  21 2 NC[21] 

178 
L¸t g¹ch lç rèng 

chèng nãng 
m2 677,9 0,18  122  24 5 NC[24] 

179 
L¸t g¹ch l¸ nem 

2 líp 
m2 677,9 0,18  122  24 5 NC[24] 

180 
PhÇn hoµn 

thiÖn 
         

181 
Tr¸t ngoµi toµn 

bé 
m2 1057 0,26  275  19 14 NC[19] 

182 L¾p ®Æt ®iÖn níc C«ng      16 30 NC[16] 

183 L¨n s¬n toµn bé m2 9711 0,06  583  30 19 NC[30] 

184 
Thu dän VS bµn 

giao CTR 
C«ng      15 3 NC[15] 

§¸nh gi¸ biÓu ®å nh©n lùc 

a. HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K1 : 

          K1 = max

TB

A

A
  víi  ATB =

S

T
 

Trong ®ã:  
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 Amax: sè c«ng nh©n cao nhÊt trªn c«ng trêng. Amax= 217 ngêi 

 ATB: sè c«ng nh©n trung b×nh trªn c«ng trêng.  

 S : tæng sè c«ng lao ®éng . S = 31080 c«ng 

 T : tæng thêi gian thi c«ng. T = 259 ngµy 

      ATB =
31080

259
 = 120 ngêi 

  K1 = 
217

120
 = 1,79   

b. HÖ sè ph©n bè lao ®éng kh«ng ®Òu K2 : 

               K2 = du
S

S
=

5413

31080
 = 0,17 

        Sd : sè c«ng d. 

 KÕt luËn : biÓu ®å nh©n lùc t¬ng ®èi hîp lý, sö dông lao ®éng hiÖu qu¶. 

 

 

 

4.3.2. Lập tổng mặt bằng thi công. 

4.3.2.1. Xác định diện tích lán trại và nhà tạm 

1. Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trƣờng. 

a. Cần trục tháp: 

    Ta chọn loại cần trục đứng cố định có đối trọng trên cao, cần trục đặt ở giữa 

công trình và có tầm hoạt động của tay cần bao quát toàn bộ công trình, khoảng 

cách từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài của công trình được tính như sau: 

 A = rc/2 + lAT + ldg (m) 

Trong đó: 

  rc  là chiều rộng của chân đế cần trục rc=4,6(m) 

  lAT là khoảng cách an toàn = 1(m) 

  ldg  là chiều rộng dàn giáo + khoảng không lưu để thi công ldg= 1,2+0,5= 1,7(m) 

 A = 4,6/2 + 1 +1,7 =5 (m) 
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b. Thăng tải: 

    Thăng tải dùng để vận chuyển các loại nguyên vận liệu có trọng lượng nhỏ và 

kích thước không lớn như: gạch xây, gạch ốp lát, vữa xây, trát, các thiết bị vệ 

sinh, thiết bị điện nước... 

c. Máy trộn vữa xây trát. 

Vữa xây trát do chuyên chở bằng thăng tải ta bố trí gần vận thăng. 

2. Thiết kế kho bãi công trƣờng. 

    C«ng tr×nh thi c«ng cÇn tÝnh diÖn tÝch kho xi m¨ng, kho thÐp, cèp pha, b·i 

chøa c¸t, b·i chøa g¹ch. 

 X¸c ®Þnh lîng vËt liÖu dù tr÷ theo c«ng thøc: 

    Qdt = q.T  

  T : Sè ngµy dù tr÷ 

  q : lîng vËt liÖu lín nhÊt sö dông hµng ngµy.  

 X¸c ®Þnh q ®èi víi c¸c c«ng t¸c nh sau : 

 * C«ng t¸c bª t«ng : chØ tÝnh lîng vËt liÖu dù tr÷ trong kho cho ngµy cã 

nhu cÇu cao nhÊt (bªt«ng trén t¹i c«ng trêng). Dùa vµo tiÕn ®é thi c«ng ®· 

lËp ta x¸c ®Þnh ®îc ngµy cã khèi lîng bªt«ng lín nhÊt trén t¹i c«ng 

trêng: 270,311 m3. Bªt«ng lãt mãng lµ bªt«ng ®¸ d¨m 4 6 m¸c 100, ®é sôt 

6  8 cm, sö dông xim¨ng PC30. Tra ®Þnh møc víi m· hiÖu C2241 ta cã : 

  + §¸ d¨m : 1,03 0,898 11,22 = 10,38 m3 

  + C¸t vµng : 1,03 0,502 11,22 = 5,8 m3 

  + Xi m¨ng : 1,03 207 11,22 = 2392,2 kg = 2,392 T  

 * C«ng t¸c x©y : theo tiÕn ®é thi c«ng ngµy x©y nhiÒu nhÊt lµ x©y têng 

chÌn : 93 m3. Theo ®Þnh møc AE.21110 ta cã víi 1m3 x©y sö dông 550 viªn 

g¹ch. 

  + G¹ch  : 550 93 = 51150 viªn 

Theo ®Þnh møc B.1214 ta cã: 

  + C¸t x©y   : 0,23 1,12 14,28 = 3,68 m3 
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  + Xi m¨ng : 0,23  14,28  296,03  = 972,28 kg = 0,972 T 

 * C«ng t¸c tr¸t  : theo tiÕn ®é thi c«ng ngµy tr¸t nhiÒu nhÊt lµ tr¸t ngoµi : 

75 m2/ ngµy. ChiÒu dµy líp tr¸t 1,5 cm. Theo ®Þnh møc B1223 vµ AK.21120 

ta cã : 

  + C¸t :  0,017 1,12 75= 1,428 m3     

  + Xi m¨ng : 0,017 230,02 75= 293,29 kg = 0,293 T 

 * C«ng t¸c cèp pha : khèi lîng cèp pha sö dông lín nhÊt trong mét tÇng  

1422,35  0,055 = 78,23 m3                          

 TÝnh khèi lîng vËt liÖu dù tr÷ nh sau : ®èi víi ®¸, c¸t, xim¨ng, g¹ch ta 

tÝnh thêi gian dù tr÷ trong 5 ngµy. ThÐp vµ cèppha, c©y chèng dù tr÷ cho mét 

tÇng. 

  + §¸ :            10,38 5 = 51,9 m3   

  + C¸t x©y :    3,68  5 = 18,4 m3 

  + C¸t tr¸t :     2,92  5 = 14,6 m3   

        + Xi m¨ng :   2,392  5 = 11,96 T 

  + G¹ch :        9466  5 = 47330 viªn 

  + ThÐp :        32,34  T 

  + Cèp pha :   78,23 m3 

DiÖn tÝch kho b·i ®îc tÝnh theo c«ng thøc :             

                 S = F K 

  F: diÖn tÝch cã Ých ®Ó cÊt chøa nguyªn vËt liÖu. 

                 dt

max

Q
F=

D
 

          Dmax : tiªu chuÈn diÖn tÝch cÊt chøa vËt liÖu 

  S : tæng diÖn tÝch kho (bao gåm c¶ diÖn tÝch lµm ®êng giao th«ng, cÊt chøa 

c«ng cô c¶i tiÕn vËn chuyÓn...) 

  K: hÖ sè xÐt tíi h×nh thøc xÕp vËt liÖu vµo kho vµ h×nh thøc kho. 

Ta cã b¶ng tÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i nh sau: 
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TT 
VËt 

liÖu 

§¬n 

vÞ 
Qdt 

Lo¹i 

kho 
Dmax F(m2) K S (m2) 

1 §¸ m3 51,9 

B·i 

lé 

thiªn 

2 25,95 1,2 55,23 

2 

C¸t 

x©y m3 18,4 

B·i 

lé 

thiªn 

2 9,2 1,2 10,8 

3 

C¸t 

tr¸t m3 14,6 

B·i 

lé 

thiªn 

2 7,3 1,2 6,66 

4 
Xi 

m¨ng 
T 11,96 

Kho 

kÝn 
1,3 9,2 1,5 32,49 

5 

G¹ch 

Viªn 47330 

B·i 

lé 

thiªn 

700 67,61 1,2 65,904 

6 
ThÐp 

T 32,34 
Kho 

kÝn 
1,5 21,49 1,5 23,92 

7 
Cèp 

pha 
m3 78,23 

Kho 

kÝn 
1,8 43,46 1,4 60,84 

 

* X¸c ®Þnh kÝch thíc kho b·i:  

ChiÒu dµi kho b·i ®¶m b¶o tuyÕn bèc hµng hoÆc xÕp hµng tõ kho b·i lªn 

ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn:  

  L = n.L’ + L1.(n-1) 

Trong ®ã:  

 n: sè lît xe bèc dì hµng cïng lóc.  

 L’: chiÒu dµi ®oµn xe 

 L1: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®oµn xe 
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- Kho kÝn (kho xim¨ng):  

 + Réng: 6 m → ®¶m b¶o c¸c xe tr¸nh ®îc nhau khi ra vµo kho. 

 + Dµi: = 208,1/6 ≈ 34,68 m. LÊy S=7x6m 

- Kho tæng hîp (kho thÐp): 

 + Dµi: 13 m → ®¶m b¶o ®ñ chøa toµn bé c©y thÐp 

 + Réng: = 69,03/13 = 5,3 m 

- B·i lé thiªn phô thuéc vµo b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cÇn trôc th¸p (tÇm ho¹t 

®éng cña cÇn trôc th¸p) vµ ph¬ng tiÖn bèc dì ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi vµ chiÒu 

réng cña b·i. 

3. ThiÕt kÕ nhµ t¹m 

Theo biÓu ®å nh©n lùc cña tiÕn ®é thi c«ng toµn c«ng tr×nh, vµo thêi ®iÓm 

cao nhÊt: Amax = 217 ngêi. Do sè c«ng nh©n trªn c«ng trêng thay ®æi liªn 

tôc cho nªn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n d©n sè c«ng trêng ta lÊy A = Atb= 120 

lµ qu©n sè trung b×nh lµm viÖc trùc tiÕp ë c«ng trêng . 

       Sè ngêi trªn c«ng trêng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 

   G = 1,06 ( A + B + C + D + E ) 

- Sè c«ng nh©n c¬ b¶n: A = Atb= 120 ngêi 

- Sè c«ng nh©n lµm ë c¸c xëng s¶n xuÊt: B = m.A = 30%.A = 0,3 . 120 = 36 

ngêi 

- C¸n bé kÜ thuËt: C = 6%.(A + B ) = 0,06(120+ 36) = 9 ngêi 

- Nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%.( A + B +C ) = 0,05(120 + 36 +9) = 8 ngêi                  

- Nh©n viªn dÞch vô: E = 10%.( A + B + C + D ) = 0,1.(120 + 36 + 9 + 8 ) = 

17 ngêi 

- LÊy sè c«ng nh©n èm ®au 2%, nghØ phÐp 4% 

   → G = 1,06 ( 120 + 36 + 9 + 8 + 17) = 201 ngêi 

     TÝnh diÖn tÝch nhµ ë: 

 Gi¶ sö c¸n bé vµ c«ng nh©n chØ cã 40% ë khu l¸n tr¹i. 

 - Nhµ ë tËp thÓ c«ng nh©n:  (120 + 36) . 0,4 . 2 = 124 m2 

 - Nhµ ë cho c¸n bé:             (9 + 8) . 0,4 . 4 = 24 m2 
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 - Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé:  (9 + 8) . 4 = 68 m2 

 - Nhµ t¾m:                            2,5/20 . 201 = 25 m2 

 - Nhµ vÖ sinh:                       2,5/20 . 201= 25 m2 

 - BÖnh x¸ + y tÕ:                   195 . 0,04 = 8 m2 

4. TÝnh to¸n ®iÖn cho c«ng trêng 

a.  §iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t trªn c«ng trêng:  

→ Tæng c«ng suÊt cña toµn bé sè m¸y trªn c«ng trêng: ∑P1 = 33,1 KW 

 §iÖn sinh ho¹t trong nhµ: 

S

T

T 

 

N¬i chiÕu s¸ng 

 

  §Þnh 

møc 

     

(W/m2

) 

   DiÖn 

tÝch 

(m2) 

  P 

(W) 

   

1 
Nhµ chØ huy + y tÕ  15  32 480 

   

2 
Nhµ b¶o vÖ  15   12 180 

   

3 

Nhµ nghØ t¹m cña c«ng 

nh©n 
 15  124 1860 

   

4 
Nhµ vÖ sinh + t¾m   3   50 150 

   

5 
Tæng(P2)   2670 

 

§iÖn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ: 

S

T

T 

 

      N¬i chiÕu s¸ng 

 

C«ng 

suÊt 

®Þnh 

Sè 

lîng 

(c¸i) 

P 

(W) 
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møc 

(W) 

1 §êng chÝnh 100    6 600 

2 B·i gia c«ng  75    2  150 

3 C¸c kho, l¸n tr¹i  75    6  450 

4 Bèn gãc mÆt b»ng thi c«ng  500    4 2000 

5 §Ìn b¶o vÖ c«ng tr×nh   75    6  600 

6 Tæng (P3)   3800 

Tæng c«ng suÊt dïng : 

          11

2 3 32

. P
P  . P  + K . P

K
 = 1,1. + K

cos
 

Trong ®ã : 

1,1: hÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng. 

cos : hÖ sè c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ. LÊy cos  = 0,75  

K1, K2, K3: hÖ sè kÓ ®Õn møc ®é sö dông ®iÖn ®ång thêi, (K1 = 0,7 ; K2 =0,8 ; 

K3 = 1,0)  

 ∑P1, P2 , P3: tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô. 

  ∑P = 41.2KW 

    Chän m¸y biÕn ¸p: 

C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n: 
tt

t

P 41,2
  =  = 54,93 KW

cos 0,75
P =  

C«ng suÊt biÓu kiÕn: 2 2 2 2

t t
 = P  + P  = 41,2  + 54,93  = 68,664 KWS  

Chän m¸y biÕn ¸p ba pha lµm nguéi b»ng dÇu cña ABB ViÖt Nam s¶n xuÊt 

cã c«ng suÊt ®Þnh møc 150 KVA. 

    b.TÝnh to¸n d©y dÉn: 

* TÝnh to¸n theo ®é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp:  

- §êng d©y s¶n xuÊt: (M¹ng 3 pha dµnh cho c¸c lo¹i m¸y thi c«ng)    
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TiÕt diÖn d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc: 
2

d
sx

P.
 

100. L
S = 

K.U . U
            

Trong ®ã : 

∑P = 33,1 KW = 33100 W - C«ng suÊt n¬i tiªu thô 

L = 140 m     - ChiÒu dµi ®o¹n ®êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô 

xa nhÊt. 

U = 5%       - §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp. 

K = 57           - HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (d©y ®ång). 

Ud = 380V     - §iÖn thÕ cña ®êng d©y ®¬n vÞ 

2

sx 2
 = 11,26 mm

.

100.33100.140
S = 

57.380 5
 

Chän d©y c¸p cã 4 lâi ®ång, mçi d©y cã S = 16 mm2 vµ [ I ]  =  150 A. 

- §êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng: (M¹ng 1 pha)     

TiÕt diÖn d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc: 
sh 2

d

P.
 

200. L
S = 

K.U . U
             

Trong ®ã : 

∑P = 3800 + 2670 = 6470 W 

L = 150 m      - ChiÒu dµi ®o¹n ®êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô. 

U = 5%       - §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp. 

K = 57           - HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång). 

Ud = 220V     - §iÖn thÕ cña ®êng d©y ®¬n vÞ 

SSX= 14.07mm2

 

Chän d©y c¸p cã 4 lâi ®ång, mçi d©y cã S = 16mm2 vµ [ I ]  = 150 A.  

 

* KiÓm tra d©y dÉn theo cêng ®é: 

- M¹ng 3 pha:  

 
p

33100
I  =  = 127,8 A

3.U .cos 3.220.0,68

P
= < 290 A 

 Trong ®ã:  

  ∑P = 33,1 KW = 33100 W 
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  Up = 220 V 

  Cosφ = 0,68 v× sè ®éng c¬ < 10 

VËy tiÕt diÖn d©y ®· chän lµ tho¶ m·n. 

- M¹ng 1 pha:  

 
p

7260,5
I  =  = 33 A

U .cos 220.1

P
=  < 150 A 

 Trong ®ã: 

  ∑P = 7260,5 W 

  Up = 220 V 

  Cosφ = 1 v× lµ ®iÖn ¸p th¾p s¸ng. 

* KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc:  

- M¹ng 3 pha: ®èi víi d©y h¹ thÕ < 1 KV, tiÕt diÖn d©y ®ång Smin = 16 mm2 > 

6 mm2 → tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®é bÒn c¬ häc. 

- M¹ng 1 pha: ®èi víi d©y h¹ thÕ < 1 KV, tiÕt diÖn d©y ®ång Smin = 16 mm2 > 

6 mm2 → tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän ®¶o b¶o ®iÒu kiÖn ®é bÒn c¬ häc. 

 

 

 

5. TÝnh to¸n níc cho c«ng tr×nh 

a.  Níc dïng cho s¶n xuÊt: 

Lu lîng níc dïng cho s¶n xuÊt tÝnh theo c«ng thøc: m.kip

sx

K. P
P  = 1,2.  (l/s)

8.3600
 

Trong ®ã : 

1,2: hÖ sè kÓ ®Õn nh÷ng m¸y kh«ng kÓ hÕt. 

K: hÖ sè sö dông níc kh«ng ®iÒu hoµ, K1= 1,8 

Pm.kip: lîng níc s¶n xuÊt cña 1 m¸y / 1 kÝp (l), Pm1.kip = q.§ 

q: khèi lîng c«ng t¸c cÇn sö dông níc 

§: ®Þnh møc sö dông níc cña c¸c ®èi tîng 
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+ C«ng t¸c x©y: q = 15,65 m3/ngµy; § = 200  (l/m3) → Pm1.kip = 15,65.200 = 

3130 l 

+ C«ng t¸c tr¸t: q = 116,258 m2/ngµy ; § = 200 (l/m3) → Pm2.kip = 

116,258.200.0,015 = 349l 

+ Trén bªt«ng: q = 22,33 m3 ; § = 300  (l/m3) → Pm3.kip = 22.33.300 = 6699 l 

+ Tíi g¹ch: q = 9466 viªn ; § = 250  (l/1000 viªn) → Pm4.kip = 9,466.250 = 

2366,5 l 

+ B¶o dìng bªt«ng: q = 2 ca/ngµy ; § = 600(l/ca) → Pm5.kip = 2.600 = 1200 l 

sx
P  = 1,2  = 0,859 l/s

1,8.(3130+6699 + 349 + 2366,5 + 1200)

8.3600
                             

             

b.  Níc dïng cho sinh ho¹t t¹i c«ng trêng : 

Lu lîng níc dïng cho sinh ho¹t t¹i hiÖn trêng vµ khu ë tÝnh theo c«ng 

thøc: Psh = Pa + Pb 

Trong ®ã:  

 Pa: lîng níc sinh ho¹t dïng trªn c«ng trêng; 1 n.kip

a

K.N .P
P  =  l/s

8.3600
 

K: hÖ sè sö dông níc kh«ng ®iÒu hoµ; K = 1,8 

N1: sè ngêi trªn c«ng trêng, lÊy N1 = G = 212 ngêi 

Pn.kip: nhu cÇu níc cña mçi ngêi / 1 kÝp ë c«ng trêng, lÊy Pn.kip = 17 

l/ngêi 

1 n.kip

a

K.N .P 1,8.212.17
P  = =  = 0,225 (l/s)

8.36008.3600
 

 Pb: lîng níc  dïng ë khu sinh ho¹t; 2 n.ngay

b

K.N .P
P  =  l/s

24.3600
 

K: hÖ sè sö dông níc kh«ng ®iÒu hoµ; K = 2,4 

N1: sè ngêi sèng ë khu sinh ho¹t, lÊy N1 = 212.0,4 = 85 ngêi 

Pn.kip: nhu cÇu níc cña mçi ngêi / 1 ngµy ®ªm ë khu sinh ho¹t, lÊy Pn.ngµy = 

43 l/ngêi 
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1 n.kip

a

K.N .P 2,4.100.43
P  = =  = 0,119 l/s

24.36008.3600
 

→ lîng níc sinh ho¹t dïng cho toµn c«ng trêng: Psh = 0,225 + 0,119 = 

0,344 l/s 

C, Níc dïng cho cøu ho¶: 

Do quy m« c«ng tr×nh t¬ng ®èi lín nªn ta lÊy lîng níc dïng cho cøu ho¶ 

lµ: Pcøu ho¶  = 10 l/s.  

Ta cã: P = Psx + Psh  = 0,859+ 0,344 = 1,203 l/s < Pcøu ho¶  = 10 l/s.  

VËy lu lîng tæng céng tÝnh theo c«ng thøc:  

          Pt = 0,7.( Psx + Psh) + Pcøu ho¶  = 0,7.1,203 +10 = 10,842 l/s. 

 *  ThiÕt kÕ ®êng èng cÊp níc: 

Gi¶ thiÕt ®êng kÝnh èng D ≥100 mm. VËn tèc níc ch¶y trong èng lµ : v 

=1,5 m/s. 

§êng kÝnh èng dÉn níc tÝnh theo c«ng thøc : 

t 4.10,842
D =  =  = 0,0959 m  96 mm

4.P

.v.1000 .1,5.1000
 

VËy chän ®êng kÝnh èng lµ: D =100 mm( ®óng víi gi¶ thiÕt). 

 

4.3.2.2. An toàn lao động trong thi công hố móng 

- Trong khi thi công tuyệt đối cấm công nhân được ngồi nghỉ hoặc leo trèo trên 

mái dốc khi đào đất hoặc khi vận chuyển đất lên bắn các phương tiện thi công. - 

Tránh xúc đất đầy tràn thùng hay đầy sọt vì sẽ rơi trong khi vận chuyển. Đặc 

biệt nếu gặp trời mưa to thì phải dừng thi công ngay, nếu độ ẩm của mái dốc 

không cho phép.  

- Trước khi thi công phải xem xét có tuyến dây điện hay đường ống kỹ thuật 

ngầm trong thi công hay không. Nếu có thì xử lý kịp thời nếu không sẽ gây nguy 

hiểm và hỏng đường ống. 

- Vật liệu cách hố dáo ít nhất 0.5 m để tránh lăn xuống hố đào gây nguy hiểm, 



ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP   

Đề tài: Nhà chung cƣ CT14 - Cát Bi – Hải An – Hải Phòng 
 

Sinh viên : Phạm Thanh Tùng – MSV : 120776  174   

nếu cần thì phải làm bờ chắn cho hố rào.  

*Đào đất bằng máy đào gầu nghịch 

- Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc tự nhiên, 

cũng như trong phạm vi hoạt động của máy khu vực này phải có biển báo. 

- Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an toàn 

phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử không tải. 

- Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang 

quay gần. Cấm hãm phanh đột ngột. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không được dùng dây cáp đã 

nối. 

- Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa ca bin máy và thành hố đào phải >1m. 

- Khi đổ đất vào thùng xe ô tô phải quay gầu qua phía sau thùng xe và dừng gầu 

ở giữa thùng xe. Sau đó hạ gầu từ từ xuống để đổ đất. 

* Đào đất bằng thủ công 

- Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

- Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc lên xuống tránh trượt, 

ngã. 

- Trong khu vực đang đào đất nên có nhiều người cùng làm việc phải bố trí 

khoảng cách giữa người này và người kia đảm bảo an toàn. 

- Cấm bố trí người làm việc trên miệng hố đào trong khi đang có người làm việc 

ở bên dưới hố đào cùng 1 khoảng mà đất có thể rơi, lở xuống người ở bên dưới. 

4.3.2.3. An toàn lao động. 

* An toàn lao động trong công tác bêtông 

* Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo 

- Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ 

phận: móc neo, giằng... 
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- Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi 

trát. 

- Các cột giàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định. 

- Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã quy định. 

- Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác: Sàn làm việc bên 

trên, sàn bảo vệ bên dưới. 

- Khi giàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60
o 

- Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía. 

- Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp 

thời phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp 

thời. 

- Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ 

dàn giáo bằng cách giật đổ. 

- Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, giông 

bão hoặc gió cấp 6 trở lên. 

* Công tác gia công, lắp dựng coffa 

- Coffa dùng để đỡ kết cấu bêtông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu 

cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt. 

- Coffa ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp 

phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước. 

-  Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả 

không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bêtông đứng trên 

coffa. 

- Cấm đặt và chất xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu nghỉ cầu 

thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công 

trình. Khi chưa giằng kéo chúng. 
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- Trước khi đổ bêtông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, nên có hư 

hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo. 

*. Công tác gia công lắp dựng cốt thép 

- Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào 

chắn và biển báo. 

- Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp 

ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m. 

- Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép 

có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 

1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định. 

- Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm  ở trục cuộn 

trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn. 

- Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân cho công nhân. 

- Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm. 

- Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm 

tra các mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân 

phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân 

theo chặt chẽ qui định của quy phạm. 

- Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp 

trong thiết kế. 

- Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp không 

cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện. 

*. Đổ và đầm bêtông 

- Trước khi đổ bêtôngcán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt 

coffa, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành 

đổ sau khi đã có văn bản xác nhận. 
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- Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bêtông phải có rào ngăn và biển cấm. Trường 

hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó. 

- Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bêtông. Công nhân làm 

nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bêtông phải có găng, ủng. 

- Khi dùng đầm rung để đầm bêtông cần: 

    + Nối đất với vỏ đầm rung 

    + Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm 

+ Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

+ Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút. 

+ Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các 

phương tiện bảo vệ cá nhân khác. 

*. Thi công và bảo dưỡng bêtông 

- Khi bảo dưỡng bêtông phải dùng dàn giáo, không được đứng lên các cột chống 

hoặc cạnh coffa, không được dùng thang tựa vào các bộ phận kết cấu bêtông 

đang bảo dưỡng. 

- Bảo dưỡng bêtông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bi che khuất phải 

có đèn chiếu sáng. 

*. Tháo dỡ cốp pha 

- Chỉ được tháo dỡ cốp pha sau khi bêtông đã đạt cường độ qui định theo hướng 

dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 

-  Khi tháo dỡ cốp pha phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng 

cốp pha rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo coffa phải có 

rào ngăn và biển báo. 

- Trước khi tháo cốp pha phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất 

trên các bộ phận công trình sắp tháo coffa. 
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- Khi tháo cốp pha phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, 

nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi 

công biết. 

- Sau khi tháo cốp pha phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để 

cốp pha đã tháo lên sàn công tác hoặc nám cốp pha từ trên xuống, coffa sau khi 

tháo phải được để vào nơi qui định. 

- Tháo dỡ cốp pha đối với những khoang đổ bêtông cốt thép có khẩu độ lớn phải 

thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời.                                                                                                                
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                     CHƢƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 

5.1. KÕt luËn 

Sau 12 tuần đƣợc giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp, em đã cố gắng tới mức tối 
đa để hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp, em đã 
thực hiện đƣợc các công việc sau: 

- Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế kiến trúc: Thiết kế tổng mặt bằng, mặt bằng các 
tầng, mặt đứng và mặt cắt của công trình. 

- Hoàn thành nhiệm vụ tính toán thiết kế kết cấu:  

+ Tính toán thiết kế các ô sàn tầng điển hình 

+ Tính toán thiết kế cầu thang bộ tầng điển hình. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu khung trục 4. 

+ Tính toán thiết kế kết cấu móng dƣới cột. 

- Hoàn thành nhiệm vụ thiết kế tổ chức thi công công trình: 

+ Thi công đào đất . 

+ Thi công ép cọc . 

+ Thi công đổ bê tông . 

+ Thi công phần thân . 

- Lập dự toán phần ngầm công trình. 

Tuy nhiên kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi các 
thiếu sót. 

5.2. KiÕn nghÞ 

5.2.1. S¬ ®å tÝnh vµ ch¬ng tr×nh tÝnh 

Với sự trợ giúp đắc lực của máy tính điện tử việc thiết kế kết cấu nhà cao tầng đã 

trở nên dễ dàng hơn trƣớc rất nhiều. Vì vậy, để có thể tính toán kết cấu sát với sự làm 

việc thực tế của công trình, chúng ta nên xây dựng mô hình khung không gian. So với 

việc xây dựng khung phẳng, việc xây dựng khung không gian sẽ tránh đƣợc các sai số 

trong quá trình quy tải cũng nhƣ xét đến khả năng làm việc thực tế của kết cấu công 

trình. Qua thực tế em thấy rằng khi chạy khung không gian sẽ cho nỗi lực nhỏ hơn khi 

chạy khung phẳng. 
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Theo phân tích tại “2.3.1. Lựa chọn phần mềm tính toán nội lực” (trang 21-22, 

chƣơng 2), nên sử dụng phần mềm ETABS Nonlinear V 9.0.7 để tính toán thiết kế kết 

cấu công trình. 

5.2.2. KÕt cÊu mãng 

Hiện nay, có nhiều giải pháp kết cấu móng đƣợc sử dụng cho nhà cao tầng: 

Móng cọc ép, móng cọc đóng, móng cọc khoan nhồi... và việc lựa chọn giải pháp 

móng còn phụ thuộc vào điều kiện đị a chất khu vực xây dựng. 

Nhìn chung đị a chất TP Hà Nội, cùng với tải trọng không quá lớn của công trình, 

công trình đƣợc xây dựng trên đị a bàn là nơi tập trung đông dân, tránh tiếng ồn, 

tránh sự ô nhiễm môi trƣờng thì giải pháp móng tối ƣu nhất là phƣơng án móng cọc 

ép. 
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